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LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô được coi là một trong những môn học quan trọng nhất cung cấp các kiến thức nền tảng cho những ai muốn hiểu về sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Khác với Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể, Kinh tế vi mô tập trung vào việc phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế như người sản xuất, người tiêu dùng, thậm chí là chính phủ trên từng thị trường riêng biệt. Những tương tác khác nhau của các chủ thể này tạo ra những kết cục chung trên các thị trường cũng như xu hướng biến động của chúng. Hiểu được cách mà một thị trường hoạt động như thế nào và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thị trường, trên thực tế là cơ sở để hiểu được sự vận hành của cả nền kinh tế, cắt nghĩa được các hiện tượng kinh tế xảy ra trong đời sống thực, miễn đây là nền kinh tế dựa trên những nguyên tắc thị trường. Đây là điểm xuất phát cực kỳ quan trọng để mỗi cá nhân, tổ chức cũng như chính phủ có thể dựa vào để đưa ra những ứng xử thích hợp nhằm thích nghi và cải thiện tình trạng kinh tế. 

Là  một giáo trình có tính chất nhập môn, giáo trình này trình bày những nguyên lý cơ bản của môn kinh tế vi mô. Nó được biên soạn thành 5 chương. Chương 1 được dành để giới thiệu chung về môn khoa học xã hội đặc thù, làm rõ sự phân nhánh trong cách tiếp cận kinh tế học, giúp sinh viên làm quen với một số công cụ chung thường dùng trong phân tích kinh tế. Chương 2 trình bày về mô hình cung cầu như một mô hình cơ bản để tư duy về sự vận hành của thị trường. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người tiêu dùng nhằm vạch ra những gì ẩn giấu sau đường cầu của thị trường.  Các chương 4 và 5 trình bày sự lựa chọn của doanh nghiệp trên thị trường đầu ra và cơ cấu của thị trường thực tế. 

Để công bố cuốn giáo trình này, nhóm tác giả đã nhận được những lời cổ vũ và đóng góp quý báu của các đồng nghiệp ở bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế , trường cao đẳng Công nghệ Hà nội. Đặc biệt, giáo trình có tham khảo từ tài liệu giáo trình Kinh tế vi mô, do PGS.TS Cao Thúy Xiêm, trường Đại học kinh tế quốc dân biên soạn. Giáo trình đã được Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ Hà nội nghiệm thu tháng 12/2014.
Trong quá trình biên soạn, dù đã cố gắng song giáo trình không thể tránh khỏi các khiếm khuyết. Vì vậy , tập thể tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của các đồng nghiệp và các bạn học sinh,sinh viên trong nhà trường.

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Nhóm tác giả

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ

Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể:
- Xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế và cách thức giải quyết của nền kinh tế

- Giải thích được Kinh tế học là gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô.
- Giải thích được khái niệm doanh nghiệp, phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 
- Phân tích chi phí cơ hội, vận dụng đường giới hạn năng lực sản xuất, các qui luật chi phí cơ hội tăng dần, qui luật lợi suất giảm dần,vấn đề hiệu quả kinh tế đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp. 

1.1. Giới thiệu về kinh tế học
1.1.1. Tổng quan về kinh tế học
1.1.1.1. Định nghĩa kinh tế học

Kinh tế học là một môn khoa học về kinh tế, nó đi vào nghiên cứu cách thức xã hội và cá nhân sử dụng các nguồn lực khan hiếm để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của con người. 

Mọi hoạt động của nền kinh tế đều nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của con người. Để thỏa mãn nhu cầu, xã hội cần phải có các nguồn lực, đó chính là các yếu tố sản xuất được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ mà con người cần. Phần lớn nguồn lực của nền kinh tế có tính khan hiếm. Tính khan hiếm thể hiện số lượng hiện có của chúng ít hơn so với nhu cầu của con người cần có chúng để sản xuất ra các sản phẩm mà họ mong muốn. Để dung hòa mâu thuẫn giữa nhu cầu vô hạn của con người và khả năng đáp ứng nhu cầu có giới hạn của xã hội, mỗi quốc gia phải có những quyết sách cơ bản để giải quyết 3 vấn đề kinh tế cơ bản trên.

Sự khan hiếm nguồn lực đòi hỏi cá nhân và xã hội phải đưa ra quyết định lựa chọn. Các nhà kinh tế cho rằng: “Kinh tế học là khoa học của sự lựa chọn”. Kinh tế học tập trung vào việc sử dụng và quản lý các nguồn lực hạn chế để đạt được thỏa mãn tối đa nhu cầu vật chất của con người. Đặc biệt, kinh tế học nghiên cứu hành vi trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong thế giới nguồn lực hạn chế.

1.1.1.2. Những vấn đề kinh tế cơ bản

Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế,chúng ta phải nhận thức được những vấn đề cơ bản mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:

- Sản xuất cái gì?

- Sản xuất như thế nào?

- Sản xuất cho ai?

Quyết định sản xuất cái gì?                

Bao gồm việc giải quyết một số vấn đề cụ thể như: sản xuất hàng hóa, dịch vụ nào, số lượng bao nhiêu và thời gian cụ thể nào.

Để giải quyết tốt vấn đề này, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác điều tra nhu cầu của thị trường. Từ nhu cầu vô cùng phong phú và đa dạng, các doanh nghiệp phải xác định được các nhu cầu có khả năng thanh toán để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sự tương tác của cung và cầu, cạnh tranh trên thị trường sẽ hình thành nên giá của hàng hóa và dịch vụ, là tín hiệu tốt cho việc phân bố các nguồn lực xã hội.

Quyết định sản xuất như thế nào?                 

Bao gồm các vấn đề:

- Lựa chọn công nghệ sản xuất nào.              

- Lựa chọn các yếu tố đầu vào nào.                          

- Lựa chọn phương pháp sản xuất nào.

Các doanh nghiệp phải luôn quan tâm để sản xuất ra hàng hóa nhanh, có chi phí thấp để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Các biện pháp cơ bản các doanh nghiệp áp dụng là thường xuyên đổi mới kỹ thuật và công nghệ, nâng cao trình độ công nhân và lao động quản lý nhằm tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa và dịch vụ.

Quyết định sản xuất cho ai?                

Bao gồm việc xác định rõ ai sẽ được hưởng và được lợi từ những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập và giá cả xác định ai sẽ nhận hàng hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông qua tương tác giữa người mua và bán trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực.

Thu nhập chính là nguồn tạo ra năng lực mua bán của các cá nhân và phân phối thu nhập được xác định thông qua tiền lương,tiền lãi, tiền cho thuế và lợi nhuận trên thị trường nguồn lực sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, những ai có nguồn tài nguyên, lao động, vốn và kỹ năng quản lý cao hơn sẽ nhận thu nhập cao hơn. Với thu nhập này, các cá nhân đưa ra quyết định loại và số lượng sản phẩm sẽ mua trên thị trường sản phẩm và giá cả định hướng cách thức phân bổ nguồn lực cho những ai mong muốn trả với mức giá thị trường.
Dựa vào hành vi kinh tế, các nhà kinh tế phân kinh tế học theo hai mức độ phân tích khác nhau: kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô.

1.1.2. Kinh tế học vi mô và kinh tế vĩ mô.

1.1.2.1. Kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế quốc dân và kinh tế toàn cầu, xem xét xu hướng phát triển và phân tích biến động một cách tổng thể, toàn diện về cấu trúc của nền kinh tế và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của nền kinh tế.

Mục tiêu phân tích của kinh tế học vĩ mô nhằm giải thích giá cả bình quân, tổng việc làm, tổng thu nhập, tổng sản lượng sản xuất. Kinh tế học vĩ mô còn nghiên cứu các tác động của chính phủ như thuế, chi tiêu, thâm hụt ngân sách lên tổng việc làm và thu nhập. Chẳng hạn, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu chi phí cuộc sống bình quân của dân cư, tổng giá trị sản xuất, chi tiêu ngân sách của một quốc gia.

1.1.2.2. Kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô nghiên cứu các quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp và các tương tác giữa các quyết định này trên thị trường. Kinh tế học vi mô giải quyết các đơn vị kinh tế cụ thể của nền kinh tế và xem xét một cách chi tiết cách thức vận hành của các đơn vị kinh tế hay các phân đoạn của nền kinh tế.

Mục tiêu của kinh tế học vi mô nhằm giải thích giá và lượng của một hàng hóa cụ thể. Kinh tế học vi mô còn nghiên cứu các qui định, thuế của chính phủ tác động đến giá và lượng hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Chẳng hạn, kinh tế học vi mô   nghiên cứu các yếu tố nhằm xác định giá và lượng xe ô tô, đồng thời nghiên cứu các qui định và thuế của chính phủ tác động đến giá và lượng sản xuất xe ô tô trên thị trường.

1.1.2.3. Mối quan hệ giữa vi mô và vĩ mô 

Ranh giới giữa kinh tế học vi mô và kinh tế vĩ mô không thực sự rõ nét vì để hiểu rõ các hoạt động kinh tế ở phạm vi tổng thể ta cần phải nắm vững thái độ của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, của công nhân, các nhà đầu tư, v.v. Điều này cho thấy rằng kết quả của hoạt động kinh tế vĩ mô phụ thuộc vào các hành vi kinh tế vi mô như hoạt động của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, v.v. Ngược lại, hành vi của doanh nghiệp, của người tiêu dùng, v.v. bị chi phối bởi các chính sách kinh tế vĩ mô. Do vậy, chúng ta cần nắm vững cả hai ngành trong mối liên hệ tương tác với nhau để có thể nghiên cứu một cách thấu đáo các hiện tượng kinh tế.

1.2. Các mô hình kinh tế
Mô hình kinh tế: Mô hình hay lý thuyết kinh tế được hình thành 
trên cơ sở quan sát các sự kiện hay biến cố kinh tế xảy ra trên thực tế. 
Theo nghĩa này, nó là kết quả của tư duy, là tri thức kinh tế học  mà con 
người có được khi nghiên cứu về hiện thực. Tuy nhiên, vì mô hình đưa ra 
một cách một cách giải thích nào đó về một vấn đề kinh tế trên cơ sở 
những giả định đơn giản hóa, nó cho ta một hình dung về một vấn đề của 
thế giới kinh tế thực với những mối liên hệ chính yếu nhất. Vì thế, các mô 
hình được coi là những khuôn mẫu để người ta tư duy về các vấn đề kinh 
tế. Chúng giúp cho người ta có thể nắm bắt được lô gic của các sự kiện 
một cách dễ dàng hơn, do đó, chúng là những công cụ hữu ích để phân 
tích các hành vi kinh tế của con người cũng như sự vận hành của nền kinh 
tế. 
Sử dụng mô hình kinh tế để hình dung và phân tích về thế giới kinh 
tế thực cũng giống như người ta dùng bản đồ địa chất để hình dung về các 
mỏ khoáng sản, dùng mô hình giải phẫu cơ thể người để hình dung về 
con người dưới góc nhìn sinh học. Như chúng ta đã đề cập, khi xây dựng 
các mô hình, người ta bao giờ cũng phải bỏ qua nhiều chi tiết thực của 
đối tượng nghiên cứu để có thể tập trung vào những chi tiết được coi là 
quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất. Vì thế, các mô hình luôn luôn dựa vào 
các giả định đơn giản hóa. Các giả định không thể đưa ra một cách tùy 
tiện, vì nếu bỏ qua những chi tiết chính yếu, then chốt, có liên quan đến 
bản chất của đối tượng, chúng ta sẽ không thể hiểu được một cách thực 
chất về đối tượng. 
Một mô hình kinh tế có thể biểu thị mối quan hệ giữa các nhóm 
người trong nền kinh tế (ví dụ, mô hình về vòng chu chuyển của nền kinh 
tế biểu thị mối quan hệ tương tác giữa những hộ gia đình và các doanh 
nghiệp trên các thị trường đầu vào, đầu ra cho chúng ta một hình dung 
đơn giản về sự hoạt động của cả nền kinh tế) hay giữa các biến số kinh tế 
(ví dụ, mô hình về sự lựa chọn của người tiêu dùng thể hiện mối quan hệ 
giữa lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua về một loại hàng hóa 
với thu nhập, sở thích của người tiêu dùng và giá cả của chính hàng hóa 
này v.v…). Xác định được các chủ thể kinh tế hay các biến số có liên 
quan với nhau, chỉ ra được mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng (do 
đó, chúng ta cần bỏ qua những mối quan hệ ngẫu nhiên), làm rõ mối liên 
hệ nhân quả giữa chúng (cái gì quyết định cái gì? cái gì là nguyên nhân, 
cái gì là kết quả?), lượng hóa ở mức có thể các mối quan hệ này (khi một 
biến số thay đổi thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi của một 
biến số khác cả về mặt định tính lẫn mặt định lượng) bằng các phương 
trình hay đồ thị v,v… đó là những nhiệm vụ cần làm để xác lập một mô 
hình kinh tế. Nội dung của mô hình được rút ra trên cơ sở quan sát thực 
tế. Song những tư tưởng hay kết luận của mô hình cũng cần phải được 
kiểm nghiệm trên cơ sở các sự kiện hay số liệu thực tế. 
Do được chắt lọc từ thực tế nhằm diễn giải thực tế ở những điểm 
chính yếu nhất, mô hình kinh tế là công cụ hữu ích để phân tích về các 
vấn đề kinh tế trong đời sống thực. Tuy nhiên, do dựa vào các giả định 
đơn giản hóa, các mô hình kinh tế không phải là chính đời sống kinh tế 
thực. Khi phân tích một vấn đề kinh tế cụ thể, đôi khi chúng ta vẫn phải 
tính đến những điều đã bị bỏ qua trong các giả định để có thể đưa ra được 
những kiến giải cụ thể. Nên nhớ rằng các giả định kinh tế luôn là những 
giả định liên quan đến hành vi của con người. Khi những hoàn cảnh kinh 
tế chi phối các hành vi này thay đổi, cách thức ứng xử của con người 
cũng sẽ thay đổi. Đây là lúc các giả định, dù trước đó thường được công 
nhận, cần được xem xét lại. Vì lý do này mà cần có những mô hình hay lý 
thuyết kinh tế mới, tốt hơn. 
Trong nền kinh tế thực, thị trường không thể quyết định tất cả các vấn đề này. Trong hầu hết các xã hội, chính phủ tác động đến cái gì sẽ được sản xuất, sản xuất bằng cách nào và ai sẽ nhận được sản phẩm và dịch vụ. Chi tiêu của chính phủ, các qui định về an toàn sức khỏe, qui định về mức lương tối thiểu, luật lao động trẻ em, các qui định về môi trường, hệ thống thuế và các chương trình phúc lợi có ảnh hưởng quan trọng đến cách thức giải quyết các vấn đề cơ bản trong bất kỳ xã hội nào.
 Các thành phần của nền kinh tế
Để hiểu được nền kinh tế vận hành như thế nào, chúng ta hãy xem xét các thành phần của nền kinh tế và sự tương tác lẫn nhau giữa các thành phần này. Trong nền kinh tế giản đơn, các thành phần của nền kinh tế bao gồm: hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ.

- Hộ gia đình: bao gồm một nhóm người chung sống với nhau như một đơn vị ra quyết định. Một hộ gia đình có thể gồm một người, nhiều gia đình, hoặc nhóm người không có quan hệ nhưng chung sống với nhau. 

Hộ gia đình là nguồn cung cấp lao động, tài nguyên, vốn và quản lý để nhận các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền lãi và lợi nhuận. Hộ gia đình cũng đồng thời là người tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ.

- Doanh nghiệp: là tổ chức kinh doanh, sở hữu và điều hành các đơn vị kinh doanh của nó. Đơn vị kinh doanh là một cơ sở trực thuộc dưới hình thức nhà máy, nông trại, nhà bán buôn, bán lẻ hay nhà kho mà nó thực hiện một hoặc nhiều chức năng trong việc sản xuất, phân phối sản phẩm hay dịch vụ. 

Một doanh nghiệp có thể chỉ có một đơn vị kinh doanh, hoặc cũng có thể có nhiều đơn vị kinh doanh. Trong khi đó một ngành gồm một nhóm các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm giống hoặc tương tự nhau.

Để tạo ra sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực như: nhà máy, thiết bị văn phòng, phương tiện vận tải, mặt bằng kinh doanh và các nguồn lực khác. Các nhà kinh tế phân chia nguồn lực thành các nhóm:

+ Tài nguyên: là nguồn lực thiên nhiên như: đất trồng trọt, tài nguyên rừng, quặng mỏ, nước…

+ Vốn (còn gọi là đầu tư), nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Bao gồm : công cụ máy móc, thiết bị, phân xưởng, nhà kho, phương tiện vận tải…

+ Lao động: bao gồm năng lực trí tuệ và thể lực tham gia vào quá trình sản xuất  hàng hóa và dịch vụ.

+ Quản lý: là khả năng điều hành doanh nghiệp.Người quản lý thực hiện các cải tiến trong việc kết hợp các nguồn lực tài nguyên, vốn, lao động để tạo ra hàng hóa và dịch vụ ; đưa ra các quyết định về chính sách kinh doanh; đổi mới sản phẩm, kỹ thuật; cải cách quản lý.

- Chính phủ: là một tổ chức gồm nhiều cấp, ban hành các luật, qui định và vận hành nền kinh tế theo một cơ chế dựa trên luật. Chính phủ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công cộng như: an ninh quốc phòng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giao thông, giáo dụ. Bằng cách thay đổi và điều chỉnh luật, qui định, thuế, chính phủ có thể tác động đến sự lựa chọn của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

1.2.1.Mô hình kinh tế thị trường

Đặc trưng:
 - Quan hệ sở hữu tư nhân về nguồn lực sản xuất.
 - Sử dụng hệ thống thị trường và giá cả để phối hợp và định hướng các hoạt động kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường, các thành phần của nền kinh tế vì lợi ích cá nhân sẽ ra các quyết định nhằm tối đa thu nhập. Thị trường là một cơ chế mà ở đó các quyết định và sở thích cá nhân được truyền thông và phối hợp với nhau. Thực tế, các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra và các nguồn lực được cung cấp dưới điều kiện cạnh tranh thị trường thông qua hành động độc lập của người mua và người bán trên thị trường.

Nền kinh tế thị trường thúc đẩy sử dụng nguồn lực hiệu quả, gia tăng sản lượng, ổn định việc làm và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, vai trò của chính phủ là rất hạn chế, chủ yếu là nhằm:
 - Bảo về quyền sở hữu tư nhân về nguồn lực sản xuất.
 - Thiết lập hành lang pháp lý phù hợp với kinh tế thị trường.

1.2.2. Mô hình kinh tế hỗn hợp: 

Là mô hình kinh tế mà cả chính phủ và thị trường đều tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản( sản xuất cái gi? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai?) Hầu hết các quốc gia hiện nay đều vận dụng mô hình kinh tế hỗn hợp. Nền kinh tế hỗn hợp phát huy ưu điểm của nền kinh tế thị trường, đồng thời tăng cường vai trò của chính phủ trong việc điều chỉnh các khiếm khuyết của nền kinh tế thị trường.
Vai trò của chính phủ đối với nền kinh tế:
- Cung cấp một nền tảng pháp lý.
-  Duy trì năng lực cạnh tranh.
-  Phân phối thu nhập.
-  Điều chỉnh phân bổ các nguồn lực xã hội.
-  Ổn định nền kinh tế. 
1.3. Lý thuyết lựa chọn tối ưu
1.3.1. Bản chất của sự lựa chọn kinh tế
          Chúng ta phải hiểu bản chất của mọi sự lựa chọn kinh tế, bởi những quyết định của từng cá nhân và doanh nghiệp có  ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Chẳng hạn, chúng ta phải hiểu tại sao chọn sản phẩm này mà không sản xuất sản phẩm khác. Để sản xuất bất cứ sản phẩm dịch vụ nào cũng cần có các tài nguyên hay các yếu tố sản xuất, không có các yếu tố sản xuất thì không sản xuất được gì cả. Nhưng luôn có một giới hạn cơ bản trong việc lựa chọn sản xuất và tiêu dùng là sự khan hiếm. Đó là khan hiếm về nguồn tài nguyên- các yếu tố sản xuất

Sự khan hiếm nguồn lực đòi hỏi xã hội, cá nhân phải đưa ra sự lựa chọn. Quyết định lựa chọn phải được cân nhắc trên cơ sở xét chi phí cơ hội. Bởi lẽ mỗi cá nhân trong xã hội sở hữu những nguồn lực nhất định (để có thể sản xuất hay tiêu dùng một số hàng hóa nhất định) cho dù cá nhân có nguồn lực dồi dào đi chăng nữa thì sự giới hạn về thời gian và nhân lực chỉ cho phép họ sản xuất và tiêu dùng một số hàng hóa nhất định.

1.3.1.1. Chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội là khái niệm hữu ích nhất được sử dụng trong lý thuyết lựa chọn. Đây là một ý tưởng đơn giản nhưng được sử dụng hết sức rộng rãi trong cuộc sống. Nếu chúng ta hiểu rõ khái niệm này, thì nó trở thành một công cụ hữu ích nhất giúp chúng ta đưa ra các quyết định lựa chọn có hiệu quả khi đứng trước hàng loạt các tình huống khác nhau xảy ra trong hoạt động kinh tế.

Chi phí cơ hội là giá trị lớn nhất trong các giá trị của các cơ hội bị bỏ qua khi đưa ra một quyết định lựa chọn để nhận được một giá trị từ quyết định đó. 

Ví dụ: một sinh viên trong quá trình học đã học tập rất chuyên cần, chăm chỉ, có phương pháp học tập tốt và đã thể hiện được khả năng tự nghiên cứu và trình độ của mình qua kết quả cao trong học tập. Sau khi tốt nghiệp đã có nhiều doanh nghiệp mời anh ta về làm việc. Có 4 doanh nghiệp đến chào mời anh ta với các mức lương được đề xuất như sau: doanh nghiệp A: 5 triệu, B: 4,8 triệu, C: 6 triệu, D: 7 triệu (các điều kiện khác để làm việc tại 4 doanh nghiệp này là như nhau). Như vậy, anh ta có 4 cơ hội để lựa chọn và tất nhiên anh ta sẽ chọn doanh nghiệp D. Vậy chi phí cơ hội của quyết định này là bao nhiêu ? Quyết định này đúng hay sai ? Chi phí cơ hội của quyết định này là 6 triệu. Đây là quyết định đúng vì với quyết định này, anh ta đã nhận được một giá trị (7 triệu) lớn hơn chi phí cơ hội.

Vì vậy, người ta lý giải hành vi kinh tế bằng cách luận chứng rằng, các tác nhân kinh tế sẽ lựa chọn một cách hành động bằng cách cân nhắc, so sánh những lợi ích do sự lựa chọn đó đem lại và chi phí tính theo những cơ hội đó đã bị bỏ qua. Chẳng hạn, khi quyết định sử dụng thời gian của mình trong ngày hôm nay, tối đã chọn việc nghe chuyên gia giảng chuyên đề, vì những lợi ích đạt được sẽ lớn hơn là chi phí cơ hội trong trường hợp sử dụng thời gian hiện có để đọc sách.

         Khi các nhà kinh tế đề cập đến chi phí và lợi ích liên quan đến lựa chọn. Các tranh luận thường tập trung vào lợi ích biên và chi phí biên. Lợi ích biên của một hoạt động là lợi ích tăng thêm liên quan đến việc gia tăng thêm một đơn vị hoạt động. Chi phí biên được xác định bằng chi phí tăng thêm liên quan đến việc gia tăng thêm một đơn vị hoạt động. Các nhà kinh tế giả định rằng các cá nhân cố gắng tối đa hóa lợi ích ròng liên quan đến mỗi hoạt động.

Nếu lợi ích biên vượt quá chi phí biên, lợi ích ròng sẽ tăng lên nếu mức hoạt động tăng lên. Vì vậy, các cá nhân sẽ tăng mức hoạt động khi mà lợi ích biên còn lớn hơn chi phí biên. Nói cách khác nếu chi phí biên vượt quá lợi ích biên,lợi ích ròng sẽ tăng lên nếu mức hoạt động giảm xuống. Không có lý do gì phải thay đổi mức hoạt động (lợi ích ròng đạt được cực đại) tại mức hoạt động mà ở đó lợi ích biên bằng với chi phí biên.

1.3.1.2. Đường giới hạn năng lực sản xuất:

Sự khan hiếm tài nguyên làm cho việc sản xuất bị hạn chế về mặt sản lượng. Đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết các kết hợp khác nhau của hai (hay nhiều loại hàng hóa) có thể được sản xuất từ một số lượng nhất định của nguồn tài nguyên (khan hiếm). Đường giới hạn khả năng sản xuất minh họa cho sự khan hiếm của nguồn tài nguyên. 

Thí dụ, giả sử một nền kinh tế có bốn đơn vị lao động tham gia vào sản xuất thực phẩm và vải. Số liệu về khả năng sản xuất của nền kinh tế này được trình bày trong bảng 1.1 dưới đây. 
Bảng 1.1. Khả năng sản xuất

	Phương án
sản xuất
	Thực phẩm
	Vải

	
	Số đơn vị lao động
	Sản lượng
	Số đơn vị lao động
	Sản lượng

	A
	4
	25
	0
	0

	B
	3
	22
	1
	9

	C
	2
	17
	2
	17

	D
	1
	10
	3
	24

	E
	0
	0
	4
	30


Dựa vào số liệu trong bảng 1.1, ta có thể vẽ nên một đường cong được gọi là đường giới hạn khả năng sản xuất như trong hình 1.1 dưới đây
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                  Hình 1.1 Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)

Tổng quát, đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết sản lượng tối đa của hai (hay nhiều) sản phẩm có thể sản xuất được với một số lượng tài nguyên nhất định. 

Nếu số công nhân phân định cho mỗi ngành càng nhiều thì sẽ càng tạo ra nhiều sản phẩm, nhưng năng suất của mỗi công nhân về sau càng giảm. Hiện tượng này được mô tả bởi quy luật kết quả biên giảm dần. Quy luật kết quả biên giảm dần cho biết là sẽ trở nên khó hơn khi thực hiện một hoạt động nào đó ở mức độ cao hơn. Thí dụ, khi ta lái xe thật chậm, ta có thể dễ dàng tăng tốc độ lên, chẳng hạn, 10 km/giờ, nhưng khi ta đã lái xe thật nhanh thì việc tăng tốc độ lên thêm 10km/giờ sẽ rất khó đạt được. Quy luật này có thể được quan sát thấy ở rất nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, ta có thể cụ thể hóa nó như sau: việc mở rộng sản xuất bất kỳ một hàng hóa nào đó thì sẽ càng lúc càng khó hơn và ta phải sử dung nguồn tài nguyên càng lúc càng nhiều để tạo ra thêm một sản phẩm. Việc tăng mức độ thỏa mãn của ta đối với một loại hàng hóa nào đó sẽ càng lúc càng khó khăn hơn khi chúng ta tiêu dùng nó càng nhiều. 
Nếu ta di chuyển dọc theo đường giới hạn khả năng sản xuất, chẳng hạn từ điểm A đến điểm B của hình 1.1, ta sẽ thấy việc sản xuất thêm vải sẽ làm cho số lương thực giảm đi. Từ nhận xét này, các nhà kinh tế giới thiệu khái niệm chi phí cơ hội của việc sản xuất thêm một loại hàng hóa nào đó. 

Chi phí cơ hội (để sản xuất ra thêm một đơn vị sản phẩm X) là số đơn vị sản phẩm Y phải sản xuất bớt đi để sản xuất ra thêm một đơn vị sản phẩm X. Như vậy, nghịch dấu với độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất tại một điểm chính là chi phí cơ hội tại điểm đó. Do đó, trên sơ đồ trên ta có thể thấy chi phí cơ hội khác nhau giữa hai điểm A và B của đường giới hạn khả năng sản xuất. 

            Công thức tính chi phí cơ hội như sau: 

        Chi phí cơ hội = -
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  = - Độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất
Đường giới hạn khả năng sản xuất cho chúng ta thấy 3 vấn đề lớn như sau: 
- Sự khan hiếm: được biểu thị bằng sự tồn tại của các kết hợp không thể đạt được.

- Sự lựa chọn: được biểu thị bằng sự cần thiết phải lựa chọn giữa các kết hợp có thể đạt được (nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất).

- Chi phí cơ hội: được biểu thị qua dạng nghịch biến của đường giới hạn khả năng sản xuất. Nó cho thấy để có thêm được một sản phẩm này thì  ta phải từ bỏ một hay nhiều sản phẩm khác.

Sự lựa chọn kinh tế tối ưu trước hết phải nằm trên đường giới hạn năng lực sản xuất hiện có, nhưng trên đường năng lực cho phép đó, chúng ta sẽ chọn tại điểm nào thì tối ưu nhất cho mong muốn của chúng ta. Điểm có hiệu quả nhất trước hết là điểm nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất và điểm đó thỏa mãn tối đa các nhu cầu của xã hội và con người mong muốn.
Ảnh hưởng của quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dân, chi phí cơ hội ngày càng tăng và hiệu quả đến việc lựa chọn tối ưu.
 + Tác dụng của quy luật khan hiếm
Nhu cầu của con người không ngừng tăng lên và ngày càng đa dạng, phong phú, đòi hỏi hàng hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng cao, tiện ích mang lại ngày càng nhiều. Tuy nhiên tài nguyên để thỏa mãn những nhu cầu trên ngày càng khan kiếm và cạn kiệt (đất đai, khoáng sản, lâm sản, hải sản...).

Quy luật khan hiếm tài nguyên so với nhu cầu của con người ảnh hưởng gây gắt đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu trong hoạt động kinh tế vi mô. Đối với vấn đề lựa chọn kinh tế tối ưu đặt ra ngày càng thực hiện rất khó khăn. Đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn những vấn đề kinh tế cơ bản của mình trong giới hạn cho phép của khả năng sản xuất và sức cạnh tranh ngày càng gia tăng.
 +  Tác dụng của quy luật lợi suất giảm dần
Quy luật lợi suất giảm dần cho biết khối lượng đầu ra có thêm ngày càng giảm khi ta liên tiếp bỏ thêm những đơn vị bằng nhau của một đầu vào biến đổi (đầu vào khác giữ nguyên).

Quy luật lợi suất giảm dần đòi hỏi trong lựa chọn tối ưu doanh nghiệp phải phối hợp đầu vào sản xuất với một tỷ lệ tối ưu
 +  Tác động của quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng
Chi phí cơ hội: là chi phí để sản xuất ra một mặt hàng được tính bằng số lượng mặt hàng khác bị bỏ đi để sản xuất thêm một đơn vị mặt hàng đó. 

Quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng cho biết: khi muốn tăng dần từng đơn vị mặt hàng này, xã hội phải bỏ đi ngày càng nhiều số lượng mặt hàng khác: quy luật đòi hỏi sử dụng tài nguyên vào sản xuất các mặt hàng khác nhau một cách hiệu quả .
 + Hiệu quả kinh tế
Hiệu quả kinh tế là mối quan tâm duy nhất của kinh tế học nói chung, kinh tế vi mô nói riêng.

Hiệu quả, nói khái quát nghĩa là không lãng phí, nhưng nó quan hệ chặt chẽ với việc sử dụng năng lực sản xuất hiện có. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả khi nó không thể sản xuất một mặt hàng với số lượng nhiều hơn, mà không sản xuất một mặt hàng khác với số lượng ít hơn, khi nó nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Mức sản xuất có hiệu quả nằm trên đường năng lực sản xuất, nhưng điểm có hiệu nhất là điểm cho phép vừa sản xuất tối đa các loại hàng hóa theo nhu cầu thị trường và sử dụng đầy đủ năng lực sản xuất. Dưới đường năng lực sản xuất là không có hiệu quả vì sử dụng không đầy đủ năng lực sản xuất. Ngoài đường năng lực sản xuất là không khả thi.

Như vậy, ta có thể nhấn mạnh mấy vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh tế theo quan điểm kinh tế học vi mô:

- Tất cả những quyết định sản xuất cái gì trên đường giới hạn năng lực sản xuất là có hiệu quả vì nó tận dụng hết nguồn lực.

- Số lượng hàng háo đạt trên đường giới hạn của năng lực sản xuất càng lớn càng có hiệu quả cao.

- Sự thỏa mãn tối đa về mặt hàng, chất lượng, số lượng hàng hóa theo nhu cầu thị trường trong giới hạn cảu đường năng lực sản xuất cho ta đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Kết quả trên một đơn vị chi phí càng lớn hoặc chi phí trên một đơn vị kết quả càng nhỏ thì hiệu quả kinh tế càng cao.

Sự đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất cho ta khả năng tăng trưởng kinh tế nhanh và tích lũy lớn. Hiệu quả kinh tế là tiêu chuẩn cao nhất của mọi sự lựa chọn kinh tế của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
 1.3.2 Nguyên tắc tối ưu hóa trong lựa chọn kinh tế

Trong việc lựa chọn kinh tế tối ưu, thông thường người ta sử dụng mô hình toán với các bài toán tối ưu. Nhưng ràng buộc quan trọng nhất là giới hạn của đường năng lực sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa là việc chúng ta có thể sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Bao nhiêu? Trong một khoảng thời gian nào đó, luôn luôn có một giới hạn nhất định của nguồn lực cho phép. Việc lựa chọn kinh tế để có những quyết định tối ưu của chúng ta được tiến hành và được minh họa trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Trên đường năng lực cho phép đó, chúng ta sẽ chọn điểm nào tối ưu nhất cho mong muốn của chúng ta.
Xem xét ví dụ tại hình 1.1 ta thấy:
- Những điểm nằm ngoài đường năng lực sản xuất thì không thể đạt được, những điểm nằm dưới đường đó lại không mong muốn, chỉ có những điểm nằm trên đường cong mới đại diện cho việc lựa chọn trực tiếp của chúng ta.
- Tất cả những điểm trên đường cong năng lực sản xuất đều cho ta hiệu quả vì nó tận dụng hết năng lực san xuất.
- Đường giới hạn khả năng sản xuất sẽ ứng dụng để tìm kiếm sự lựa chọn tối ưu
- Để lựa chọn tối ưu, cần khai thác, sử dụng đầy đủ và có hiệu quả các nguồn lực hiện có, để thỏa mãn tối đa nhu cầu của thị trường và xã hội, đạt được lợi nhuận cao nhất, đạt hiệu quả kinh tế xã hội lớn.
- Góp phần làm sáng tỏ việc lựa chọn ba vấn đề kinh tế cơ bản trong giới hạn nguồn lực cho phép.
Giúp cho người lựa chọn tối ưu nhu cầu của cuộc sống, sự thích nghi và phát triển của mình trong từng thời kỳ, hoàn cảnh cụ thể.
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1
Câu 1. Những nhận định nào dưới đây thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô và những nhận định nào thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô? 

a. Chính phủ đánh thuế cao vào hoạt động nhập khẩu xe ô tô sẽ hạn chế xe ô tô được nhập về.

b. Thất nghiệp là nguyên nhân gây lên nghèo đói cho xã hội.

c. Thu nhập của người tiêu dùng tăng sẽ làm cho người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. 

d. Người công nhân nhận được lương cao hơn sẽ mua nhiều hàng xa xỉ hơn. 

e. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế năm nay cao hơn năm qua. 

f. Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. 
Câu 2. Anh ( chị) hãy cho biết thế nào là kinh tế học. Nêu rõ 3 vấn đề cơ bản của kinh tế học và cho biết: Anh ( chị) trong cuộc sống hàng ngày giải quyết 3 vấn đề cơ bản này như thế nào?
Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)  Quy luật khan hiếm và quy luật chi phí cơ hội tăng dần thể hiện trên đường giới hạn khả năng sản xuất như thế nào?
 Câu 4. Những nhận định nào dưới đây không đúng đối với nền kinh tế kế hoạch tập trung? 

a. Các doanh nghiệp tự do lựa chọn thuê mướn nhân công. 

b. Chính phủ kiểm soát phân phối thu nhập. 

c. Chính phủ quyết định cái gì nên sản xuất. 

d. Giá cả hàng hoá do cung - cầu trên thị trường quyết định. 
Câu 5. Câu nói sau đây đúng hay sai? "Một nền kinh tế có thất nghiệp không sản xuất ở mức sản lượng nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)." 
Câu 6. Tại sao đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) có thể minh họa cho sự khan hiếm tài nguyên? 
Câu 7. Tháng 7 nghỉ hè, một sinh viên có hai phương án cần lựa chọn. Phương án 1 là đi học thêm chứng chỉ kế toán. Lợi ích của phương án này là sinh viên có được kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Phương án hai là sinh viên đi phụ bán hàng ăn. Lợi ích của phương án này là sinh viên có thu nhập 2000.000 vnđ/1 tháng. Nếu sinh viên lựa chọn phương án 1 và bỏ phương án 2 thì chi phí cơ hội của sinh viên là gì? Nếu sinh viên chọn phương án 2 và bỏ phương án 1 thì chi phí cơ hội của sinh viên là gì?
CHƯƠNG 2: CUNG - CẦU
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể:
- Giải thích được khái niệm cầu, lượng cầu, cầu cá nhân, cầu thị trường, luật cầu, cung, lượng cung, cung cá nhân, cung thị trường.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu, cung hàng hóa trên thị trường.
- Giải thích trạng thái cần bằng thị trường, cơ chế hình thành giá cả của hàng hóa trên thị trường; sự thay đổi của cung cầu ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng.
- Tính độ co giãn của cung, cầu.
- Giải thích được sự can thiệp của Chính phủ đến giá cả của hàng hóa trên thị trường, qua đó ảnh hưởng đến lợi ích của người sản xuất, người tiêu dùng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
2.1 Cầu
2.1.1 Một số khái niệm
Cầu (của người mua) đối với một loại hàng hóa nào đó là số lượng của loại hàng hóa đó mà người mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận được trong một thời gian nhất định nào đó tại một địa điểm nhất định. 

Khái niệm nêu trên cho thấy cầu không phải là một số lượng cụ thể mà là một sự mô tả toàn diện về số lượng hàng hóa mà người mua muốn mua ở mỗi mức giá cụ thể. 

Số lượng của một loại hàng hóa nào đó mà người mua muốn mua ứng với một mức giá nhất định được gọi là lượng cầu của hàng hóa đó tại mức giá đó. Như thế, lượng cầu chỉ có ý nghĩa khi gắn với một mức giá cụ thể. 
Thí dụ: Cầu đối với áo quần được trình bày trong bảng 2.1. Chúng ta nhận thấy một đặc điểm của hành vi của người tiêu dùng là: khi giá càng cao, lượng cầu của người tiêu dùng giảm đi. Chẳng hạn, ở mức giá là không, người mua được cho không áo quần. Vì thế, lượng cầu ở mức giá này sẽ rất cao và có thể không thống kê được. Khi giá tăng lên 40.000 đồng/bộ, một số người tiêu dùng không còn khả năng thanh toán hay người tiêu dùng mua ít đi do cảm thấy giá đắt hơn nên từ bỏ ý định mua. Do vậy, lượng cầu lúc này giảm xuống còn 160.000 bộ/tuần. Tương tự, khi giá càng cao, số lượng hàng hóa mà người mua muốn mua tiếp tục giảm. Nếu giá là 200.000 đồng/bộ, người mua có lẽ không chấp nhận mức giá này nên không mua một hàng hóa nào hay lượng cầu lúc này bằng không. 

Bảng 2.1. Cầu và cung đối với áo quần
	Giá (1.000 đồng/ bộ)
	Cầu (1.000 bộ/ tuần)
	Cung (1.000 bộ/ tuần)

	0
	-
	0

	40
	160
	0

	80
	120
	40

	120
	80
	80

	160
	40
	120

	200
	0
	160


2.1.2  Luật cầu, các công cụ biểu diễn cầu:

a) Các công cụ biểu diễn cầu:
- Biểu cầu: Bảng 2.1 là ví dụ về biểu cầu của người tiêu dùng: Đó là bảng số liệu gồm có ít nhất hai cột là giá và lượng cầu, cho biết phản ứng của người tiêu dùng tại các mức giá khác nhau.
- Hàm cầu và đường cầu

Từ thí dụ trên ta thấy rằng cầu của người tiêu dùng đối với một loại hàng hóa nào đó phụ thuộc vào giá của mặt hàng đó, nếu như các yếu tố khác là không đổi. Khi giá tăng thì lượng cầu giảm đi và ngược lại. Vì vậy, với giả định là các yếu tố khác là không đổi, ta có thể biểu diễn lượng cầu đối với một hàng hóa nào đó như là một hàm số của giá của chính hàng hóa đó như sau: 

QD = f(P)   = f (Px, Py, I, E, N,T)          

 Trong đó: Px, Py: Giá của hàng hóa x, y

                  I: Thu nhập

                  E: Kỳ vọng

                  T: Thị hiếu

                  N: Số lượng người tiêu dùng
  Hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa lượng cầu của một mặt hàng và giá của nó, như hàm số (2.1), được gọi là hàm cầu. Để tiện lợi cho việc lý giải các vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô, người ta thường dùng hàm số bậc nhất (hay còn gọi là hàm số tuyến tính) để biểu diễn hàm cầu. Vì vậy, hàm cầu thường có dạng:
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Trong đó: QD là số lượng cầu (hay còn gọi là số cầu); P là giá cả và a, b, ( và ( là các hằng số. 

  Vì lượng cầu và giá có mối quan hệ nghịch biến với nhau nên hệ số b có giá trị không dương (b ( 0); tương tự, ( ( 0. Với dạng hàm số như (2.2), đồ thị của hàm cầu (hay còn gọi là đường cầu) có thể được vẽ như một đường thẳng (Hình 2.1). 

Các điểm nằm trên đường cầu sẽ cho biết lượng cầu của người mua ở các mức giá nhất định. Thí dụ, điểm A nằm trên đường cầu D trong hình 2.1 cho biết lượng cầu ở mức giá 120.000 đồng/bộ là 80.000 bộ. Khi giá tăng từ 120.000 đồng/bộ đến 160.000 đồng/bộ, lượng cầu giảm xuống còn 40.000 bộ (điểm B). 
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Hình 2.1 Đường cầu
Do giá tăng từ 120.000 đồng/bộ đến 160.000 đồng/bộ, điểm A di chuyển đến điểm B trên đường cầu D. Sự di chuyển này gọi là sự di chuyển dọc theo đường cầu. Sự di chuyển này bắt nguồn từ sự thay đổi của giá của chính hàng hóa đó. 
Khi xem xét hình dạng của đường cầu, ta cần lưu ý các điểm sau: 

Đường cầu thường có hướng dốc xuống từ trái sang phải vì khi giá cả tăng lên lượng cầu giảm đi. 

Đường cầu không nhất thiết là một đường thẳng. Trong hình 2.1, ta vẽ đường cầu có dạng đường thẳng, điều này chỉ nhằm làm đơn giản hóa việc khảo sát của chúng ta về cầu. Trong nhiều trường hợp, đường cầu có thể có dạng đường cong.
b) Luật cầu: Với giả định là các nhân tố khác không đổi, số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được cầu trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên khi giá giảm và ngược lại, giảm khi giá tăng.
 Có thể lý giải như thế nào về quy luật cầu này? Tại sao khi giá quần áo  hạ xuống thì lượng cầu về quần áo lại tăng lên? Trong chương tiếp theo, 
chúng ta sẽ trình bày một mô hình chi tiết nhằm giải thích sự phản ứng 
của người tiêu dùng trước sự thay đổi của giá cả hàng hoá. Tuy nhiên, ở 
đây, chúng ta vẫn có thể đưa ra một sự giải thích đơn giản về quy luật 
này. Khi giá quần áo hạ xuống, sẽ có hai hiệu ứng tác động đến người tiêu 
dùng. Thứ nhất, vì các điều kiện khác là giữ nguyên, tức giá cả các hàng 
hoá khác trong đó có các hàng hoá như thực phẩm, chất đốt, giấy  … được 
coi là không đổi, nên sự kiện giá quần áo hạ xuống đồng nghĩa với việc quần áo trở nên rẻ đi một cách tương đối so với các loại sản phẩm khác. 
Người tiêu dùng sẽ có xu hướng thay thế một phần các sản phẩm khác, 
giờ đây đã trở nên đắt hơn một cách tương đối, bằng quần áo. Điều này 
làm cho nhu cầu về quần áo tăng lên. Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng thay 
thế. Thứ hai, khi thu nhập danh nghĩa của người tiêu dùng không đổi, 
việc quần áo rẻ đi làm cho thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên. 
Trở nên khá giả hơn, người tiêu dùng cũng sẽ có xu hướng tiêu dùng 
nhiều quần áo hơn. Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng thu nhập. Trường hợp giá 
hàng hoá tăng lên cũng có thể giải thích tương tự. 
2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu 

Trong các phần trước, khi nghiên cứu đường cầu của một loại hàng hóa chúng ta giả định là các yếu tố khác với giá của hàng hóa đó là không đổi. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố khác với giá đến lượng cầu đối với hàng hóa. Nhận xét tổng quát là: các yếu tố khác với giá thay đổi có thể làm dịch chuyển đường cầu. Cũng cần lưu ý rằng chúng ta chỉ có thể nghiên cứu ảnh hưởng của từng yếu tố một đến cầu, mà không xem xét ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố như một tổng thể. Điều này có nghĩa là khi nghiên cứu ảnh hưởng của một yếu tố này thì ta giả định các yếu tố khác không đổi. Có như thế ta mới nhận thấy rõ tác động của yếu tố mà ta cần xem xét. Phương pháp nghiên cứu như vậy gọi là phương pháp phân tích so sánh tĩnh. Sự ảnh hưởng của các yếu tố khác với giá đến cầu đối với hàng hóa được mô tả như dưới đây. 
2.1.3.1 Thu nhập của người tiêu dùng
Khi thu nhập tăng, cầu đối với hầu hết các hàng hóa đều gia tăng vì với thu nhập cao hơn người tiêu dùng thường có xu hướng mua hàng hóa nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, tùy thuộc vào tính chất của hàng hóa, như được trình bày dưới đây. 

Cầu đối với loại hàng hóa thông thường sẽ tăng khi thu nhập của người tiêu dùng tăng. Thí dụ, người tiêu dùng sẽ mua quần áo, sẽ mua ti-vi màu, sử dụng các dịch vụ giải trí, v.v. nhiều hơn khi thu nhập của họ tăng lên. Những hàng hóa này là những hàng hóa thông thường. Ngược lại, cầu đối với hàng hóa thứ cấp (hay còn gọi là cấp thấp) sẽ giảm khi thu nhập của người tiêu dùng tăng. Hàng cấp thấp thường là những mặt hàng rẻ tiền, chất lượng kém như ti-vi trắng đen, xe đạp, v.v. mà mọi người sẽ không thích mua khi thu nhập của họ cao hơn. 

Nói chung, khi thu nhập thay đổi, người tiêu dùng sẽ thay đổi nhu cầu đối với các loại hàng hóa. Điều này sẽ tạo nên sự dịch chuyển của đường cầu. Hình 2.2 trình bày sự dịch chuyển của đường cầu do ảnh hưởng của thu nhập có tính đến tính chất của hàng hóa. Đường cầu đối với hàng hóa thông thường sẽ dịch chuyển về phía phải khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên; ngược lại, đường cầu đối với hàng hóa cấp thấp sẽ dịch chuyển về phía trái khi khi thu nhập của người tiêu dùng tang lên. 

Một loại hàng hóa có thể vừa là hàng hóa thông thường và vừa là hàng hóa cấp thấp. Chẳng hạn, người tiêu dùng sẽ mua quần áo nhiều hơn ứng với một mức giá nhất định khi thu nhập tăng. Người tiêu dùng có lẽ sẽ chi tiền nhiều hơn cho các loại quần áo thời trang, cao cấp, đẹp nhưng sẽ chi ít hơn cho các loại quần áo rẻ tiền, kém chất lượng. Như vậy, quần áo có thể vừa là hàng hoá bình thường và vừa là hàng hoá cấp thấp. 

Cùng với sự  gia tăng của thu nhập của người tiêu dùng theo thời gian, một hàng hóa, dịch vụ là hàng bình thường hôm nay có thể trở thành một hàng thứ cấp trong tương lai. Thí dụ, ở Việt Nam, xe đạp là hàng hóa bình thường vào đầu những năm 90 nhưng lại là hàng thứ cấp vào cuối những năm 90 do thu nhập của người tiêu dùng vào cuối những năm 90 cao hơn thu nhập vào đầu những năm 90. 
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Hình 2.2. Ảnh hưởng của sự gia tăng thu nhập đến cầu của 
hàng hóa thông thường và thứ cấp
Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, nếu quần áo là hàng hóa thông thường, (a) tại mức giá 120, lượng cầu tăng từ 80 lên 100, làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải từ D1 đến D2. Nếu quần áo là hàng hóa thứ cấp, người tiêu dùng giảm lượng mua xuống còn 60, đường cầu dịch chuyển sang trái (b)
  Bảng 2.2 cho thấy mối liên hệ giữa thu nhập và số lượng tiêu thụ của một số loại hàng tiêu dùng tính bình quân trên một hộ gia đình của nước ta trong giai đoạn 1997-1998. Trong các mặt hàng lương thực - thực phẩm, gạo và muối có thể được xem như là hàng cấp thấp vì các hộ gia đình có thu nhập càng cao có xu hướng tiêu dùng gạo và muối càng ít đi. Đó là do khi thu nhập tăng lên, tâm lý tiêu dùng của người dân có thể thay đổi. Khi thu nhập tăng lên, người tiêu dùng nghĩ đến việc thưởng thức bữa ăn ngon hơn là ăn cho no. 
Bảng 2.2. Khối lượng tiêu dùng một số hàng lương thực thực phẩm phân theo nhóm chi tiêu
	
	Nhóm chi tiêu

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Thu nhập (1000 đồng)
	1239
	1904
	2450
	3440
	8646

	Hàng hóa
	
	
	
	
	

	Gạo các loại (kg)
	11,48
	13,37
	13,62
	13,22
	10,94

	Muối (kg)
	0,32
	0,33
	0,31
	0,31
	0,25

	Thịt các loại (kg)
	0,49
	0,81
	1,03
	1,44
	2,06

	Trứng (quả)
	0,73
	1,52
	1,95
	2,94
	4,60

	Thủy hải sản (kg)
	0,66
	0,96
	1,22
	1,41
	1,43

	Sữa, sản phẩm sữa (kg)
	0,00
	0,01
	0,05
	0,03
	0,17

	Nước giải khát (lít)
	0,01
	0,04
	0,05
	0,12
	0,28

	Bia, rượu (lít)
	0,32
	0,37
	0,40
	0,51
	0,66


(Nguồn: Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1997 – 1998)
Khác với gạo và muối, các loại thực phẩm như thịt, trứng, sữa, thủy hải sản, rượu và bia đều được tiêu dùng nhiều hơn khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên. Các loại hàng hóa này có thể được xem là hàng hóa bình thường. Đặc biệt, số lượng tiêu dùng của các mặt hàng trứng, sữa và nước giải khát tăng rất cao ở nhóm chi tiêu 5 so với nhóm 4. 
            Bây giờ, chúng ta hãy xem xét sự thay đổi của cơ cấu tiêu dùng đối với các mặt hàng lương thực - thực phẩm khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên theo các nhóm chi tiêu để nghiên cứu sự thay đổi của cầu trong tương lai. 

Bảng 2.3. Cơ cấu chi tiêu một số mặt hàng phân theo nhóm chi tiêu
(Đơn vị tính: %)

	Loại hàng hóa
	Nhóm chi tiêu 

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Lương thực, thực phẩm
	61,65
	55,81
	51,07
	43,98
	28,75

	Ăn uống ngoài gia đình
	0,70
	1,86
	2,74
	4,48
	7,63

	May mặc
	5,79
	5,71
	5,38
	4,76
	3,34

	Ở
	4,00
	4,62
	5,29
	6,44
	9,81

	Y tế
	4,64
	5,21
	5,45
	5,71
	5,01

	Giao thông, bưu điện
	0,48
	0,65
	0,77
	0,94
	1,80

	Giáo dục
	3,22
	3,95
	4,52
	5,53
	8,28

	Văn hóa thể thao và giải trí
	0,08
	0,10
	0,17
	0,37
	1,12


(Nguồn: Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1997 – 1998)

Từ bảng 2.3, ta có thể thấy rằng các mặt hàng lương thực - thực phẩm và may mặc là những mặt hàng cấp thấp vì tỷ trọng chi tiêu cho chúng giảm dần khi mức sống của người dân tăng lên. Dịch vụ y tế đối với những người có mức chi tiêu thấp có thể là loại hàng bình thường vì khi thu nhập tăng lên thì chi tiêu cho dịch vụ y tế có xu hướng tăng lên; khi nhóm chi tiêu tăng dần từ 1 đến 4, tỷ trọng chi tiêu cho hàng hóa này tăng dần. Tuy nhiên, đối với nhóm người thứ 5, những người có mức chi tiêu cao nhất, tỷ trọng chi tiêu cho hàng hóa này lại giảm đi. Dịch vụ y tế có thể lại trở thành hàng thứ cấp. Giao thông, bưu điện, giáo dục và giải trí là những hàng hóa bình thường và có phần xa xỉ. Những người thuộc các nhóm có thu nhập thấp chi rất ít cho những hàng hóa này. Mức chi tiêu cho chúng sẽ gia tăng khi thu nhập tăng. Những người thuộc nhóm thứ 5 có mức chi tiêu cho hoạt giải trí rất cao so với nhóm 4. Điều này chứng tỏ người dân sẽ chú trọng nhiều hơn đến vui chơi giả trí khi mức sống được nâng cao. 

            Việc nghiên cứu sự thay đổi của nhu cầu khi thu nhập của người tiêu dùng thay đổi có ý nghĩa trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất và phân bổ tài nguyên của một nền kinh tế. Tập quán tiêu dùng sẽ thay đổi khi thu nhập thay đổi. Do vậy, cơ cấu hàng hóa sản xuất ra cũng phải thay đổi theo để phù hợp với nhu cầu mới. Có như vậy, sự phân bổ tài nguyên trong xã hội mới có hiệu quả và tránh được lãng phí.
2.1.3.2 Giá cả của hàng hóa có liên quan 
Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng giá xe gắn máy hay giá xăng tăng lên có thể làm tăng nhu cầu sử dụng xe buýt tại mỗi mức giá nhất định, nếu giá vé xe buýt không đổi. Các nhà kinh tế cho rằng xe gắn máy là những phương tiện thay thế cho xe buýt. Nói chung, nhu cầu đối với một loại hàng hóa nào đó chịu ảnh hưởng bởi giá cả của hàng hóa có liên quan. Có hai loại hàng hóa có liên quan mà các nhà kinh tế thường đề cập đến là: hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. 

Hàng hóa thay thế. Hàng hóa thay thế là những loại hàng hóa cùng thỏa mãn một nhu cầu (nhưng có thể mức độ thỏa mãn là khác nhau). Thông thường, hàng hóa thay thế là những loại hàng hóa cùng công dụng và cùng chức năng nên người tiêu dùng có thể chuyển từ mặt hàng này sang mặt hàng khác khi giá của các mặt hàng này thay đổi. Thí dụ, người tiêu dùng có thể thay thế thịt bằng cá khi giá thịt tăng lên và giá cá không đổi; khách du lịch có thể lựa chọn giữa Vũng Tàu, Đà Lạt hay Nha Trang. Quan sát trên cho phép ta đưa ra nhận xét quan trọng sau: cầu đối với một loại hàng hóa nào đó sẽ giảm (tăng) đi khi giá của (các) mặt hàng hóa thay thế của nó giảm (tăng), nếu các yếu tố khác là không đổi. 

Hàng hóa bổ sung. Hàng hóa bổ sung là những hàng hóa được sử dụng song hành với nhau để bổ sung cho nhau nhằm thỏa mãn một nhu cầu nhất định nào đó. Trong thực tế có rất nhiều hàng hóa bổ sung. Thí dụ, xăng là hàng hóa bổ sung cho xe gắn máy vì chúng ta không thể sử dụng xe gắn máy mà không có xăng. Giá xăng tăng có thể dẫn đến lượng cầu đối với xe gắn máy giảm xuống. Gas và bếp gas, máy hát CD và đĩa CD là những hàng hóa bổ sung cho nhau. Từ những thí dụ trên, ta cũng có thể dưa ra một nhận xét quan trọng sau: cầu đối với một loại hàng hóa nào đó sẽ giảm (tăng) khi giá của (các) hàng hóa bổ sung của nó tăng (giảm), nếu các yếu tố khác không đổi. 
2.1.3.3 Kỳ vọng
Kỳ vọng được hiểu là dự đoán của người tiêu dùng về diễn biến thị trường trong tương lai có ảnh hưởng đến cầu hiện tại. Các loại kỳ vọng có thể là kỳ vọng về giá hàng hóa, kỳ vọng về thu nhập, về giá cả hàng hóa liên quan, về số lượng người mua hàng…

Nếu các kỳ vọng thuận lợi đối với người tiêu dùng thì lượng cầu hiện tại sẽ giảm, đường cầu dịch chuyển sang trái và ngược lại
2.1.3.4 Thị hiếu của người tiêu dùng 
Trong các phần trước, có một một yếu tố nữa được giữ cố định khi phân tích đường cầu. Đó là thị hiếu hay sở thích của người tiêu dùng. Sở thích của người tiêu dùng có thể chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán, môi trường văn hóa - xã hội, thói quen tiêu dùng, v.v. của người tiêu dùng. Khi những yếu tố này thay đổi, nhu cầu đối với một số loại hàng hóa cũng đổi theo. Thí dụ, khi phim Hàn Quốc được trình chiếu phổ biến ở nước ta, thị hiếu về nhuộm tóc và quần áo thời trang Hàn Quốc trong thanh niên gia tăng. Điều này dẫn đến nhu cầu đối với thời trang Hàn Quốc cũng gia tăng. 
2.1.3.5 Quy mô thị trường 
Số người tiêu dùng trên thị trường đối với một hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào đó có ảnh hưởng quan trọng đến cầu đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Có những mặt hàng được tiêu dùng bởi hầu hết người dân như nước giải khát, bột giặt, lúa gạo, v.v. Vì vậy, số lượng người mua trên thị trường những mặt hàng này rất lớn nên cầu đối với những mặt hàng này rất lớn. Ngược lại, có những mặt hàng chỉ phục vụ cho một số ít khách hàng như rượu ngoại, nữ trang cao cấp, kính cận thị, v.v. Do số lượng người tiêu dùng đối với những mặt hàng này tương đối ít nên cầu đối với những mặt hàng này cũng thấp. Dân số nơi tồn tại của thị trường là yếu tố quan trọng quyết định quy mô thị trường. Cùng với sự gia tăng dân số, cầu đối với hầu hết các loại hàng hóa đều có thể gia tăng.  
2.1.3.6 Các yếu tố khác 
Sự thay đổi của cầu đối với hàng hóa, dịch vụ còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Đó có thể là các yếu tố thuộc về tự nhiên như thời tiết, khí hậu hay những yếu tố mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Thí dụ, cầu đối với dịch vụ đi lại bằng máy bay đột ngột suy giảm sau khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York (Mỹ) hay cầu về thịt bò giảm mạnh khi xảy ra dịch bệnh “bò điên” ở Anh và các nước châu Âu khác. 

Nói chung, đường cầu đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó sẽ dịch chuyển khi các yếu tố khác với giá ảnh hưởng đến cầu đối với loại hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi. Lượng cầu của người tiêu dùng tại mỗi mức giá sẽ thay đổi khi các yếu tố này thay đổi.  
 2.1.4 Phân biệt sự vận động và dịch chuyển của đường cầu
Sự di chuyển trên đường cầu: giá của hàng hóa dịch vụ đang nghiên cứu là nhân tố nội sinh. Khi giá thay đổi làm lượng cầu thay đổi  tạo ra sự di chuyển (lên trên hoặc xuống dưới) của các điểm trên đường cầu. Còn thu nhập, thị hiếu, kỳ vọng, quy mô thị trường (số lượng người mua), giá cả hàng hóa liên quan là nhân tố ngoại sinh gây ra sự dịch chuyển của đường cầu

Sự dịch chuyển của đường cầu:

- Nếu sự thay đổi của các nhân tố này làm lượng cầu tăng lên thì đường cầu dịch chuyền sang phải

- Nếu sự thay đổi của các nhân tố này làm lượng cầu giảm xuống thì đường cầu dịch chuyển sang trái

2.2. Cung
2.2.1 Các khái niệm
Khái niệm: Cung về một loại hàng hoá cho ta biết số lượng hàng 
hoá mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng và bán ra tương ứng với các 
mức giá khác nhau. Ở mỗi mức giá nhất định của hàng hoá mà ta đang 
xem xét, người sản xuất sẵn lòng cung cấp một khối lượng hàng hoá nhất 
định. Khối lượng này gọi tắt là lượng cung (QS). Vì vậy, cung về một loại 
hàng hoá thực chất thể hiện mối quan hệ giữa hai biến số: lượng cung và 
mức giá của chính hàng hoá đó, trong một khoảng thời gian xác định. 
Tương tự như khái niệm cầu, khi nói đến cung về một loại hàng 
hoá, thứ nhất, trước tiên người ta tập trung vào việc xem xét xem sự thay 
đổi của biến số giá cả (P) có ảnh hưởng như thế nào đến biến số sản 
lượng (QS) trong khi giả định các yếu tố khác có liên quan là được giữ 
nguyên. Chẳng hạn, khi lựa chọn các quyết định sản xuất, người ta không 
thể không tính đến sự biến động của giá cả các đầu vào hay sự thay đổi về 
trình độ công nghệ v.v… Tuy nhiên, để làm nổi bật quan hệ giữa QS và P, 
tạm thời các yếu tố này được coi là không đổi và sẽ được khảo sát ở các 
bước sau. Thứ hai, có thể nói đến cung riêng biệt của một người sản xuất 
(một doanh nghiệp) hoặc cung nói chung của cả thị trường. Sự khác biệt 
giữa hai khái niệm này chẳng qua chỉ là sự phân biệt “người sản xuất” 
(trong định nghĩa về cung nói trên) với tư cách là một nhà sản xuất riêng 
lẻ hay người sản xuất với tư cách tổng hợp tất cả các nhà sản xuất về một 
loại hàng hoá nói chung trên thị trường. 
2.2.2. Luật cung, các công cụ biểu diễn cung

2.2.2.1. Công cụ biểu diễn cung: 
 Cũng như cầu, người ta có thể biểu thị cung bằng một biểu cung, một hàm số (phương trình đại số) cung hay một đường cung trên một hệ trục tọa độ.
 - Biểu cung là một bảng số liệu gồm hai dãy số liệu đặt tương ứng 
với nhau. Một dãy số thể hiện các mức giá khác nhau của hàng hoá mà 
người ta phân tích. Dãy số còn lại thể hiện các khối lượng hàng hoá tương 
ứng mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng. Bảng 2.2 cho ta một ví dụ về 
một biểu cung. 
- Hàm số cung là cách mô tả khái quát về mối quan hệ giữa lượng 
cung và mức giá về mặt định lượng: QS =  QS(P). Lượng cung QS được 
coi là biến hàm (biến số được giải thích), còn mức giá P được coi là biến 
đối số (biến giải thích). Khi diễn đạt cung về một loại hàng hoá dưới dạng 
một hàm số, bằng tính toán, ta có thể xác định được giá trị của QS khi đã 
biết giá trị của P. Hàm số cung đơn giản nhất thường được viết dưới dạng 
tuyến tính.
 Đồ thị cũng là một biểu thị khác về cung đối với một loại hàng hoá, 
thường  được sử dụng trong kinh tế học. Đồ thị đường cung cho ta thấy 
một cách trực quan mối quan hệ giữa mức giá và lượng cung. Đường 
cung hay được sử dụng (vì lý do đơn giản hoá) là một đường tuyến tính 
như được thể hiện trên hình 2.2. Vẫn giống như trường hợp đường cầu, 
mức giá được đo trên trục tung, còn lượng cung được thể hiện trên trục 
hoành. 

2.2.2.2  Luật cung
Tương tự với cầu và lượng cầu, ta cũng có khái niệm cung và lượng cung. Cột thứ 3 trong bảng 2.1 mô tả lượng cung của quần áo trên thị trường tại mỗi mức giá. Từ bảng này ta có thể thấy rằng, người bán càng muốn bán nhiều hơn ở những mức giá cao hơn. Tại mức giá bằng không, sẽ không có ai sản xuất và bán loại hàng hóa này vì không ai sản xuất ra để chẳng thu lợi được gì cả. Thậm chí, tại mức giá 40.000 đồng/bộ vẫn chưa có ai bán ra. Tại mức giá này có thể chưa có nhà sản xuất nào có thể thu được lợi nhuận hay họ có thể bị lỗ nên lượng cung vẫn bằng không. Khi giá là 80.000 đồng/bộ, có thể một số nhà sản xuất đã bắt đầu thu được lợi nhuận nên sẵn sàng bán ra thị trường một lượng là 40.000 bộ/tuần. Tại những mức giá cao hơn, khả năng thu được lợi nhuận từ việc cung ứng quần áo sẽ cao hơn nên các nhà sản xuất sẽ muốn bán ra nhiều hơn. Bên cạnh đó, giá cao cũng có thể là động lực để các nhà sản xuất khác gia nhập vào ngành làm số lượng doanh nghiệp trong ngành tăng lên, dẫn đến lượng cung cũng tăng lên. Vậy, giá càng cao lượng cung sẽ càng lớn và ngược lại giá càng thấp lượng cung sẽ càng giảm. Rõ ràng, số lượng cung của một hàng hóa, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá của hàng hóa dịch vụ đó. Lượng cung của một hàng hóa, dịch vụ nào đó cũng phụ thuộc vào một số các nhân tố khác. Giả sử ta xem các nhân tố này là không đổi thì lượng cung cũng là một hàm số của giá, nhưng khác với cầu, lượng cung đồng biến với giá. Ta có thể thiết lập được hàm cung như sau:   
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 QS  được gọi là hàm cung. Giống như đối với trường hợp cầu, các nhà kinh tế học thường dùng hàm số tuyến tính để biểu diễn hàm cung nên hàm cung thường có dạng: 
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Trong đó: QS là lượng cung; P là giá; a, b, ( và ( là các hằng số dương. 

Đường cung cũng có thể được vẽ là một đường thẳng nhưng có độ dốc đi lên. Như vậy, độ dốc của đường biểu diễn cung và cầu ngược chiều nhau. 

Các điểm nằm trên đường cung biểu diễn lượng cung của người bán ở các mức giá nhất định. Thí dụ, điểm A nằm trên đường cung (S) cho biết lượng cung của quần áo ở mức giá 120.000 đồng/bộ là 80.000 bộ/tuần. Khi giá tăng từ 120.000 đồng/bộ lên 160.000 đồng/bộ, lượng cung tăng lên thành 120.000 bộ/tuần. Điều này được biểu diễn bởi điểm B trên đường cung. Đó là sự di chuyển dọc theo đường cung. Sự di chuyển này xảy ra khi giá của quần áo thay đổi. 

Khi xem xét hình dạng của đường cung, ta cần lưu ý các điểm sau: 
- Đường cung thường có hướng dốc lên từ trái sang phải

- Đường cung không nhất thiết là một đường thẳng.   
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Hình 2.3. Đường cung
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung 

Như chúng ta đã biết, cung của một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá cả của chính hàng hóa, dịch vụ đó. Ngoài ra, cung còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Sự thay đổi của các yếu tố này sẽ dẫn đến sự dịch chuyển của đường cung. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về các yếu tố này. 

2.2.3.1 Trình độ công nghệ được sử dụng 

          Đường cung được vẽ trong hình 2.3 ứng với một trình độ công nghệ nhất định. Khi công nghệ sản xuất được cải tiến, khả năng của nhà sản xuất được mở rộng hơn. Nhà sản xuất sử dụng ít đầu vào hơn nhưng có thể sản xuất ra sản lượng nhiều hơn trước. Do vậy, nhà sản xuất sẽ cung ứng nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn tại mỗi mức giá. Khi đó, đường cung dịch chuyển sang phía phải. Sự dịch chuyển của đường cung sang phải cho thấy rằng tại mỗi mức giá cho trước, lượng cung cao hơn so với ban đầu. 

Thí dụ, sự cải tiến trong công nghệ dệt vải, giúp các nhà sản xuất chuyển từ công nghệ khung cửi sang dệt kim, đã sản xuất ra một khối lượng vải khổng lồ trong xã hội hiện nay. Mỗi một sự cải tiến công nghệ mở rộng khả năng cung ứng của các nhà sản xuất. Công nghệ càng tiến bộ giúp các doanh nghiệp sử dụng yếu tố đầu vào ít hơn nhưng lại có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn.
[image: image91.wmf]1

=

P

D

E


Hình 2.4. Sự cải tiến trong công nghệ dệt vải
        Đường cung dịch chuyển sang phải cho thấy các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa ra nhiều hơn ở mỗi mức giá nhất định.
2.2.3.2 Giá cả của các yếu tố đầu vào 
Để tiến hành sản xuất, các doanh nghiệp cần mua các yếu tố đầu vào trên thị trường các yếu tố sản xuất như lao động, xăng dầu, điện, nước, v.v. Giá cả của các yếu tố đầu vào quyết định chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Giá cả của các yếu tố đầu vào giảm xuống (thí dụ như tiền lương công nhân, giá nguyên liệu, v.v. trở nên rẻ hơn, chẳng hạn) sẽ khiến cho các nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều sản phẩm tại mỗi mức giá nhất định. Khi đó, đường cung sẽ dịch chuyển sang phải. Giá cả các yếu tố đầu vào cao hơn sẽ làm chi phí sản xuất gia tăng. Khi đó, các nhà sản xuất sẽ cảm thấy kém hấp dẫn hơn khi sản xuất vì có thể lợi nhuận sẽ thấp hơn và do vậy sẽ cắt giảm sản lượng. Chẳng hạn, khi giá bột mì tăng lên, các nhà sản xuất bánh mì sẽ cung ít bánh mì hơn ở mỗi mức giá. Sự tác động của việc tăng lên của giá cả các yếu tố đầu vào đối với sự dịch chuyển của đường cầu được minh họa trong hình 2.5
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Hình 2.5. Sự dịch chuyển của đường cung
Giá xăng dầu tăng làm cho chi phí sản xuất tăng. Đường cung dịch chuyển sang trái: các doanh nghiệp cung ít đi ở mỗi mức giá.
2.2.3.3 Các kỳ vọng của người bán 
Tương tự như người tiêu dùng, các nhà sản xuất cũng dựa vào sự dự báo giá trong tương lai để ra các quyết định về cung ứng hàng hóa. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ cung ứng nhiều hơn nếu dự báo giá hàng hóa trong tương lai sẽ giảm xuống và ngược lại sẽ cung ít đi nếu giá tăng, giả sử các yếu tố khác không đổi. Khi giá trong tương lai tăng lên, các doanh nghiệp có lẽ sẽ dự trữ lại hàng hóa và trì hoãn việc bán trong hiện tại để có thể kiếm được lợi nhuận cao trong tương lai khi giá tăng
Như vậy, kỳ vọng được hiểu là những dự đoán, dự báo của người sản xuất về những diễn biến của thị trường trong tương lai ảnh hưởng đến cung hiện tại. Nếu các kỳ vọng thuận lợi đối với người bán thì lượng cung hiện tại sẽ giảm, đường cung dịch chuyển sang trái và ngược lại
2.2.3.4 Chính sách thuế và các quy định của chính phủ 
Chính sách thuế của chính phủ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cung của các nhà sản xuất. Khi chính phủ tăng thuế đối với một ngành sản xuất nào đó, các doanh nghiệp trong ngành sẽ bị gánh nặng thêm chi phí trong sản xuất và ngành này sẽ trở nên kém hấp dẫn. Do đó, các doanh nghiệp sẽ cung ứng ít hơn và một số doanh nghiệp có thể rời khỏi ngành. 

Ngoài thuế, các quy định, chính sách khác của chính phủ cũng có ảnh hưởng lớn đến cung. Chính sách chống ô nhiễm để bảo vệ môi trường sẽ làm giá tăng chi phí của một số ngành công nghiệp như sản xuất xe gắn máy, xe ô tô, v.v. và làm giảm lợi nhuận của các ngành này. Những chính sách như vậy có thể làm giảm sản lượng của ngành sản xuất xe gắn máy, xe ô tô, v.v. Ngược lại, chính sách hỗ trợ ngành mía đường trong thời gian qua ở nước ta, chẳng hạn, đã làm tăng cung của ngành này. 
2.2.3.5 Số lượng người bán trên thị trường

Số lượng người bán có ảnh hưởng trực tiếp đến số hàng hóa bán ra trên thị trường. Khi có nhiều người bán, lượng cung hàng hóa tăng lên khiến đường cung hàng hóa dịch chuyển sang phải và ngược lại

2.2.3.6 Điều kiện tự nhiên và các yếu tố khách quan khác 
Việc sản xuất của các doanh nghiệp có thể gắn liền với các điều kiện tự nhiên như đất, nước, thời tiết, khí hậu, v.v. Sự thay đổi của các điều kiện này có thể tác động đến lượng cung của một số loại hàng hóa nào đó trên thị trường. Thí dụ, điều kiện tự nhiên có thể là một yếu tố kìm hãm hay thúc đẩy việc sản xuất của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi. Đó là những cơ thể sống nên rất dễ bị tác động bởi điều kiện tự nhiên. Các nghiên cứu về sản xuất lúa của nông dân nước ta cho thấy năng suất lúa đạt được một phần do điều kiện tự nhiên quyết định. Điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ tạo ra năng suất cao và ngược lại sẽ làm giảm năng suất. Một nền sản xuất nông nghiệp càng lạc hậu thì càng dễ bị tự nhiên chi phối và ngược lại. 

Các yếu tố khách quan cũng có thể làm thay đổi mức cung của các doanh nghiệp. Một thống kê vào năm 2000 cho thấy sau khi khánh thành cầu Mỹ Thuận, lượng rau quả cung ứng ở chợ Cầu Muối (thành phố Hồ Chí Minh) tăng lên. Ngược lại, thiên tai (như lũ lụt chẳng hạn) có thể làm đình trệ một số ngành sản xuất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và làm giảm cung của các mặt hàng như lúa gạo, cây ăn trái, thịt, v.v…
Sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến cung sẽ làm dịch chuyển đường cung. Người bán sẽ thay đổi lượng cung ở mỗi mức giá khi các yếu tố này thay đổi.
 2.2.4. Phân biệt sự vận động và dịch chuyển của đường cung: 
Giá cả hàng hóa dịch vụ là nhân tố nội sinh. Khi giá hàng hóa dịch vụ thay đổi sẽ gây ra sự di chuyển dọc theo đường cung (di chuyển lên trên hoặc xuống dưới)

Các nhân tố khác như giá yếu tố đầu vào, chính sách của chính phủ, công nghệ , số lượng người sản xuất, các kỳ vọng là các nhân tố ngoại sinh. Sự thay đổi của các nhân tố này sẽ gây ra sự dịch chuyển của đường cung (dịch chuyển sang trái hoặc sang phải)

2.3. Cân bằng cung cầu
2.3.1. Trạng thái cân bằng:

Sau khi tìm hiểu khía cạnh cung và cầu của thị trường, chúng tôi giới thiệu cơ chế hình thành sự cân bằng của thị trường. Giá cả và số lượng hàng hóa được mua bán trên thị trường được hình thành qua sự tác động qua lại giữa cung và cầu. 

Trên hình 2.6, đường cầu và đường cung cắt nhau tại điểm E. Điểm E được gọi là điểm cân bằng của thị trường; tương ứng với điểm cân bằng E, ta có giá cả cân bằng PE và số lượng cân bằng QE. Giá cân bằng là mức giá mà tại đó lượng cầu bằng lượng cung. 

Thị trường có xu hướng tồn tại ở điểm cân bằng E. Nếu do một lý do nào đó, giá cả trên thị trường P2 cao hơn giá cân bằng PE, số lượng hàng hóa cung ra trên thị trường sẽ lớn hơn lượng cầu đối với hàng hóa đó. Khi đó, trên thị trường xuất hiện tình trạng dư cung hay thừa hàng hóa (cung lớn hơn cầu). Vì thế, để bán được hàng các nhà cung ứng sẽ có xu hướng giảm giá. Giá cả giảm làm cho lượng cung cũng giảm theo và lượng cầu tăng lên. Kết quả là giá cả hàng hóa sẽ giảm dần đến giá cân bằng PE và số lượng bán ra trên thị trường sẽ dịch chuyển về QE.
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Hình 2.6. Trạng thái cân bằng của thị trường 

Ngược lại, nếu như giá cả P1 thấp hơn giá cân bằng PE thì sẽ xảy ra hiện tượng cầu lớn hơn cung hay thiếu hàng hóa. Do thiếu hàng nên áp lực của cầu sẽ làm cho giá cả tăng lên bởi vì người tiêu dùng có thể sẵn sàng trả giá cao hơn để mua hàng hóa. Khi giá cả tăng lên thì lượng cầu sẽ giảm dần và lượng cung tăng lên. Như thế, giá cả sẽ tăng dần đến giá cân bằng PE và số hàng hóa được bán ra trên thị trường sẽ dịch chuyển về QE. 

Thị trường có xu hướng tồn tại tại điểm cân bằng vì tại đó lượng cung bằng với lượng cầu nên không có một áp lực nào làm thay đổi giá. Các hàng hóa thường được mua bán tại giá cân bằng trên thị trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cung cầu cũng đạt trạng thái cân bằng, một số thị trường có thể không đạt được sự cân bằng vì các điều kiện khác có thể đột ngột thay đổi. Sự hình thành giá cả của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường như được mô tả ở trên được gọi là cơ chế thị trường. 

Thí dụ: Giả sử hàm cầu đối với một hàng hóa nào đó là: QD =1000 – 100P; hàm cung của hàng hóa này là: QS = 125 + 125P
Thị trường cân bằng khi: QD = QS
(
1000 – 100P = 125 + 125P

Suy ra: Giá cả cân bằng P* = 5 đơn vị tiền. Thay thế giá cả cân bằng này vào hàm cầu (hay hàm cung) ta được số lượng cân bằng Q* = 500 đơn vị sản phẩm. 

Như đã biết, giá cả mà các loại hàng hóa, dịch vụ được mua bán trên thị trường chính là giá cả cân bằng. Tuy nhiên, giá cả thị trường của bất kỳ một loại hàng hóa, dịch vụ nào cũng đều thay đổi liên tục. Trong phần này, chúng ta nghiên cứu nguyên nhân của sự thay đổi của giá cả thị trường. 

Trên nguyên tắc, giá cả và cả số lượng cân bằng thay đổi là do sự dịch chuyển của ít nhất đường cung hay đường cầu. Ở hầu hết các thị trường, đường cung và cầu thường xuyên thay đổi do các điều kiện thị trường thay đổi liên tục. Thí dụ, thu nhập của người tiêu dùng tăng khi nền kinh tế tăng trưởng, làm cho cầu thay đổi và giá thị trường thay đổi; cầu đối với một số loại hàng hóa thay đổi theo mùa, chẳng hạn như quạt máy, quần áo, nhiên liệu, v.v., làm cho giá cả của các hàng hóa này cũng thay đổi theo.

Đường cầu dịch chuyển, đường cung không đổi 

Trong phần trước, chúng ta đã xem xét các nguyên nhân gây ra sự dịch chuyển của đường cung và đường cầu. Trong phần này, giả sử chúng ta nghiên cứu tác động của thu nhập của người tiêu dùng, một trong những nguyên nhân gây ra sự dịch chuyển của đường cầu, đến sự thay đổi của giá cả thị trường.

Như đã nêu ở trên, khi thu nhập của người tiêu dùng tang lên, cầu đối với quần áo cao cấp sẽ tăng lên làm đường cầu dịch chuyển qua phải. Hình 2.7 cho thấy sự dịch chuyển của đường cầu làm cho điểm cân bằng di chuyển từ điểm E đến điểm E’ (hình 2.7). Tại điểm cân bằng mới, giá quần áo cao hơn so với ban đầu và số lượng cân bằng cũng cao hơn. 
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Hình 2.7. Sự thay đổi của điểm cân bằng khi cầu tăng 
do thu nhập của người tiêu dùng tăng lên

Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, nhu cầu đối với một loại hàng hóa nào đó cũng gia tăng. Khi đó, đường cầu có xu hướng dịch chuyển sang phải. Việc dịch chuyển sang phải của đường cầu dẫn đến giá cả của hàng hóa tăng lên.
Như vậy, khi cầu đối với một hàng hóa, dịch vụ nào đó tăng, giá và số lượng cân bằng của hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường sẽ tăng, nếu như các yếu tố khác không đổi. Chúng ta cũng có thể suy ra điều ngược lại khi cầu giảm. 

Đường cung dịch chuyển, đường cầu không đổi 

Sự dịch chuyển của đường cung cũng sẽ làm thay đổi tình trạng cân bằng trên thị trường. Thí dụ, khi công nghệ dệt vải được cải tiến, các doanh nghiệp sẽ cung nhiều hơn (trong khi các yếu tố khác không đổi) làm đường cung dịch chuyển sang phải (hình 2.8). Điểm cân bằng E di chuyển đến điểm E’ (hình 2.8). Khi đó, giá cân bằng sẽ giảm và số lượng cân bằng tăng lên. 
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Hình 2.8. Sự thay đổi của điểm cân bằng khi cung tăng
Thông qua sự dịch chuyển của đường cung lúa, chúng ta cũng có thể giải thích tại sao khi trúng mùa giá lúa lại thường có xu hướng giảm (các yếu tố khác giữ nguyên) và, ngược lại, khi mất mùa giá lúa có xu hướng tăng. 

Đường cung và đường cầu cùng dịch chuyển

Phân tích sự vận động của giá cả và sản lượng cân bằng trên thị trường sẽ phức tạp hơn khi cả cung lẫn cầu một hàng hoá thay đổi. Khi đó, giá cả và lượng cân bằng sẽ thay đổi tuỳ thuộc cung cầu thay đổi cùng chiều hay nghịch chiều, cùng mức độ hay khác mức độ. 

Ví dụ, khi cả cung lẫn cầu một hàng hoá tăng lên, thị trường sẽ cân bằng tại lượng cân bằng ở mức cao hơn, nhưng mức giá cao hơn, thấp hơn hay như cũ phụ thuộc vào mức tăng của cung, cầu. 
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Việc hiểu rõ bản chất các nhân tố tác động đến sự dịch chuyển của đường cung và đường cầu giúp chúng ta dự đoán được sự thay đổi của giá cả của các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường khi các các điều kiện của thị trường thay đổi. Để dự đoán chính xác xu hướng và độ lớn của những sự thay đổi, chúng ta phải định lượng được sự phụ thuộc của cung, cầu vào giá và các yếu tố khác. Tuy nhiên, trong thực tế điều này không đơn giản   

Thí dụ: Một nghiên cứu thống kê cho biết hàm cung của một loại hàng hóa là như sau: QS = 1800 + 240P; hàm cầu đối với loại hàng hóa này là: QD = 2580 – 150P. 
Câu hỏi: 
1. Hãy xác định điểm cân bằng của loại hàng hóa này trên thị trường? 
2. Giả sử do một nguyên nhân nào đó (không phải là do sự thay đổi của giá cả của hàng hóa này) người tiêu dùng quyết định mua thêm 195 đơn vị hàng hóa này. Hãy cho biết giá cả và số lượng cân bằng mới của hàng hóa này trên thị trường? 
Bài giải: 
1. Giá cả cân bằng của hàng hóa này trên thị trường: 

QS = QD ( 1800 + 240P = 2580 – 150P ( 390P = 780

            Suy ra: PE = 780/ 390 = 2 đơn vị tiền. 

            Khi đó,  số lượng cân bằng: QE = 2280 đơn vị hàng hóa. 

2. Khi người tiêu dùng quyết định mua thêm 195 đơn vị hàng hóa này, hàm cầu sẽ trở thành: 

QD = 2580 – 150P + 195 = 2775 – 150P
            Khi đó, thị trường cân bằng khi: 

QS = QD ( 1800 + 240P = 2775 – 150P ( 390P = 975

            Suy ra: PE = 975/ 390 = 2,5 đơn vị tiền. 
Khi đó, số lượng cân bằng: QE = 2400 đơn vị sản phẩm. 

Nhận xét: khi người tiêu dùng muốn mua nhiều hàng hóa hơn (cầu tăng) thì giá và sản lượng cân bằng trên thị trường tăng theo, nếu cung là không đổi. 
2.3.2 Trạng thái dư thừa và thiếu hụt

Bất kỳ một yếu tố nào tác động đến cung và cầu cũng có thể gây ra sự thay đổi trong giá cân bằng. Khi thị trường chưa kịp điều tiết hoặc không điều tiết được (do có sự can thiệp của chính phủ) thì trạng thái dư thừa hoặc thiếu hụt sẽ xảy ra

2.3.2.1 Trạng thái dư thừa (dư cung)
Dư thừa sẽ xuất hiện khi mức giá trên thị trường P1 lớn hơn mức giá cân bằng PE. Khi mức giá trên thị trường lớn hơn mức giá cân bằng sẽ dẫn tới lượng cung lớn hơn lượng cầu (Qs >QD) gây nên trạng thái dư thừa. 

Dư thừa còn gọi là thặng dư của cung, tức là lượng cung lớn hơn lượng cầu tại một mức giá mà mức giá đó lớn hơn mức giá cân bằng

2.3.2.2 Trạng thái thiếu hụt (dư cầu)

Thiếu hụt sẽ xuất hiện khi mức giá trên thị trường P2 nhỏ hơn mức giá cân bằng PE. Khi mức giá trên thị trường nhỏ hơn mức giá cân bằng sẽ dẫn tới lượng cầu lớn hơn lượng cung (QD >QS) gây nên trạng thái thiếu hụt 

Dư thừa còn gọi là thặng dư của cầu, tức là lượng cầu lớn hơn lượng cung tại một mức giá mà mức giá đó nhỏ hơn mức giá cân bằng

2.3.2.3Cơ chế tự điều tiết của thị trường 

Bất cứ khi nào xuất hiện một trạng thái dư thừa hoặc thiếu hụt thì cả người mua và người bán sẽ tự điều chỉnh hành vi đi theo lợi ích riêng của mình và kết quả là thị trường đạt trạng thái cân bằng. Đây chính là cơ chế “bàn tay vô hình” – cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường . Xu hướng chung của thị trường là dư thừa kéo giá xuống và thiếu hụt thì đẩy giá lên. Khi dư thừa, người bán tự động giảm giá để giải phóng số hàng ế thừa. Ngược lại, khi thiếu hụt, người mua sẽ tự động đẩy giá lên

2.3.2.4  Kiểm soát giá

Trong nhiều trường hợp, khi giá cân bằng được hình thành từ quan hệ cung cầu trên thị trường tự do, mức giá có thể quá thấp đối với nhà sản xuất, hoặc quá cao đối với người tiêu dùng. Khi đó chính phủ sẽ can thiệp vào thị trường bằng việc quy định giá trần hoặc giá sàn để bảo vệ quyền lợi của người sản xuất hoặc ng tiêu dùng
2.4. Co giãn của cầu
2.4.1. Hệ số co giãn của cầu

Chúng ta thấy rằng cung hay cầu đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá của loại hàng hóa đó, nếu các yếu tố khác là không đổi. Điều này có nghĩa là khi giá thay đổi sẽ dẫn đến lượng cung, cầu thay đổi. Các nhà kinh tế muốn biết rõ hơn sự thay đổi đó là bao nhiêu. Giả sử khi giá gạo tăng 10% thì lượng cầu sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm và cung tăng lên bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi như vậy, chúng ta hãy làm quen với khái niệm về sự co giãn và hệ số co giãn. 

Việc nghiên cứu sự co giãn của cầu là rất quan trọng vì nó giúp ta thấy sự ảnh hưởng của giá cả hay một số các nhân tố khác (như thu nhập chẳng hạn) đến lượng cầu của một loại hàng hóa nào đó. 
Để đo lường sự co giãn của cầu theo một nhân tố ảnh hưởng nào đó (giá cả, thu nhập, v.v.) ta dùng khái niệm hệ số co giãn của cầu. Hệ số co giãn của cầu là tỉ lệ % thay đổi lượng cầu khi một nhân tố ảnh ảnh hưởng đến cầu đang xét thay đổi 1% (các yếu tố khác không đổi) 
Thông thường, người ta khảo sát ba loại hệ số co giãn của cầu như sau: 

- Hệ số co giãn của cầu theo giá (
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); 

- Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập (
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); và 

- Hệ số co giãn chéo của cầu (
[image: image9.wmf]Py
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). 

2.4.1.1. Hệ số co giãn của cầu theo giá 

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu một trong những hệ số quan trọng nhất trong kinh tế học vi mô. Đó là hệ số co giãn của cầu theo giá. 
Hệ số co giãn của cầu theo giá là tỉ lệ % thay đổi lượng cầu khi giá sản phẩm thay đổi 1% (các yếu tố khác không đổi).

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá được viết như sau: 


[image: image10.wmf])

(

)

(

'

)

(

'

/

/

P

f

P

P

f

Q

P

P

f

Q

P

dP

dQ

Q

P

P

Q

P

P

Q

Q

E

P

D

=

=

º

D

D

=

D

D

=

            

Trong đó: Q =f(P)
Thí dụ: Giả sử tại một điểm nhất định trên đường cầu, giá bắp tăng lên 3% làm cho lượng cầu giảm đi 6%. Hệ số co giãn của cầu đối với giá bắp tại điểm này là bao nhiêu? 

Hệ số co giãn của cầu đối với giá bắp tại điểm này là: 
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Lưu ý: Trong công thức 
[image: image12.wmf]P
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, có vấn đề dễ nhầm lẫn về Q và P (các số liệu ở mẫu số). Ta có thể sử dụng các giá trị trước hay sau khi có sự thay đổi. Đôi khi, các nhà kinh tế sử dụng số trung bình. Khi đó, công thức trên có thể viết lại như sau: 
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Ta còn gọi đây là công thức tính hệ số co giãn trên một đoạn đường cầu. Khi ta xem xét một sự thay đổi rất nhỏ của giá (P) và sản lượng (Q) thì Q1 và Q2 rất gần nhau, P1 và P2 cũng như thế. Khi đó công thức hệ số co giãn trên một đoạn sẽ có cùng ý nghĩa với hệ số co giãn điểm.
Thường thì 
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 < 0 vì giá và lượng cầu thay đổi ngược chiều nhau. Tuy nhiên, dấu của độ co giãn ít quan trọng đối với các nhà kinh tế hơn quy mô của nó. Do đó, trong tính toán, ta sử dụng giá trị tuyệt đối.

Khi tính toán hệ số co giãn của cầu theo giá có thể xảy ra các trường hợp:

1. 
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, cầu co giãn nhiều: số phần trăm thay đổi của cầu lớn hơn số phần trăm thay đổi của giá. 

2. 
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, cầu co giãn đơn vị: số phần trăm thay đổi của lượng cầu bằng đúng với tỷ lệ thay đổi của giá. 

3. 
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, cầu co giãn ít: số phần trăm thay đổi của lượng cầu nhỏ hơn số phần trăm thay đổi của giá.
4. 
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, cầu hoàn toàn không co giãn: lượng cầu hoàn toàn không thay đổi khi giá thay đổi.
5. 
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, cầu hoàn toàn co giãn: giá không thể thay đổi.

-  Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số co giãn của cầu theo giá 
Một câu hỏi được đặt ra là các nhân tố nào có ảnh hưởng đến hệ số co giãn của cầu theo giá của một hàng hóa hay dịch vụ? Trước hết, đó có thể là sở thích của người tiêu dùng. Thí dụ, nếu xu thế phát triển của xã hội đòi hỏi mỗi gia đình cần có một cái ti-vi, vậy thì giá ti-vi cao hơn có thể chỉ ảnh hưởng ít đến lượng cầu. Nếu ti-vi được xem như một mặt hàng xa xỉ, hệ số co giãn của cầu sẽ có độ lớn cao hơn. Chúng ta có thể liệt kê các nhân tố ảnh hưởng đến độ co giãn như sau: 

Bảng 2.4  Hệ số co giãn của cầu theo giá của một số mặt hàng tại nước Anh

	Hàng hóa
	Hệ số co giãn
	Hàng hóa 
	Hệ số co giãn

	Nhiên liệu và chất đốt
	-0,47
	Sản phẩm từ sữa
	-0,05

	Thực phẩm
	-0,52
	Bánh mì và ngũ cốc
	-0,22

	Rượu
	-0,83
	Giải trí
	-1,40

	Hàng lâu bền
	-0,89
	Du lịch nước ngoài
	-1,63

	Dịch vụ
	-1,02
	Dịch vụ ăn uống
	-2,61


Nguồn: Begg (1994)
Tính thay thế của hàng hóa: Một hàng hóa càng dễ bị thay thế bởi (những) hàng hóa khác sẽ có hệ số co giãn càng cao. Khi một hàng hóa có nhiều hàng hóa thay thế cho nó, giá của nó tăng sẽ khiến cho người tiêu dùng sẵn sàng thay thế hàng hóa này bằng các hàng hóa khác, làm cho lượng cầu của hàng hóa có giá tăng sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, hệ số co giãn của hàng hóa dễ thay thế sẽ cao và ngược lại. 

Nếu chúng ta xem xét quần áo nói chung, khi giá của quần áo tăng lên 1%, người tiêu dùng khó lòng thay thế quần áo bằng một mặt hàng khác. Do vậy, cầu của quần áo nói chung rất kém co giãn. Nhưng nếu chúng ta xem xét sự tăng giá của một nhãn hiệu quần áo cụ thể (chẳng hạn quần áo Việt Tiến), người tiêu dùng dễ dàng chuyển sang sử dụng những nhãn hiệu quần áo khác. Thí dụ này cho thấy chúng ta càng định nghĩa cụ thể hàng hóa chừng nào, thì độ co giãn của cầu theo giá của hàng hóa đó sẽ cao chừng nấy. 

Mức độ thiết yếu của hàng hóa: Tùy theo tính thiết yếu, các hàng hóa, dịch vụ được phân thành hai loại: 

Hàng hóa thiết yếu: Hàng hóa thiết yếu là các loại hàng hóa quan trọng, cần thiết cho đời sống. Đối với các loại hàng hóa này, lượng cầu của người tiêu dùng rất ít thay đổi khi giá tăng hay giảm. Vì vậy, cầu đối với chúng rất kém co giãn. Thí dụ, gạo, xăng dầu, hàng lương thực thực phẩm, v.v. là những mặt hàng thiết yếu, vì vậy, cầu đối với những mặt hàng này thường kém co giãn. 

Hàng hóa xa xỉ: là những loại hàng hóa không cần thiết lắm đối với đời sống, có nghĩa là người tiêu dùng dễ dàng từ bỏ chúng khi giá của chúng tăng hay tiêu dùng chúng nhiều hơn khi giá giảm. Lượng cầu của những mặt hàng này rất nhạy cảm đối với giá nên cầu rất co giãn. Thí dụ, mỹ phẩm, nữ trang, nước hoa, du lịch nước ngoài, v.v. thường được xem là những hàng hóa hay dịch vụ xa xỉ; những hàng hóa, dịch vụ này thường có độ co giãn cao. 

Mức chi tiêu cho sản phẩm này trong tổng số chi tiêu: Mặt hàng có mức chi tiêu cho nó càng nhỏ trong tổng chi tiêu sẽ càng kém co giãn. Chẳng hạn như mặt hàng kem đánh răng thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng chi tiêu của gia đình nên khi giá của nó tăng lên từ 5.000 đồng/ống lên 6.000 đồng/ống, chẳng hạn, tức là tăng 20%, thì lượng cầu đối với nó của mỗi gia đình hầu như rất ít thay đổi bởi vì sự tăng giá này hầu như ảnh hưởng không lớn đến tổng thu nhập của hộ gia đình. Ngược lại, đối với những mặt hàng có mức chi tiêu cao, một sự thay đổi nhỏ trong giá có thể tác động nhiều đến tổng thu nhập của hộ gia đình nên hộ gia đình sẽ có sự điều chỉnh lớn lượng cầu khi có sự thay đổi của giá. 

Vị trí của điểm tiêu thụ trên đường cầu (hệ số co giãn điểm): Theo công thức tính hệ số co giãn, hệ số co giãn của cầu theo giá là sự thay đổi của lượng cầu tương ứng với sự thay đổi giá 
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. Khi đi dọc theo đường cầu xuống phía dưới thì 
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 có thể không thay đổi nhưng giá và lượng cầu luôn thay đổi. Do vậy, độ co giãn của cầu theo giá phải được tính tại một điểm cụ thể trên đường cầu và hệ số này sẽ thay đổi dọc theo đường cầu. 

Với phương trình đường cầu: 

 Q = a + bP, với b < 0. 

Như thế: 
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Hình 2.10. Hệ số co giãn điểm 

Tính thời gian. Người tiêu dùng có xu hướng điều chỉnh tiêu dùng khi có sự thay đổi của giá theo thời gian, đặc biệt là việc tìm ra những sản phẩm thay thế. Vì vậy, qua một thời gian dài hầu hết các sản phẩm sẽ có độ co giãn cao hơn. Thí dụ, cầu đối với xăng trong dài hạn co giãn hơn trong ngắn hạn. Việc giá xăng đột ngột tăng lên làm giảm lượng cầu về xăng trong ngắn hạn thông qua việc giảm lượng đi lại bằng xe gắn máy và giảm việc sử dụng máy móc, nhưng tác động lớn nhất của sự tăng giá này đối với cầu là nó khiến cho người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại xe, máy móc ít tốn xăng. Nhưng việc chuyển đổi xảy ra dần dần và cần có thời gian. 

Tuy nhiên, một số hàng hóa thì hoàn toàn ngược lại: cầu trong ngắn hạn lại co giãn hơn trong dài hạn. Đó là loại hàng lâu bền như: ô-tô, xe gắn máy, tủ lạnh, tivi, v.v. Nếu giá tăng người tiêu dùng ban đầu trì hoãn việc mua mới, vì vậy cầu giảm mạnh. Tuy nhiên trong dài hạn, những hàng hóa này bắt đầu cũ, khấu hao dần và cần phải được thay thế, nên cầu lại tăng lên. Vì vậy, cầu trong dài hạn ít co giãn hơn trong ngắn hạn. 
2.4.1.2. Sự co giãn của cầu và hình dạng của đường cầu 

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu mối quan hệ giữa hình dạng của đường cầu và hệ số co giãn. Hệ số co giãn của cầu đo lường mức độ thay đổi của lượng cầu khi giá thay đổi. Vì thế, hình dạng của đường cầu có liên quan chặt chẽ với hệ số co giãn.
Hình 2.11 mô tả hình dạng các đường cầu ứng với hệ số co giãn của chúng. 
Trong Hình 2.11a, cầu kém co giãn, với một đường cầu rất dốc, một sự thay đổi lớn trong giá dẫn đến một sự thay đổi rất nhỏ trong lượng cầu. 
Trong trường hợp đặc biệt cầu hoàn toàn không co giãn, lượng cầu hoàn toàn không thay đổi khi giá thay đổi. Khi đó, đường cầu sẽ thẳng đứng (Hình 2.11b). 

            Ngược lại, một hàng hóa, dịch vụ có cầu co giãn cao sẽ có đường cầu phẳng hơn. Một sự thay đổi nhỏ của giá sẽ dãn đến một sự thay đổi lớn trong lượng cầu (Hình 2.11c). 
Trường hợp cầu hoàn toàn co giãn, đường cầu có dạng nằm ngang. Hình 2.11d cho thấy người tiêu dùng chỉ chấp nhận mức giá P1.   
[image: image98.wmf][image: image99.wmf]
Hình 2.11. Hình dạng của các đường cầu
-  Ứng dụng của hệ số co giãn của cầu theo giá - Mối quan hệ giữa doanh thu và giá
Một ứng dụng quan trọng của hệ số co giãn của cầu theo giá là hệ số này giúp doanh nghiệp lập chiến lược giá phù hợp để có thể nâng cao doanh thu. Giả sử ta không xem xét đến các yếu tố khác với giá, một câu hỏi được đặt ra là muốn tăng doanh thu bán hàng thì một doanh nghiệp nào đó nên tăng hay giảm giá bán sản phẩm mình sản xuất ra (giả sử là doanh nghiệp có thể làm được điều này). 

Như chúng ta đã biết, khi người bán tăng giá bán đối với một loại hàng hóa nào đó thì lượng cầu đối với hàng hóa này sẽ giảm, do vậy, lượng bán ra sẽ giảm. Việc tăng giá bán sẽ làm cho doanh thu tăng nhưng đồng thời việc giảm lượng bán ra sẽ làm giảm doanh thu. Ngược lại, nếu người bán giảm giá, thì lượng bán ra có thể tăng. Khi đó, doanh thu sẽ giảm đi do giá giảm nhưng mặt khác doanh thu tăng lên do lượng bán ra tăng. Trong hai trường hợp trên, chúng ta khó xác định được chính xác liệu rằng doanh thu từ việc bán hàng có tăng hay không. Hệ số co giãn sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. 

Như ta đã biết, doanh thu (TR) đối với một sản phẩm nào đó bằng với đơn giá nhân với số lượng bán ra. Như thế: 

TR = P.Q

Ngoài ra, ta cũng biết là cầu là hàm số của giá cả hay ta có thể viết như sau: 

  

TR = P.Q(P)
  Lấy đạo hàm của doanh thu theo giá (P), ta sẽ được: 
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Từ biểu thức này, ta có các nhận xét như sau: 
1. Nếu 
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 (hay là cầu co giãn nhiều) thì 
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 vì Q > 0. Khi đó, doanh thu và giá nghịch biến: giá bán tăng lên thì doanh thu sẽ giảm và ngược lại. 

2. Nếu 
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 (hay là cầu co giãn đơn vị) thì 
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 vì Q > 0. Khi đó, doanh thu không thay đổi khi giá cả thay đổi. 

3. Nếu 
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 (hay là cầu co giãn ít) thì 
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 vì Q > 0. Khi đó, doanh thu và giá đồng biến nên doanh thu tăng khi giá cả tăng. 

            Các phân tích trên được minh họa bởi hình 2.12 dưới đây. Ở hình này, chúng tôi giả sử giá thị trường thay đổi do sự thay đổi của cung (trong khi cầu là không đổi). Như chúng ta đã biết ở các phần trước, khi cung tăng lên (nghĩa là đường cung dịch chuyển sang phải) trong khi cầu không đổi (đường cầu không thay đổi) thì giá thị trường sẽ giảm đi. Ngược lại, khi cung giảm đi và cầu không đổi thì giá thị trường sẽ tăng lên. 

Trong hình 2.12a, với đường cung S và đường cầu D, điểm cân bằng là E. Người bán bán ra số lượng là Q0 với giá P0, nên doanh thu là diện tích hình chữ nhật (OP0EQ0). Khi giảm cung, đường cung dịch chuyển đến S’, giá tăng lên thành P1, số lượng bán ra giảm còn Q1. Doanh thu lúc này sẽ là diện tích (OP1E’Q1). So với doanh thu ban đầu, doanh thu sau khi tăng giá bị mất đi một khoản bằng diện tích được đánh dấu trừ (-), nhưng tăng thêm phần được được đánh dấu cộng (+). Do cầu kém co giãn, doanh thu tăng lên do giá tăng sẽ lớn hơn so với doanh thu giảm đi do số lượng giảm đi. Vì thế, doanh thu tăng lên.
[image: image100.wmf]
Hình 2.12. Ảnh hưởng của sự thay đổi giá đến doanh thu
Ngược lại, đối với mặt hàng có cầu co giãn, việc giảm giá sẽ làm tăng doanh thu cho những người bán (hình 2.12b) bởi vì số doanh thu tăng lên do lượng cầu tăng lớn hơn số doanh thu giảm đi do giá giảm. 

Ta có bảng 2.5  tóm tắt kết quả phân tích trên như sau: 

	Hệ số co giãn
	Tính  chất 
co giãn
	Định nghĩa
	Xu hướng tác động 
của giá đến doanh thu
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	Co giãn nhiều
	% thay đổi trong lượng cầu lớn hơn % thay đổi trong giá
	Giá giảm làm doanh thu tăng và ngược lại
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	Co giãn đơn vị
	% thay đổi trong lượng cầu bằng % thay đổi trong giá
	Doanh thu không đổi khi giá giảm
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hay 
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	Co giãn ít
	% thay đổi trong lượng cầu nhỏ hơn % thay đổi trong giá
	Giá giảm làm doanh thu giảm và ngược lại


Mối quan hệ giữa doanh thu và giá cũng có thể biểu diễn trên đồ thị:
[image: image101.wmf]                             

Hình 2.13. Mối quan hệ giữa doanh thu và giá 
2.4.2. Hệ số co giãn chéo của cầu 

Nếu các yếu tố khác không đổi, giá cả của mặt hàng có liên quan (thay thế hay bổ sung) thay đổi sẽ làm thay đổi lượng cầu đối với hàng hóa đang xem xét. Trong phần này, chúng ta nghiên cứu hệ số co giãn của cầu đối với hàng hóa nào đó theo giá của hàng hóa có liên quan. Hệ số này được gọi là hệ số co giãn chéo. 

Nếu X và Y là hai mặt hàng đang xem xét. Hệ số co giãn chéo của 2 mặt hàng X và Y là mối quan hệ so sánh giữa % thay đổi của lượng cầu về hàng hoá X trước % thay đổi của giá hàng hoá Y (các yếu tố khác không đổi).

Công thức tính hệ số co giãn chéo như sau:   
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< 0: X và Y là hai hàng hoá bổ sung. Ví dụ: Máy tính và phần mềm là hai hàng hoá bổ sung. Nếu giá máy tính tăng, cầu về máy tính giảm thì cầu về phần mềm cũng giảm.
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  > 0: X và Y là hai hàng hoá thay thế. Ví dụ: Trà và cà phê là hai hàng hoá thay thế. Nếu giá cà phê tăng, người ta sẽ giảm dùng cà phê và chuyển sang dùng trà. Cầu về trà sẽ tăng.
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= 0: X và Y là hai hàng hoá độc lập (không liên quan). Ví dụ: Máy tính và cà phê là hai hàng hoá độc lập. Giá cà phê tăng hay giảm cũng không ảnh hưởng gì đến cầu máy tính.

Ý nghĩa thực tế. Hệ số co giãn chéo cho thấy mức độ nhạy cảm của cầu của một loại sản phẩm đối với chiến lược giá của một doanh nghiệp có liên quan. 

-  Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

Như đã trình bày, thu nhập cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến cầu đối với hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, trong phần này, chúng tôi giới thiệu khái niệm về hệ số co giãn của cầu theo thu nhập. 
Độ co giãn của cầu theo thu nhập là tỉ lệ % thay đổi lượng cầu khi thu nhập thay đổi 1% (các yếu tố khác không đổi).

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập như sau: 

Trong phần trước, chúng ta đã biết khi thu nhập thay đổi, sự thay đổi của lượng cầu đối với các mặt hàng khác nhau cũng khác nhau tuỳ theo tính chất của chúng. Ta có thể phân loại các hàng hóa này như sau: 

- 
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 < 0: hàng hóa thứ cấp. Khi thu nhập tăng, người tiêu dùng mua ít những hàng hóa này hơn vì chúng là những hàng hóa rẻ tiền, chất lượng kém và ngược lại.
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 > 0: hàng hóa thông thường. Khi thu nhập càng cao thì cầu về hàng hóa càng cao. Vì lượng cầu và thu nhập thay đổi cùng chiều nên hàng hoá thông thường có hệ số co giãn của cầu theo thu nhập dương. Trong đó:
+ 0 < 
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 < 1: hàng hoá thiết yếu. Những hàng hoá thiết yếu, như quần áo và lương thực, thường có hệ số co giãn của cầu theo thu nhập nhỏ vì người tiêu dùng thường xuyên mua chúng, cho dù thu nhập của họ có thấp đến mức nào.

+ 
[image: image45.wmf]I

D

E

 > 1: hàng hóa cao cấp (hàng hoá xa xỉ). Người tiêu dùng có xu hướng tăng tiêu dùng những hàng hóa có chất lượng và giá trị cao lên rất nhiều khi thu nhập tăng. Và họ cảm thấy hoàn toàn không cần đến chúng khi thu nhập của họ quá thấp.

-  Hệ số co giãn của cung theo giá  

Về nguyên tắc, hệ số co giãn của cung giống như hệ số co giãn của cầu. Nghĩa là nó cũng nó cũng đo lường phần trăm thay đổi của lượng cung khi giá thay đổi một phần trăm (các yếu tố khác không thay đổi). 
Vì vậy, công thức tính hệ số co giãn của cung cũng có dạng: 
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Điểm khác biệt là hệ số co giãn của cung theo giá có giá trị không âm 
[image: image47.wmf])
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. Do vậy, để xem xét độ co giãn của cung, chúng ta so sánh hệ số này với giá trị 1. Nếu 
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, ta nói cung co giãn nhiều và, ngược lại, nếu 
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, cung co giãn ít. 

Do ý nghĩa của độ co giãn của cung tương tự như của cầu, nên từ những đặc điểm của độ co giãn của cầu chúng ta có thể suy ra những đặc điểm của sự co giãn của cung. 

 - Sự can thiệp của chính phủ
Trong thực tế, hầu hết các thị trường không hoạt động hoàn toàn tự do. Hệ thống kinh tế ở hầu hết các nước không hoàn toàn là hệ thống kinh tế thị trường tự do thuần tuý mà là hệ thống kinh tế hỗn hợp. Chính Phủ thường can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào thị trường bằng một số biện pháp. Sự can thiệp này nhằm mục đích làm thay đổi giá cả và số lượng hàng hóa và dịch vụ.

+ Giá trần và giá sàn
Đôi khi sự thay đổi trong cầu hay cung hàng hóa và dịch vụ đem đến giá cao hay thấp bất thường có thể làm cho các thành phần nào đó trong xã hội được và mất một cách không công bằng, chính phủ có thể can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào thị trường để điều chỉnh.

Để tránh tình trạng giá cao bất thường, chính phủ có thể ấn định giá trần, theo luật giá cả không thể tăng trên mức giá đó. Để tránh tình trạng giá thấp bất thường, chính phủ có thể ấn định giá sàn, theo luật giá cả không thể giảm dưới mức giá đó. Cả hai trường hợp, chính phủ cố gắng đạt đến mục tiêu công bằng trong phân phối hàng hóa và dịch vụ. Sự bất lợi của giá trần và giá sàn là nó không thể ngăn ngừa các thị trường di chuyển đến điểm cân bằng. Nó có thể gây ra sự thặng dư hay khan hiếm trầm trọng và kéo dài hơn so với tình trạng thị trường tự do.

Đồ thị dưới đây mô tả những ảnh hưởng của chính sách giá tối đa, P0 và Q0 là điểm cân bằng trên thị trường tự do. Nếu chính phủ qui định rằng giá không thể cao hơn giá trần cho phép là Pmax các sản xuất không thể cung ứng nhiều như trước, lượng cung giảm xuống còn Q1 và ngược lại nhưng người mua lại muốn mua một lượng lớn hơn là Q2. Kết quả là lượng cầu vượt lượng cung, thị trường thiếu hụt một lượng hàng là (Q2 – Q1). Sự khan hiếm đôi khi thể hiện qua hình thức xếp hàng hoặc hình thức định lượng, tem phiếu.

[image: image102.wmf]Giá trần (hay giá tối đa – Pmax)

Hình 2.14. Giá trần (hay giá tối đa – Pmax)
Một số người được lợi và một số bị thiệt từ biện pháp can thiệp này. Người sản xuất  chịu thiệt, nhận được mức giá thấp hơn trước và một số phải ngừng sản xuất. Một số người dùng được lợi vì được mua hàng với giá thấp, số khác không mua được hàng với giá thấp, số khác không mua được hàng sẽ thiệt thòi vì phải mua hàng ở một thị trường không hợp pháp – thị trường chợ đen – với mức giá P1 cao hơn mức giá P0 trong điều kiện thị trường tự do.

Giá sàn (hay giá tối thiểu – Pmin)
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Hình 2.15. Giá sàn (hay giá tối thiểu – Pmax)
Trên đồ trên, P0 và Q0 là điểm cân bằng trên thị trường tự do, nếu chính phủ qui định rằng giá không thể giảm thấp hơn giá sàn cho phép là Pmin. Ở mức giá cao, lượng cung ứng Q1 nhiều hơn trước và ngược lại những người mua chỉ muốn mua một lượng ít hơn là Q2. Kết quả là lượng cung vượt cầu, thị trường thừa một lượng hàng là (Q1 – Q2), rõ ràng là người tiêu dùng bị thiệt từ biện pháp can thiệp này vì phải mua hàng với giá Pmin cao hơn mức giá P điều kiện thị trường tự do. Người sản xuất nhận được mức giá cao hơn trước nhưng giảm số lượng bán từ Q0 xuống Q2, chính phủ không có biện pháp hỗ trợ bằng cách mua hết lượng sản phẩm thì họ sẽ không có thu nhập để bù đắp chi phí để sản xuất (Q1 + Q2). Các ví dụ cho chính sách giá sàn là giá lúa tối thiểu, tiền lương tối thiểu.

Như vậy, việc can thiệp của Chính phủ vào giá cả thường làm giảm tính hiệu quả của thị trường. Hiệu quả của thị trường được biểu hiện bằng lợi ích ròng của xã hội (NSB – Net Social Benefit). Lợi ích xã hội bao gồm hai bộ phận: thặng dư tiêu dùng (CS – Consumer surplus) và thặng dư sản xuất (PS – Producer surplus).

 +  Thuế và trợ cấp: Đánh thuế

Trong thực tế, đôi khi chính phủ xem việc đánh một mức thuế trên một đơn vị hàng hóa như là một hình thức phân phối tăng thu nhập hay hạn chế việc sản xuất  hay tiêu dùng một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Qua đường cung và đường cầu ta có thể xem  động của một khoản thuế.
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Hình 2.16: Tác động của một sắc thuế
Giả sử chính phủ đánh thuế t đồng trên một đơn vị hàng hóa được bán ra phản ứng của người bán là họ muốn được trả một mức giá thị trường cao hơn trước t đồng tại mọi số lượng được bán ra. Điều đó có nghĩa là đường cung sẽ dịch chuyển song song lên trên một đoạn bằng đúng khoản thuế t như hình trên.

Đường cầu của người tiêu thụ không có lý do gì để thay đổi. Trên đồ thị giá cân bằng  tăng từ P1 lên P2 và lượng cân bằng giảm  từ Q1 xuống Q2. Giá cân bằng cao hơn có nghĩa là người sản xuất đã chuyển được phần nào gánh nặng thuế sang cho người tiêu dùng, cụ thể là khoản E2A trên đồ thị. Nhưng mức thuế mà người tiêu dùng gánh chịu qua giá mua nhỏ hơn mức thuế mà người sản xuất phải nộp (E2A < 1), do đó người sản xuất cũng gánh chịu một phần thuế là AB = t – E2A. Như vậy ai gánh chịu nhiều hơn từ một sắc thuế của chính phủ?

Xét hai trường hợp đặc biệt sau:
- Đường cầu hoàn toàn co giãn theo giá người sản xuất phải gánh chịu toàn bộ khoản thuế.

- Đường cầu hoàn toàn không co giãn theo giá thì người tiêu dùng phải gánh chịu toàn bộ khoản thuế.
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Hình 2.17. Các trường hợp đặc biệt khi Chính phủ đánh thuế
Như vậy tác động của một khoản thuế là nói đến gánh nặng kinh tế cuối cùng của nó. Việc người mua hay người bán cuối cùng phải chịu khoản thuế đó phụ thuộc vào độ co giãn tương đối của cung và cầu. Nói chung, người sản xuất sẽ gánh chịu phần lớn khoản thuế nếu cầu co giãn nhiều so với cung ( |ED| / ES lớn ). Ngược lại người tiêu dùng sẽ gánh chịu phần lớn khoản thuế nếu cầu ít co giãn so với cung ( |ED| / ES nhỏ).

Cụ thể, phần thuế chuyển vào giá có thể tính theo công thức sau:

t x ES/ (|ED|/ ES)

Trợ cấp
Trợ cấp có thể xem như một khoản thuế âm. Do đó, ngược lại đối với trường hợp đánh thuế, chính phủ xem việc trợ cấp một khoản tiền nào đó trên một đơn vị hàng hóa như một hình thức hỗ trợ cho sản xuất hay tiêu dùng. Tương tự

như phân tích tác động của một khoản thuế, qua đường cung và đường cầu ta có thể xem xét tác động của một khoản trợ cấp.

Giả sử chính phủ trợ cấp s đồng trên một đơn vị hàng hóa đối với người sản xuất, họ có thể cung ứng mức sản lượng cao hơn trước ở tất cả mức giá có thể có trên thị trường. Điều đó có nghĩa là đường cung sẽ dịch chuyển sang phải hay dịch chuyển xuống dưới một khoản bằng đúng khoản trợ cấp s như hình trên.
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Hình 2.18. Tác động của trợ cấp đến giá cả thị trường 
Đường cầu của người tiêu thụ không có lý do gì để thay đổi. Trên đồ thị giá cân bằng giảm từ P1 xuống P2 và lượng cân bằng tăng từ Q1 lên Q2. Giá cân bằng thấp hơn có nghĩa là người tiêu dùng cũng hưởng lợi từ chính sách trợ cấp, cụ thể là họ mua sản phẩm với mức giá thấp hơn một khoản E1C trên đồ thị, do đó người sản xuất chỉ hưởng một phần trợ cấp là đoạn CD = s – E1C. Như vậy ai có lợi nhiều hơn từ chính sách trợ cấp của chính phủ?

Xét hai trường hợp đặc biệt sau:
- Đường cầu hoàn toàn co giãn theo giá thì sản xuất hưởng toàn bộ khoản trợ cấp.

- Đường cầu hoàn toàn không co giãn theo giá thì người tiêu dùng hưởng toàn bộ khoản trợ cấp.
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Hình 2.19. Các trường hợp khi Chính phủ trợ cấp
Như vậy việc cuối cùng người mua hay người bán thường hưởng lợi từ chính sách trợ cấp của chính phủ phụ thuộc vào độ co giãn tương đối của cung và cầu. Nói chung, người sản xuất sẽ hưởng phần lớn các khoản trợ cấp cầu nếu co giãn nhiều so với cung.

Tóm lại:
Chính phủ chỉ nên can thiệp vào thị trường bằng cách qui định mức giá, khung giá và giới hạn giá trong từng trường hợp hạn hữu bắt buộc và trong một thời gian ngắn. Ngoài ra bất kỳ sự can thiệp nào cũng dẫn tới mất cân đối cung cầu, hình thành chênh lệch giá là cơ sở cho một tình trạng rối loạn thị trường do tác dụng của thị trường chợ đen.

Muốn bảo hộ bất kỳ một đối tượng nào của thị trường (người sản xuất hoặc người tiêu dùng) chính phủ cần có một phần nguồn lực kinh tế. Ví dụ để nâng giá nông sản, bảo hộ người sản xuất, chính phủ phải có đủ tiền để mua hết lượng nông sản thừa tại mức giá ấn định. Hoặc muốn giảm giá thuê nhà để bảo vệ người tiêu dùng chính phủ cần có đủ vốn để xây dựng một lượng nhà còn thiếu để cho thuê tại mức giá qui định.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Những nhân tố nào có thể làm tăng cầu đối với bất động sản.
Câu 2. Hãy dùng đồ thị về cung - cầu để mô tả tác động của từng sự kiện sau đây đến giá và số lượng xe gắn máy được mua bán trên thị trường: 

a. Giá đường tăng

b. Mức thu nhập trung bình của người dân tăng lên.  
Câu 3. Hãy dùng đồ thị về cung - cầu để giải thích tại sao khi trúng mùa, giá lúa thường có xu hướng giảm và ngược lại khi mất mùa giá lúa có xu hướng tăng. 
 Câu 4. Khi bàn về mức học phí, một cán bộ quản lý của một trường đại học cho rằng cầu đối với việc nhập học hoàn toàn không co giãn theo giá. Để chứng minh, cán bộ này nhận xét rằng dù trường đại học này đã tăng gấp đôi tiền học phí (theo giá trị thực) trong 15 năm vừa qua, song số sinh viên cũng như chất lượng sinh viên nộp đơn vào học không hề giảm. Bạn có đồng ý với lập luận này không? 
Câu 5. Hãy giải thích tại sao độ co giãn của cầu trong dài hạn khác với trong ngắn hạn? Hãy xem xét hai hàng hóa: vi tính và ti vi. Mô tả sự thay đổi của độ co giãn trong dài hạn của hai hàng hóa này. 
Câu 6. Giả sử chính phủ ấn định mức giá trần cho thịt bò và gà dưới mức giá cân bằng. Hãy giải thích vì sao sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm các hàng hóa này và những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến qui mô của sự khan hiếm này? Nếu thịt bò là khan hiếm thì điều gì sẽ xảy ra đối với giá thịt heo? 
Câu 7. Nếu giá của một hàng hóa giảm từ 200 đơn vị tiền xuống còn 180 đơn vị tiền, lượng cầu của hàng hóa này sẽ phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để doanh thu của người bán không đổi? 
Câu 8.Hãy dùng đồ thị về cung cầu để mô tả diễn biến của giá điện thoại trong ngắn hạn và trong dài hạn khi thu nhập của người tiêu dùng nước ta tăng ổn định trong thời gian gần đây. 
B.BÀI TẬP  

Bài 1. Giả sử có các số liệu sau về lượng cung và cầu của bánh xốp trên thị trường 

	Giá (đơn vị tiền)
	QD (triệu hộp/năm)
	QS (triệu hộp/năm)

	8
	70
	10

	16
	60
	30

	24
	50
	50

	32
	40
	70

	40
	30
	90


a. Hãy vẽ đường cầu và cung của bánh xốp? 

b. Nếu giá được định ở mức 8 đơn vị tiền (đvt) thì thừa hay thiếu là bao nhiêu? 

c. Nếu giá được định ở mức 32 đvt thì thừa hay thiếu là bao nhiêu? 

d. Hãy tìm giá và sản lượng cân bằng. 
e. Giả sử, sau khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, thì cầu tăng lên 15 triệu hộp/năm. Tìm giá và sản lượng cân bằng mới. Vẽ hình. 
Bài 2. Giả sử có các số liệu sau về cung và cầu của hàng hóa X: 

	Giá (đơn vị tiền)
	Lượng cầu (đơn vị/năm)
	Lượng cung (đơn vị/năm)

	15
	50
	35

	16
	48
	38

	17
	46
	41

	18
	44
	44

	19
	42
	47

	20
	40
	50


a. Vẽ đồ thị của cung và cầu đối với hàng hóa này? 

b. Xác định giá và số lượng cân bằng? 

Giả sử chính phủ đánh thuế 5 đơn vị tiền trên mỗi đơn vị sản phẩm. 

c. Hãy vẽ lại đường cung sau khi đánh thuế. Tức là mối quan hệ giữa lượng cung và giá mà người tiêu dùng mua? 

d. Xác định giá và số lượng cân bằng mới? 
Bài 3. Hàm cầu và cung của lương thực trên thị trường có dạng: 

QD = 120 -20P 
QS = -30 +40P 

a. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Vẽ đồ thị minh họa điểm cân bằng của thị trường. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Tại điểm cân bằng, muốn tăng doanh thu thì nhà sản xuất nên tăng hay giảm giá và tăng hay giả sản lượng? 

b. Giả sử chính phủ quy định mức giá là là 4 đơn vị tiền thì lượng thừa hay thiếu lương thực trên thị trường là bao nhiêu? 

c. Giả sử do dân số tăng nhanh làm cho cầu tăng thêm 30. Tìm giá và sản lượng cân bằng mới. 
Bài 4. Hàm cầu và cung của một hàng hóa như sau: 

QD= 80 - 10P 
QS= -70 + 20P 

a. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Nếu giá được quy định là 3 đơn vị tiền thì trên thị trường sản phẩm sẽ dư thừa hay thiếu hụt? Bao nhiêu? Tính hệ số co giản của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Muốn tăng doanh thu thì người bán nên tăng hay giảm giá và tăng hay giảm sản lượng? 

b. Giả sử chính phủ đánh thuế 3 đơn vị tiền trên 1 đơn vị hàng hóa bán ra. Tính giá và sản lượng cân bằng mới. Tính số thuế mà người mua và người bán phải chịu. 

c. Giả sử do cải tiến công nghệ nên các nhà sản xuất cung ứng nhiều hơn. Dự đoán sự thay đổi của giá và sản lượng cân bằng. Vẽ đồ thị minh họa hiện tượng này? 
Bài 5. Hàm cầu của một hàng hóa trên thị trường là: QD = 1000 - 4P. Hãy tính hệ số co giãn điểm của cầu theo giá khi giá là 25 đvt và khi là 200 đvt. Doanh thu của người bán sẽ tăng hay giảm khi giá giảm như trên? 
Bài 6. Do chính phủ ngưng trợ cấp cho ngành xe buýt công cộng ở thành phố, công ty vận tải đã tăng giá vé xe buýt thêm 75%. Sau năm đầu tiên, công ty vận tải báo cáo doanh thu tăng thêm 52%. 
a. Hãy sử dụng những số liệu này để ước lượng phần trăm sút giảm của lượng hành khách do giá vé tăng. 

b. Hãy ước lượng hệ số co giãn của cầu theo giá. 
Bài 7. Hàm cầu của lúa hàng năm có dạng: 

                        QD = 600 - 0,1P 
Trong đó: đơn vị tính của Q là tấn và P là đồng/kg 

Sản lượng thu hoạch lúa năm nay QS = 500. 

a. Xác định giá lúa trên thị trường. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá. Vẽ đồ thị. 

b. Để bảo hộ sản xuất chính phủ ấn định mức giá tối thiểu là 1500đ/kg và cam kết mua hết phần lúa dư. Vậy chính phủ phải mua bao nhiêu lúa và chi bao nhiêu tiền? 

c. Trong trường hợp chính phủ không can thiệp vào thị trường mà trợ cấp cho nông dân 500đ/kg theo khối lượng bán ra. Tính số tiền mà chính phủ phải trợ cấp. Chính phủ nên chọn giải pháp ấn định giá hay trợ cấp? 

CHƯƠNG 3:  LÝ THUYẾT LỰA CHỌN 
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể:

- Giải thích sự hình thành đường cầu thị trường của sản phẩm, trên cơ sở phân tích cách ứng xử hợp lý của người tiêu dùng. 

- Áp dụng phương pháp lý thuyết hữu dụng và phương pháp hình học để giải thích cách thức người tiêu dùng sử dụng thu nhập của mình để tối đa hóa sự thỏa mãn của bản thân .
Có hai lý thuyết nghiên cứu hành vi hợp lý của người tiêu dùng và sự hình thành của đường cầu: thuyết cổ điển phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng và thuyết tân cổ điển phân tích phân tích cân bằng tiêu dùng bằng phương pháp hình học. Hai hướng nghiên cứu  này đều có những ưu, nhược điểm riêng  nhưng bổ sung cho nhau và mang lại kết quả giống nhau.

Cách tốt nhất để hiểu  hành vi của người  tiêu dùng là nghiên cứu theo ba bước. Bước thứ nhất là xem  xét thị hiếu của người tiêu dùng. Cụ thể là chúng ta  cần một phương pháp thực tiển để mô tả được người tiêu dùng ưa thích mặt hàng này hơn mặt hàng khác như thế nào? Bước thứ hai, chúng ta phải tính đến một thực tế là người tiêu dùng phải đối mặt với những giới hạn về ngân sách - thu nhập của họ là có giới hạn và nó hạn chế lượng hàng hóa mà họ có thể mua được. Bước thứ ba là kết hợp thị hiếu của người tiêu dùng và giới hạn ngân sách với nhau để xác định những lựa chọn của người tiêu dùng. Nói  cách khác, với thị hiếu của mình và thu nhập có giới hạn, người tiêu dùng sẽ mua một tập hợp các loại hàng hóa như  trên để đạt được sự thỏa mãn tối đa?

3.1. Lý thuyết lợi ích
3.1.1. Các khái niệm lợi ích:

 Các giả định
Thuyết lợi ích( hữu dụng) dựa trên  một số giả định:

(1) Mức thỏa mãn  khi tiêu dùng sản phẩm có thể định lượng và đo lường được, có nghĩa là có thể so sách và xếp hạng tất cả các loại hàng hóa. Nói cách khác, trong bất cứ 2 hàng hóa A và B nào, người tiêu dùng cũng sẽ hoặc thích A hơn B, hoặc thích B hơn A, hoặc bàng quan  giữa A và B. Lưu ý rằng những sở thích này hoàn toàn không tính đến chi phí. Một người tiêu dùng có thể thích thịt bít tết hơn  bánh mì thịt nhưng lại mua bánh mì vì nó rẻ hơn.

(2) Các sản phẩm có thể chia nhỏ.

(3) Người tiêu dùng luôn có sự  lựa chọn hợp lý.

- Lợi ích: (U: Utility)

Khi nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng trước hết chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao người ta lại tiêu dùng hàng hóa dịch vụ? Có thể trả lời rằng việc tiêu dùng sản phẩm sẽ đáp ứng những nhu cầu nào đó của con người hay mang lại tính hữu dụng cho con người.

Lợi ích  là sự thỏa mãn mà một người cảm nhận được khi tiêu dùng một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó, hữu dụng mang tính chủ quan. Một người tiêu dùng hàng hóa A nhiều hơn hàng hóa B vì đối với họ A có độ hữu dụng cao hơn B. Tính hữu dụng mang một yếu tố tâm lý quan trọng, vì thế con người tìm cách đạt được hữu dụng  bằng cách  nhận những thứ làm hài lòng họ và tránh những thứ làm tổn thương họ.

-  Tổng lợi ích (U: Total utility)

Tổng lợi ích là tổng mức thỏa mãn khi ta tiêu thụ một số lượng sản phẩm nhất định trong mỗi đơn vị thời gian. Tổng lợi ích đạt được sẽ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm được sử dụng. Tổng lợi ích có đặc điểm là ban đầu khi tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ thì tổng hữu dụng tăng lên, đến số lượng sản phẩm nào đó tổng hữu dụng sẽ đạt cực đại; nếu tiếp tục gia tăng số lượng sản phẩm sử dụng, thì tổng mức thỏa mãn có thể không đổi hoặc sẽ sụt giảm.

3.1.2. Mục  đích của người tiêu dùng

Mục đích của người tiêu dùng là tối đa hóa thỏa mãn, nhưng họ không thể tiêu dùng tất cả hàng hóa và dịch vụ mà họ mong muốn đến mức bảo hòa vì họ luôn bị giới hạn về ngân sách.

Giới hạn ngân sách của người tiêu dùng thể hiện ở mức thu nhập nhất định của họ và giá cả của các sản phẩm cần mua.

Vấn đề đặt ra là họ phải sử dụng quyết định của mình cho các sản phẩm sao cho mức thỏa mãn đạt được cao nhất. Có nhiều cách để được mức thỏa mãn mà chúng ta có thể chọn lựa cách nào tốt hơn. Tuy nhiên vì sự khan hiếm đặt ra những ràng buộc cho việc lựa chọn cách thức để thỏa mãn tiêu dùng nên người tiêu dùng phải lựa chọn phương án tối ưu cho các cách thức tiêu dùng nhằm đạt mục tiêu tổng hữu dụng tối đa trong giới hạn về ngân sách.

Ví dụ: Nếu chúng ta có 15.000 đồng để ăn trưa thì chúng ta không thể dùng một bữa ăn với nhiều món ăn đắt tiền được, hay trong việc sử dụng thời gian cũng vậy, chúng ta không thể vừa đi xem bóng đá vừa học bài được.
 3.1.3. Lợi ích biên và quy luật lợi ích cận biên giảm dần

-  Lợi ích biên (MU: Marginal Utility)

Lợi ích biên là sự thay đổi trong tổng lợi ích khi thay đổi 1 đơn vị sản phẩm tiêu dùng trong mỗi đơn vị thời gian (với điều kiện các yếu tố khác không đổi):
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Nếu hàm tổng lợi ích là liên tục, thì MU chính là đạo hàm bậc nhất của TU.
Trên đồ thị, MU chính là độ dốc của đường tổng lợi ích TU.

Ví dụ : Biểu tổng lợi ích và tổng lợi ích biên của một người tiêu dùng khi xem phim trên băng hình video trong tuần như sau:
Bảng 3.1 Biểu tổng lợi ích và tổng lợi ích biên của một người tiêu dùng khi xem phim trên băng hình video

	Qx*
	TUx(đvhd)
	MUx (đvhd)

	1

2

3

4

5

6

7
	4

7

9

10

10

9

7
	4

3

2

1

0

-1

-2


(*) Qx biểu thị số lượng băng hình được xem.
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Hình 3.1 Lợi ích và tổng lợi ích biên

-  Quy luật lợi ích biên giảm dần

Khi sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm X, trong khi số lượng  các sản phẩm khác được giữ nguyên trong mỗi đơn vị thời gian, thì lợi ích biên của sản phẩm X sẽ giảm dần.

Mối quan  hệ giữa MU và TU: 
- Khi MU >  0 thì TU  tăng 
- Khi MU <  0 thì TU  giảm

- Khi MU  = 0 thì TU  đạt cực đại (TUmax)

 3.1.4. Thặng dư tiêu dùng

Người tiêu dùng mua hàng hóa vì việc mua sắm hàng hóa đó khiến cho họ thỏa mãn hơn. Thặng dư tiêu dùng là thước đo tổng thể những người tiêu dùng được lợi hơn bao nhiêu khi họ có khả năng mua hàng hóa trên thị trường. Vì những người tiêu dùng khác nhau có cách đánh giá khác nhau đối với việc tiêu dùng những hàng hóa cụ thể, nên lượng tiền tối đa họ muốn trả cho hàng hóa đó cũng khác nhau.

Theo qui luật hữu dụng biên giảm dần, đối với mỗi cá nhân, mức thỏa mãn của sản phẩm tiêu dùng trước thường lớn hơn mức thỏa mãn của các sản phẩm tiêu dùng sau, do đó người tiêu dùng sẵn lòng trã những mức giá cao hơn cho những sản phẩm tiêu dùng trước. Nhưng thực tế, người tiêu dùng trả cùng một mức giá cho tất cả các sản phẩm được mua căn cứ vào hữu dụng biên của sản phẩm sau cùng, đã tạo ra thặng dư tiêu dùng. Thặng dư tiêu dùng của một đơn vị sản phẩm là phần chênh lệch giữa mức giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả (còn gọi là giá dành trước) với giá thực trả cho sản phẩm.

Thặng dư tiêu dùng cá nhân cho q1 sản phẩm là chênh lệch giữa tổng số tiền tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả với tổng số tiền thực tế trả cho q1 sản phẩm
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Hình 3.2 Thặng dư tiêu dùng
Trên đồ thị 3.2, khi giá là P1 = 50 đồng, lượng cầu của cá nhân A là q1 =10 sản phẩm, thì thặng dư tiêu dùng của sản đầu tiên:

CS1SF =  giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả - giá thực trả.

 = 100 đồng - 50 đồng = 50 đồng. 

Thặng dư tiêu dùng của q1 sản phẩm:


CSq1  =  Tổng số tiền tối đa mà người tiêu -  Tổng số tiền thực trả cho q1 sản phẩm dùng sẵn lòng trả cho q1 sản phẩm

                       =  OJAq1 - OP1Aq1 = JP1A

         =  750 đồng - 500 đồng = 250 đồng. 

Thặng dư tiêu dùng trên thị trường

Nếu giá thị trường là P và sản lượng cân bằng là Q, thì thặng dư tiêu dùng trên thị trường ở mức giá P là phần chênh lệch giữa tổng số tiền tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả cho Q với tổng số tiền thực trả cho Q sản phẩm 

Thặng dư tiêu dùng trên thị trường còn được xác định bởi diện tích nằm dưới đường cầu và phía trên giá thị trường của sản phẩm.

Khi chính phủ tăng thuế là t đvt/sản phẩm, chi phí sản xuất tăng lên do đó đường cung dịch chuyển lên trên S1 ( S2 giá cân bằng tăng lên là P2. Thăng dư tiêu dùng tương ứng là diện tích JP2E2 ( CS2 = JP2E2).

So với trước thuế, thặng dư tiêu dùng giảm.

∆CS = CS2 - CS1 = JP2E2 - JP1E1 = -A -B

Tóm lại, nếu giá thị trường tăng lên thì thặng dư tiêu dùng trên thị trường giảm xuống và ngược lại.
3.1.5. Quy tắc tối đa hóa lợi ích
Ví dụ1 : Cá nhân A có thu nhập I = 7 ngàn đồng, dùng để chi mua hai sản phẩm X và Y. Vấn đề đặt ra A cần mua bao nhiêu đồng cho X; bao nhiêu đồng cho Y để tổng mức hữu dụng thỏa mãn đạt được là tối đa.

Bảng 3.2. Sở thích của A đối với hai sản phẩm được thể hiện qua bảng sau
	X (đồng)
	MUX (đvhd)
	Y (ngàn đồng)
	MUY (đvhd)

	1

2

3

4

5
	40

36

32

28

24
	1

2

3

4

5
	30

29

28

27

25


Ta sẽ so sánh chi tiêu hợp lý cho từng đồng một (dùng đơn vị ngàn đồng):

Nếu đồng thứ nhất chi tiêu cho X sẽ mang lại cho A mức thỏa mãn là 40 đvhd, còn nếu chi tiêu cho Y chỉ mang lại mức thỏa mãn là 30 đvhd. Vậy để tối đa hóa hữu dụng đồng thứ nhất  anh ta sẽ chi tiêu cho X:
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Tiếp tục, đồng thứ 2 nếu chi tiêu cho X sẽ mang lại 36 đvhd; còn nếu chi cho Y chỉ mang lai đvhd. Do đó anh ta sẽ chi đồng thứ 2 cho X.
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So sánh các đồng chi tiêu kế tiếp
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Đồng thứ bảy chi cho x4
Như vậy, để đạt thỏa mãn tối đa khi chi tiêu hết 7 đồng, A sẽ chi mua 4 đồng cho X và 3 đồng cho Y : MUx4 = MUy3 = 28 đvhd.
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Như vậy, nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng là trong khả năng chi tiêu có giới hạn, người tiêu dùng sẽ mua số lượng các sản phẩm sao cho hữu dụng biên của đơn vị tiền tệ cuối cùng của các sản phẩm được mua sẽ bằng nhau: 
MUx = MUy (1)


X + Y + …= I(2)

Khi X và Y được tính bằng đơn vị hiện vật với đơn giá là Px và Py, công thức trên được viết lại:
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Ví dụ 2: Giả sử cá nhân B có thu nhập là 14 đồng, chi mua 2 sản phẩm X và Y với đơn giá các sản phẩm là Px = 2 đồng/kg và Py = 1 đồng/l. Sở thích của B đối với hai sản phẩm thể hiện qua biểu hữu dụng biên trong bảng 3.3

Vấn đề đặt ra là B nên mua bao nhiêu đơn vị sản phẩm  X, bao  nhiêu đơn vị sản phẩm Y để đạt TUxymax.
Bảng 3.3: Biểu hữu dụng biên với sản phẩm X và Y

	X(kg)
	MUx(đvhd)
	Y(lít)
	MUy(đvhd)

	1

2

3

4

5

6

7

8
	20

18

16

14

12

8

3

0
	1

2

3

4

5

6

7

8
	12

11

10

9

8

7

4

1


Gọi x, y là số lượng của sản phẩm X và Y. Để tối đa hóa thỏa mãn, người tiêu dùng phải chọn phối hợp các sản phẩm sao cho thỏa mãn 2 điều kiện đã nêu trên:

(1)  Mục đích tiêu dùng: hữu dụng tối đa tức là TU(X,Y)  =>max.

(2) Điều kiện ràng  buộc: là phân phối tổng số tiền chi tiêu cho hai sản phẩm phải nằm trong giới hạn thu nhập sao cho: 
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Từ điều kiện (1):
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Để thỏa mãn  điều kiện (1) ta chọn các cặp phối hợp sao cho hữu dụng biên của X cũng gấp 2 lần hữu dụng biên của Y (vì PX = 2PY). Các cặp thỏa điều kiện (1):

x = 1 và y = 3

x = 2 và y = 4

x = 3 và y = 5

x = 4 và y = 6

x = 6 và y = 7

3.2. Lý thuyết  bàng quan, ngân sách
3.2.1. Đường ngân sách, đường bàng quan
3.2.1.1. Đường bàng quan :
Sở thích có tính hoàn chỉnh, nghĩa là người tiêu dùng có khả năng so sánh, sắp xếp theo thứ tự mức thỏa mãn mà các phối hợp khác nhau giữa hai hay nhiều hàng hóa có thể mang lại.

Ví dụ: Phối hợp A gồm: 1 ly kem + 4 chiếc bánh ngọt. Phối hợp B gồm: 2 ly kem + 2 chiếc bánh ngọt. Nếu là người thích ăn bánh ngọt thì phối hợp A mang lại mức thỏa mãn cao hơn phối hợp B; anh ta sẽ sắp xếp  A > B. Ngược lại, đối với người thích ăn kem, đối với anh ta phối hợp B mang lại mức thỏa mãn cao hơn phối hợp A; anh ta sắp xếp  B > A.

Người tiêu dùng luôn thích nhiều hàng hóa hơn là ít hàng hóa (giả sử với mọi hàng hóa đều tốt đều được mong muốn). Tất  nhiên, một số hàng hóa chẳng hạn như ô nhiễm không khí, là không được mong  muốn và người tiêu dùng sẽ tránh hàng hóa đó bất kỳ lúc  nào họ có thể. Sở thích có tính bắc cầu, nghĩa là nếu phối hợp A được ưu thích hơn phối hợp B, phối hợp B được ưu thích hơn phối hợp C thì tất nhiên phối hợp A sẽ được ưu thích hơn phối hợp C: A > B và B > C ( A > C
-  Đường bàng quan
Để khắc phục phần nào những nhược điểm của phân tích lợi ích, từ lâu người ta còn dùng đường bàng quan trong phân tích kinh tế. Tuy nhiên cả 2 cách phân tích đều cho cùng một kết quả: cả 2 liên hệ chặt chẽ với nhau và giúp làm sáng tỏ vấn đề thái độ tiêu dùng cá nhân. Các bước  phân tích cùng nhằm xác định đường cầu cá nhân và đường cầu thị trường.

Khái niệm

Đường bàng quan là tập hợp các phối hợp khác nhau giữa hai hay nhiều sản phẩm cùng mang lại một mức thỏa mãn cho người tiêu dùng.

Giả sử có bốn phối hợp A, B, C và D của 2 sản phẩm thực phẩm ( X) và số lượng quần áo (Y) cùng tạo ra một mức thỏa mãn cho người tiêu dùng là U1, được thể hiện trong bảng 3.4 dưới đây:

	Phối hợp
	X (đv)
	Y (đv)

	A
	3
	7

	B
	4
	4

	C
	5
	2

	D
	6
	1


Thể hiện các phối hợp trên lên đồ thị, các trục biểu thị số lượng sản phẩm (X) và số  lượng quấn áo (Y), ta được đường đẳng ích (U1) Sở  thích của người tiêu dùng có thể được mô tả bằng tập hợp các đường đẳng ích tương ứng với các mức thỏa mãn khác nhau.

Các đường bàng quan càng xa gốc O thì mức thỏa mãn càng cao.

Tập hợp các đường bàng quan trên một đồ thị được gọi là sơ đồ bàng quan
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Hình 3.3. Đường bàng quan
Đặc điểm của đường bàng quan
Các đường bàng quan thường có ba đặc điểm:

          (1) Dốc xuống về bên phải, điều này phản ánh thực tế của người tiêu dùng là khi giảm lượng tiêu thụ sản phẩm này thì tăng lượng tiêu thụ sản phẩm kia để tổng lợi ích không đổi.

Nếu đường bàng quan nằm ngang, thì tức là với cùng lượng Y phối hợp với những lượng X khác nhau đều đem lại mức hữu dụng như nhau. Điều này cho thấy người tiêu thụ đã bảo hòa với lượng X, do đó dù có tăng thêm X cũng không làm tăng thêm lợi ích
           (2) Các đường bàng quan không cắt nhau

Giả sử hai đường đẳng ích (U1) và (U2) cắt nhau như trên hình 3.5, hai phối hợp A và C cùng nằm trên đường (U1), do đó:

TUA = TUC (1)

Tương tự:

                              TUB = TUC   (2)
Từ (1) và (2), tính bắc cầu cho phép ta kết luận TUA = TUB. Nhưng điều này trái với giả thuyết thích nhiều hơn ít. Do đó hai đường bàng quan không thể cắt nhau.
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Hình 3.4. Các đường bàng quan  không bao giờ cắt nhau
Tính bổ sung hay thay thế của các sản phẩm được phản ảnh trong độ cong của đường bàng quan. Thật ra các sản phẩm có tính thay thế hay bổ sung nhau ứng với những số lượng nào đó.

Lồi về phía gốc O, thể hiện tỷ lệ mà người tiêu dùng muốn đánh đổi giữa hai loại giảm dần, tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ thay thế biên (MRS).

Tỷ lệ thay thế biên của X cho Y (MRSXY) là số lượng sản phẩm Y giảm xuống khi sử dụng tăng thêm một đơn vị sản phẩm X nhằm bảo đảm mức  thỏa mãn không đổi.

MRSXY = DY/DX
Với ví dụ trên: MRSXY = -3/1;-2/1;1/1

Trên đồ thị MRS là độ dốc của đường đẳng ích

Mối quan hệ giữa MRSXY với MUX và MUY
(1) Tổng hữu dụng giảm xuống do giảm số lượng sản phẩm Y sử dụng: 
DTU = DY.MUY
(2) Tổng hữu dụng  tăng thêm do sử dụng thêm 1 đơn vị sản phẩm X: 
DTU = DX.MUX
Để đảm bảo tổng hữu dụng không đổi thì: DY.MUY + DX.MUX = 0

(
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Do đó tỷ lệ thay thế biên cũng chính là tỷ số hữu dụng biên của hai sản phẩm.

Các dạng đặc biệt của đường đẳng ích

Tùy theo mối quan hệ trong sử dụng giữa hai sản phẩm là thay thế hay bổ sung, hay vừa thay thế vừa bổ sung mà đường đẳng ích có những dạng khác nhau.
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Hình 3.5. Các dạng đặc biệt của đường bàng quan
3.2.1.2. Đường ngân sách

Khái niệm

Đường ngân sách là tập hợp khác nhau giữa hai sản phẩm mà người tiêu dùng có thể mua được với cùng một mức thu nhập và giá các sản phẩm đã cho.

Phương trình đường ngân sách có dạng: 
X.PX + Y.PY = I 
hay   
Y = I/ Py -  (Px/ Py)X

Với X là lượng sản phẩm X mua được. Y là lượng sản phẩm Y mua được.  PX là giá sản phẩm X. PY là giá sản phẩm Y. I là thu nhập của người tiêu dùng. Mô tả trên hình 3.7 ta có đường ngân sách MN:

OM = I/PY: thể hiện lượng sản phẩm Y tối đa mà người tiêu dùng mua được. 
ON = I/PX: thể hiện lượng sản phẩm X tối đa mà người tiêu dùng mua được.
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Hình 3.6 Đường ngân sách
Đặc điểm

(1)  Đường ngân sách là đường thẳng dốc xuống về bên phải.

(2)  Độ dốc của đường ngân sách là tỷ giá giữa hai sản phẩm (PX/PY), thể hiện tỷ lệ phải đánh đổi giữa hai sản phẩm trên thị trường, muốn tăng mua sản phẩm này phải giảm tương ứng bao nhiêu sản phẩm kia khi thu nhập không đổi.

Ví dụ: A có thu nhập I = 1000 dùng để mua hai sản phẩm X và Y với giá tương ứng là PX = 100 và PY = 200.  Phương trình đường ngân sách là: Y = 5 - 1/2X. Độ dốc tương ứng là -1/2: muốn mua thêm một sản phẩm X phải giảm mua 1/2 sản phẩm Y.

Sự dịch chuyển đường ngân sách
Đường ngân sách có thể dịch chuyển dưới tác động của các nhân tố sau:

(1) Thu nhập thay đổi, khi thu nhập tăng lên, giá các sản phẩm không đổi, đường ngân sách sẽ dịch chuyển song song sang phải. Ngược lại khi giá cả thu nhập giảm, đường ngân sách dịch chuyển sang trái.
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Hình 3.7. Sự dịch chuyển đường ngân sách
(2) Giá sản phẩm thay đổi, khi thu nhập I và giá sản phẩm Y không đổi, nếu giá sản phẩm X tăng lên thì đường ngân sách quay về phía gốc trên trục X, vị trí trên trục X vẫn giữ nguyên. Nếu giá X tăng thì chiều quay ngược lại.
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Hình 3.8. Đường ngân sách quay
3.2.2. Sự kết hợp giữa bàng quan và ngân sách
Về mặt tự nhiên, chúng ta thấy nhu cầu của con người rất đa dạng. Người ta cần dùng nhiều sản phẩm với một số lượng nhất định, bởi vì như chúng ta biết về hữu dụng, đồng thời về mặt kinh tế người tiêu dùng bị giới hạn bởi thu nhập của chính họ và giá cả của hàng hóa.

Những đường đẳng ích cho thấy những kết hợp nào khi tiêu dùng các sản phẩm mang lại các kết quả là hữu dụng cao thấp khác nhau. Tất nhiên ý muốn của người tiêu dùng lựa chọn những kết hợp nào mang lại hữu dụng cao nhất có thể được.

Những đường giới hạn tiêu dùng cho thấy người tiêu dùng chỉ có một số lựa chọn có giới hạn, họ phải phân chia thu nhập của mình như thế nào cho các sản phẩm.

Với mục tiêu là đạt hữu dụng tối đa, thể hiện trong việc mong muốn vươn tới các đường đẳng ích cao nhất trong giới hạn thu nhập là I1 và giá các sản phẩm đã cho là PX và PY được thể hiện qua đường ngân sách tương ứng.

Vấn đề đặt ra: Người tiêu dùng nên chọn phối hợp nào giữa X và Y để tổng hữu dụng đạt được là cao nhất?

Các phối hợp A, E, B đều nằm trên đường ngân sách, do đó điều thỏa mãn giới hạn về ngân sách. Trong đó E là phối hợp tối ưu vì nó nằm trên đường đẳng ích cao hơn cả.

Nếu chọn phối hợp A hay B chỉ tạo ra mức thỏa mãn U0, chưa phải là mức thỏa mãn tối đa.
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Hình 3.9 Phối hợp tiêu dùng tối ưu
Như vậy phối hợp tối ưu của một đường ngân sách chính là tiếp điểm của đường ngân sách với đường bàng quan, tại đó (E) độ dốc của hai đường bằng nhau:

Tại E: MRSXY = - PX/PY
Trên đồ thị: phối hợp tối ưu là người tiêu dùng sẽ mua X1 sản phẩm X và Y1 sản phẩm Y để đạt mức thỏa mãn tối đa là U1.

3.2.3. Ảnh hưởng của sự thay đổi của thu nhập và giá cả
Khi giá sản phẩm X tăng lên (hay giảm xuống) trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuống (hay tăng lên) là kết quả tổng hợp của hai tác động: tác động thay thế và tác động thu nhập.

Giả sử giá của hàng hóa X giảm xuống gây nên hai tác động. Thứ nhất, sức mua thực tế của người tiêu dùng tăng lên: họ có lợi hơn bởi họ có thể mua cùng một lượng hàng hóa đó với số tiền ít hơn và có dư tiền để mua sắm thêm. Thứ hai, họ sẽ tăng tiêu dùng một mặt hàng nào trở nên rẽ hơn và giảm tiêu dùng mặt hàng trở nên đắt hơn một cách tương đối. Thông thường cả hai tác động nay xảy ra đồng thời nhưng để rõ hơn chúng ta cần phân biệt hai tác động này.

Tác động thay thế: là lượng sản phẩm X giảm xuống (tăng lên) khi giá sản phẩm X tăng lên (hay giảm xuống) trong điều kiện mức thỏa mãn không đổi (hay thu nhập thực tế không đổi). Do đó tác động thay thế luôn mang dấu âm. Sự thay thế này được đánh dấu bằng sự dịch chuyển dọc theo đường đẳng ích. Tác động thu nhập: Khi giá sản phẩm X tăng lên làm thay đổi lượng cầu sản phẩm X do sức mua giảm xuống (thu nhập thực tế giảm) và làm thay đổi mức thỏa mãn.

(1) Nếu X là sản phẩm thông thường thì tác động thu nhập mang dấu âm, khi giá sản phẩm X tăng lên thu nhập thực tế giảm sẽ làm giảm lượng cầu sản phẩm X.

(2) Nếu X là sản phẩm thứ cấp tác động thu nhập mang dấu dương, khi giá sản phẩm X tăng lên, thu nhập thực tế giảm làm lượng cầu sản phẩm X tăng lên và ngược lại. 
Giả định X và Y là hai sản phẩm bình thường. Với đường ngân sách ban đầu là MN, thì phối hợp tối ưu là điểm E(x1,y1), đạt mức thỏa mãn tối đa là U1.

Nếu chỉ có giá sản phẩm tăng lên từ Px1 đến Px2 (giá sản phẩm Y và thu nhập không đổi), thì đường ngân sách mới là MC và điểm phối hợp tối ưu tương ứng là điểm F(x2,y2) với mức thỏa mãn tối đa đạt được là U0.

Như vậy khi giá sản phẩm X tăng lên từ Px1 đến Px2 thì tác động thay thế và tác động thu nhập làm lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm từ x1 xuống x2.

Để đo lường tác động thay thế, ta loại trừ tác động thu nhập bằng cách tăng thêm thu nhập một lượng (ΔI) vừa đủ để đường ngân sách giả định M’C’ song song với đường ngân sách MC và tiếp xúc với đường đẳng ích ban đầu U1 (để giữ mức thỏa mãn không đổi) tại điểm G (x’, y’).

Như vậy tác động thay thế là đoạn x1x’, là sự di chuyển dọc đường đẳng ích U1 từ E đến G. Tác động thay thế mang dấu âm, nghĩa là sự tăng giá sản phẩm sẽ làm giảm lượng cầu sản phẩm đó và ngược lại trong điều kiện mức thỏa mãn không đổi.

Về tác động thu nhập: Khi giá sản phẩm tăng thì thu nhập thực tế giảm, thể hiện cùng một mức thu nhập bằng tiền như trước, nếu giá sản phẩm tăng thì số lượng các sản phẩm được mua sẽ giảm xuống so với trước và ngược lại.

Đường ngân sách thực tế là MC (với điểm cân bằng F(x2,y2)), như vậy tác động thu nhập là đoạn x’x2, là sự dịch chuyển từ G € U1 sang F € U0 là lượng sản phẩm X giảm từ x’ xuống x2, làm giảm mức thỏa mãn từ U1 ( U0.

Tóm lại, với X là sản phẩm thông thường, tác động thay thế và tác động thu nhập cùng cùng chiều. Khi giá sản phẩm X tăng thì tác động thay thế làm lượng sản phẩm X tiếp tục giảm từ x’ xuống x2. Tổng hợp hai tác động, khi giá sản phẩm X tăng lên Px1 lên Px2 làm lượng sản phẩm X giảm từ x1 xuống x2.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

Câu 1. Giả sử người tiêu dùng chọn lựa giữa 2 hàng hoá A và B để tối đa hoá sự thỏa mãn của mình, giới hạn bởi ngân sách. 

a. Giải thích và vẽ trên đồ thị các đường bàng quan. 

b. Độ dốc của đường bàng quan đo lường cái gì? 

c. Tại sao đường bàng quan là đường cong lõm về phía gốc toạ độ? 

d. Gọi Pf và Pc, MUf và MUc lần lượt là giá và lợi ích biên của hai hàng hoá này, dùng đường ngân sách và đường cong bàng quan để tìm điểm tối ưu của người tiêu dùng. 

e. Tại điểm này Pf, Pc, MUf , MUc và tỉ xuất thay thế MRS liên hệ với nhau như thế nào?
Câu 2. Thế nào là đường ngân sách ? Giải thích những điểm nằm phía trong gần gốc tọa độ, những điểm nằm trên và những điểm nằm ngoài phía trên đường ngân sách ?
Câu 3. Tại sao độ dốc đường ngân sách lại mang dấu âm ?
Câu 4. Nêu khái niệm đường bàng quan ? đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì có mức độ lợi ích như thế nào ?
Câu 5. Khi giá của một hàng hoá tiêu dùng thay đổi, giải thích ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập. Giải thích độ co giãn giá và độ co giãn thu nhập của cầu.
Câu 6. Giả sử bánh mì thịt (X) giá 2 ngàn đồng một bánh, nước ngọt (Y) giá 1,5 ngàn một chai. Một người tiêu dùng có 10 ngàn để chi dùng cho hai sản phẩm này. Đường giới hạn ngân sách có dạng như thế nào? Tìm độ dốc của đường ngân sách này. 
Câu 7. Giả sử lợi ích của 2 sản phẩm X và Y đối với một người tiêu dùng là một phương trình có dạng như sau (hàm Cobb Douglas):

Lợi ích = U(X,Y)  =  X 0,5 Y 0,5
Nếu giá của Y và X lần lượt là Py = 1000 và Px = 250, và người này có 2000 để chi cho 2 sản phẩm này. Tìm mức tiêu thụ tối ưu (đạt mức lợi ích cao nhất) của X và Y để người tiêu dùng này.
Câu 8. Với thông tin như trong bài tập7 trên, giả sử người tiêu dùng muốn tìm mức tiêu thụ của X và Y có chi phí nhỏ nhất để đạt mức lợi ích bằng 2. Tìm mức chi phí này.
Câu 9. Tại sao câu nói “Mức lợi ích sẽ tối đa khi lợi ích biên của tất cả sản phẩm bằng nhau” là sai. Câu này phải được sửa lại như thế nào cho đúng, giải thích.
Câu 10. Một người tiêu thụ có thu nhập I = 3500 để mua 2 sản phẩm X và Y với giá tương ứng là Px = 500 và Py = 200. Sở thích của người này biểu hiện qua hàm số TUx = -Q2x  + 26Qx và TUy = -5/2Q2y  +  58 Qy. Xác định phương án tiêu dùng tối ưu và tổng hữu dụng tối đa có thể đạt được.
Câu 11. Giả sử độ co giãn cầu theo thu nhập đối với thực phẩm là 0,5 và độ co giãn cầu theo giá thực phẩm là –1,0. Với giá thực phẩm là 2.000 đồng, một hộ gia đình có thu nhập hằng năm 25.000.000 đồng chi tiêu 1.000.000 đồng một năm cho thực phẩm.

a. Nếu thuế đánh vào giá bán thực phẩm làm cho giá thực phẩm tăng lên gấp đôi, chi tiêu vào thực phẩm của hộ gia đình này thay đổi như thế nào?

b. Giả sử nếu gia đình này nhận được một số tiền phụ cấp là 500.000 đồng để làm giảm bớt gánh nặng do tăng giá của thực phẩm thì chi tiêu vào thực phẩm của hộ này thay đổi như thế nào?

CHƯƠNG 4:   LÝ THUYẾT DOANH NGHIỆP
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể:

- Giải thích được các khái niệm hàm sản xuất, năng suất trung bình, năng suất cận biên, mối quan hệ giữa sản lượng và năng suất biên, năng suất trung bình và năng suất biên; phân biệt hàm sản xuất trong ngắn hạn và trong dài hạn.

- Vận dụng được nguyên tắc phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất để giải quyết các bài tập.

- Giải thích được các khái niệm chi phí, mối quan hệ giữa chi phí và sản lượng.

- Vận dụng nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận để giải quyết các bài tập

 4.1. Những vấn đề chung về doanh nghiệp
Trong ba chương vừa qua chúng ta đã tập trung vào phía cầu của thị trường - những sở thích và hành vi của người tiêu dùng. Bây giờ, chúng ta chuyển sang phía cung và xem xét hành vi của nhà sản xuất. Chúng ta xem xét các đơn vị sản xuất có thể tổ chức sản xuất như thế nào để có hiệu quả và chi phí của họ thay đổi như thế nào khi giá các đầu vào và mức sản lượng thay đổi.

Lý thuyết về sản xuất và chi phí là lý thuyết trung tâm đối với việc quản lý kinh tế của một doanh nghiệp. Chúng ta phải xem xét một số vấn đề mà doanh nghiệp thường xuyên gặp phải như: doanh nghiệp phải dùng bao nhiêu máy móc và bao nhiêu lao động? Nếu muốn tăng sản xuất thì doanh nghiệp nên thuê thêm công nhân hay nên xây dựng thêm nhà máy mới? Doanh nghiệp phải dự trù chi phí là bao nhiêu cho năm tới và các chi phí đó có thể thay đổi như thế nào theo thời gian và chịu tác động như thế nào ở các mức sản lượng?

Trong cơ chế thị trường, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đề ra các mục tiêu:

- Lợi nhuận

- Tăng trưởng và phát triển an toàn

- Không ngừng nâng cao thu nhập cho nhân viên

Trong chương này chúng ta nghiên cứu công nghệ sản xuất của một doanh nghiệp - tức là mối quan hệ vật chất thể hiện cách chuyển đổi đầu vào (lao động và vốn) thành các sản phẩm đầu ra. Trước hết chúng ta sẽ chỉ ra công nghệ sản xuất có thể được biểu diễn dưới dạng một hàm sản xuất như thế nào, sau đó sử dụng hàm sản xuất để mô tả sản lượng thay đổi ra sao khi thay đổi một yếu tố đầu vào và sau đó là thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào. Liệu những ưu thế về công nghệ có phải là yếu tố khiến cho việc sản xuất của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn khi qui mô của doanh nghiệp tăng lên không?

4.2. Lý thuyết sản xuất
4.2.1. Hàm sản xuất

Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp biến các đầu vào (các yếu tố sản xuất như: nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị, nhà xưởng, lao động, trình độ khoa học kỹ thuật… ) thành các đầu ra (hay sản phẩm).

Quan hệ giữa đầu vào của quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra được mô tả bằng hàm sản xuất. Hàn sản xuất mô tả những sản lượng sản phẩm (đầu ra) tối đa có thể được sản xuất bởi một số lượng các yếu tố sản xuất (đầu vào) nhất định, tương ứng với trình độ kỹ thuật nhất định.

                                                 Q = f ( X1, X2, ….Xn )

        Trong đó: Q: Sản lượng đầu ra.

     Xi: sản lượng yếu tố sản xuất thứ i.

Để đơn giản hơn ta chia yếu tố sản xuất thành hai loại là vốn (K) và lao động (L). Hàm sản xuất có thể viết dưới dạng Q = f ( K, L )

Phương trình trên chỉ sản lượng đầu ra tuỳ thuộc vào sản lượng của hai yếu tố đầu vào là vốn và lao động. Hàm sản xuất hàm ý rằng các đầu vào có thể được kết hợp theo nhiều phương cách khác nhau để tạo ra một đầu ra nhất định, ứng với một qui trình công nghệ nhất định. Khi qui trình công nghệ ngày càng tiến bộ thì doanh nghiệp có thể đạt được đầu ra lớn hơn với một tập hợp những đầu vào nhất định.

Hàm sản xuất cũng giả định rằng qui trình sản xuất không cho phép lãng phí. Chúng ta giả định rằng các doanh nghiệp đều có hiệu năng kỹ thuật, có thể sử dụng mọi tổ hợp đầu vào một cách tối ưu với một hợp đầu vào nhất định. Nếu có yếu tố đầu vào nào đó mà khi sử dụng sẽ làm giảm sản lượng đầu ra thì yếu tố đầu vào đó không bao giờ được sử dụng vì hàm sản xuất mô tả sản lượng tối đa có hể sản xuất được với một tập hợp đầu vào cho trước, theo phương thức có hiệu quả về phương diện kỹ thuật.

Giả định cho rằng sản xuất luôn có hiệu quả kỹ thuật không phải lúc nào cũng đúng, song nó hoàn toàn hợp lý khi cho rằng các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận sẽ không lãng phí nguồn lực.

Để phân biệt tác động của việc thay đổi một yếu tố sản xuất và của tất cả các yếu tố sản xuất đến sản lượng như thế nào ta phải phân biệt hàm sản xuất ngắn hạn và dài hạn.

-  Hàm sản xuất ngắn hạn
Ngắn hạn là khoảng thời gian có ít nhất một yếu tố sản xuất mà doanh nghiệp không thể thay đổi về số lượng sử dụng trong quá trình sản xuất. Yếu tố không thể

thay đổi trong khoảng thời gian đó gọi là đầu vào cố định, còn yếu tố sản xuất

có thể thay đổi được trong khoảng thời gian ngắn đó là yếu tố sản xuất biến đổi. Yếu tố sản xuất cố định không dễ dàng thay đổi trong quá trình sản xuất như: máy móc thiết bị, nhà xưởng… biểu thị cho qui mô sản xuất nhất định. Yếu tố sản xuất biến đổi dễ dàng thay đổi về mức sử dụng trong quá trình sản xuất như: nguyên, nhiên vật liệu, lao động trực tiếp.

Trong ngắn hạn qui mô sản xuất của doanh nghiệp là không đổi, doanh nghiệp có thể thay đổi sản lượng ngắn hạn bằng cách thay đổi yếu tố sản xuất biến đổi.

Hàm sản xuất ngắn hạn có thể viết lại như sau: Q = f ([image: image74.png]


, L )

Trong đó:       [image: image75.png]


: lượng vốn không đổi.
L : Lượng lao động biến đổi.

Q : Sản lượng được sản xuất ra.

- . Hàm sản xuất dài hạn
Dài hạn là khoảng thời gian đủ dài để doanh nghiệp thay đổi tất cả các yếu tố sản xuất được sử dụng, mọi yếu tố sản xuất điều có thể biến đổi. Qui mô sản xuất trong dài hạn thay đổi theo ý muốn, vì thế sản lượng trong dài hạn thay đổi nhiều hơn trong ngắn hạn.

4.2.2.  Sản lượng trung bình (AP: Average product)

Trong ngắn hạn, nếu có một yếu tố sản xuất biến đổi trong khi các yếu tố sản xuất còn lại giữ nguyên thì sản lượng, năng suất trung bình, năng suất biên của yếu tố sản xuất biến đổi sẽ thay đổi theo.

Năng suất trung bình của một yếu tố sản xuất biến đổi là số sản phẩm trung bình trên một đơn vị yếu tố sản xuất đó, được tính bằng cách chia tổng sản lượng Q cho tổng lượng yếu tố sản xuất biến đổi được sử dụng.

Năng suất trung bình của lao động = Sản lượng /Số lượng đầu vào của lao động = Q/L

Năng suất trung bình của vốn = Sản lượng /Số lượng đầu vào của vốn = Q/K Năng suất trung bình lúc đầu tăng sau đó giảm khi lượng đầu vào tiếp tục tăng.

4.2.3. Sản lượng biên (MP: Marginal product)

Sản lượng biên của một yếu tố sản xuất biến đổi là phần thay đổi trong tổng sản lượng khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi đó trong khi các yếu tố sản xuất khác giữ nguyên.
Sản lượng biên của lao động = thay đổi SL / thay đổi đầu vào của LĐ
                                                       = ∆Q/∆L

Sản lượng biên của vốn         = thay đổi SL / thay đổi đầu vào của vốn 

                                              = ∆Q/∆L

Sản lượng biên bao giờ cũng dương khi sản lượng tăng và âm khi sản lượng giảm.

Hiệu quả kỷ thuật không chấp nhận những mức sản lượng biên âm. Nếu hàm sản xuất là hàm liên tục thì MPL có thể được tính bằng cách lấy đạo hàm bậc nhất của hàm sản xuất.

MPL = dQ/dL

Ví dụ, xem xét trường hợp vốn là cố định, lao động là khả biến trong trường hợp của bảng mô tả quan hệ đầu vào đầu ra dưới đây. Doanh nghiệp có thể tăng thêm sản lượng bằng cách bổ sung thêm lượng đầu vào lao động. Ví dụ chúng ta đang quản lí doanh nghiệp may mặc có số thiết bị cố định có thể thuê nhiều hoặc ít lao động hơn để may hoặc vận hành máy móc, chúng ta quyết định thuê bao nhiêu lao động và sản xuất bao nhiêu quần áo. Để đưa ra quyết định chúng ta cần biết mức sản lượng Q có tăng lên không và tăng lên bao nhiêu khi sản lượng đầu vào lao động tăng.

Khi lượng lao động bằng 0 thì sản lượng bằng 0. Sau đó, sản lượng tăng lên khi lao động đạt mức 8 đơn vị, sau mức này tổng sản lượng giảm xuống. Lúc đầu mỗi đơn vị lao động có thể tận dụng càng nhiều lợi thế của máy móc và nhà xưởng, đến một mức nhất định lao động tăng thêm không còn hữu ích nữa và có thể phản tác dụng. Năm lao động có thể vận hành một dây chuyền tốt hơn hai lao động nhưng mười lao động thì chỉ làm vướng chân nhau.

Qui luật năng suất biên giảm dần
Khi một đầu vào được sử dụng ngày càng nhiều hơn thì sẽ tới điểm mà kể từ đó mức năng suất gia tăng sẽ giảm. Khi lượng đầu vào lao động ít, mỗi lượng nhỏ lao động gia tăng sẽ làm tăng đáng kể sản lượng, khi có quá nhiều lao động thì sản phẩm biên của lao động sẽ giảm.

Khi sử dụng ngày càng nhiều yếu tố sản xuất biến đổi, trong khi các yếu tố sản xuất khác giữ nguyên thì năng suất biên của yếu tố sản xuất biến đổi đó sẽ ngày càng giảm xuống.

Mối quan hệ giữa APL và MPL Khi MPL > APL thì APL tăng dần Khi MPL < APL thì APL giảm dần Khi MPL = APL thì APL max.
Bảng 4.1 Mối quan hệ giữa APL và MPL

	Lượng lao động (L)
	Lượng vốn
(K)
	Tổng sản lượng (Q)
	Năng suất TB (Q/L)
	Năng suất

biên (∆Q/∆L)
	Giai đoạn

	0
	10
	0
	
	
	Giai đoạn I

	1
	10
	10
	10
	10
	Giai đoạn I

	2
	10
	30
	15
	20
	Giai đoạn I

	3
	10
	60
	20
	30
	Giai đoạn I

	4
	10
	80
	20
	20
	Giai đoạn II

	5
	10
	95
	19
	15
	Giai đoạn II

	6
	10
	108
	18
	13
	Giai đoạn II

	7
	10
	112
	16
	4
	Giai đoạn II

	8
	10
	112
	14
	0
	Giai đoạn III

	9
	10
	108
	12
	-4
	Giai đoạn III

	10
	10
	100
	10
	-8
	Giai đoạn III
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Hình 4.1: Năng suất bình quân và năng suất biên
Mối quan hệ giữa MP và Q khi MP > 0 thì Q tăng

- Khi MP < 0 thì Q giảm

- Khi MP = 0 thì Q max
Các phối hợp khác nhau giữa K và L ta thấy diễn ra thành ba giai đoạn:

Giai đoạn I: Thể hiện hiệu quả sử dụng lao động và vốn đều tăng, vì khi gia tăng số lượng lao động năng suất trung bình tăng dần lên và đạt cực đại ở cuối giai đoạn I và đầu giai đoạn II, sản lượng liên tục tăng trong giai đoạn I.

Giai đoạn II: Thể hiện hiệu quả sử dụng lao động giảm và hiệu quả sử dụng vốn tiếp tục tăng, vì khi tiếp tục tăng lao động thì năng suất trung bình năng suất biên đều giảm, nhưng năng suất biên vẫn còn dương, do đó tổng sản lượng vẫn tiếp tục gia tăng và đạt cực đại ở cuối giai đoạn II.

Giai đoạn III: Thể hiện hiệu quả sử dụng lao động và vốn đều giảm, vì khi tiếp tục tăng lao động vượt quá mức thì năng suất trung bình giảm, năng suất biên âm do đó sản lượng giảm.

Như vậy mỗi phối hợp lao động - vốn đưa đến hiệu quả lao động tối đa nằm ở ranh giới của giai đoạn I và giai đoạn II. Phối hợp lao động vốn đưa đến hiệu quả sử dụng vốn tối đa sẽ là phối hợp nằm ở ranh giới của giai đoạn II và giai đoạn III.

Giai đoạn II là giai đoạn quan trọng. Để thấy được những phối hợp thuộc giai đoạn II hiệu quả hơn phối hợp ở giai đoạn I và giai đoạn III, chúng ta sẽ đem yếu tố chi phí vào quá trình phân tích.

Trường hợp 1: Giả sử vốn nhiều đến mức không phải chịu chi phí, trong khi lao động đủ hiếm để đòi hỏi phải tốn chi phí. Như vậy bất cứ chi phí nào của doanh nghiệp đều dành cho lao động và doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao nhất ở tỷ số lao động và vốn mà ở phối hợp đó năng suất trên một đơn vị lao động đạt cao nhất. Phối hợp này nằm ở ranh giới giai đoạn I và giai đoạn II. Sản lượng do mỗi đơn vị chi phí sẽ gia tăng suốt giai đoạn I và giảm dần trong giai đoạn II và III.
Trường hợp 2: Bây giờ giả sử toàn bộ chi phí phát sinh của doanh nghiệp là do vốn trong khi lao động thừa thải. Trong trường hợp này thì hiệu quả kinh tế cao nhất ở phối hợp lao động và vốn mà ở điểm này năng suất trên một đơn vị vốn đạt hiệu quả cao nhất. Giai đoạn I và giai đoạn II loại bỏ vì năng suất trên một đơn vị vốn đều đang gia tăng. Trong giai đoạn III năng suất trên một đơn vị vốn và năng suất trên một đơn vị chi phí cũng giảm. Hiệu quả kinh tế sẽ cao nhất ở ranh giới của giai đoạn II và III.

Trường hợp 3: Giả sử lao động và vốn đều phải tốn chi phí. Ta thấy rằng những gia tăng trong sử dụng lao động trên mỗi đơn vị vốn làm gia tăng năng suất trên mỗi đơn vị lao động lẫn năng suất trên mỗi đơn vị vốn. Điều này làm gia tăng chi phí trên mỗi đơn vị lao động lẫn trên mỗi đơn vị vốn, do đó hiệu quả kinh tế cao nhất ở biên giới của giai đoạn I và giai đoạn II.

Tóm lại đối với bất kỳ yếu tố sản xuất nào của doanh nghiệp sử dụng, chúng ta có thể nói rằng doanh nghiệp phải sử dụng phối hợp giữa các yếu tố sản xuất sao cho phối hợp này nằm trong phạm vi giai đoạn II đối với các yếu tố sản suất.

4.3. Lý thuyết chi phí
Trong phần trước, chúng ta đã xem xét công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, mối quan hệ cho biết các yếu tố đầu vào có thể được chuyển thành các đầu ra như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem công nghệ sản xuất, cùng với giá các yếu tố đầu vào sẽ quyết định chi phí sản xuất của doanh nghiệp như thế nào.

Với công nghệ cho trước của doanh nghiệp, các nhà quản lí phải xác định sản xuất như thế nào, có thể kết hợp các đầu vào theo nhiều cách khác nhau để tạo ra cùng một mức sản lượng. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lựa chọn một phương án kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào, chúng ta sẽ thấy chi phí của một doanh nghiệp phụ thuộc như thế nào vào mức sản lượng của nó, vào việc thay đổi các chi phí theo thới gian như thế nào.

Chúng ta bắt đầu bằng việc giải thích cách xác định và đo lường chi phí, phân biệt giữa khái niệm chi phí mà các nhà kinh tế quan tâm và sử dụng khác với chi phí mà các kế toán viên chú trọng trong các báo cáo của doanh nghiệp như thế nào. Và cũng xem liệu các đặc điểm công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tác động như thế nào đến chi phí cả trong ngắn hạn và trong dài hạn.

Trước khi phân tích chi phí ta xem chi phí được xác định ra sao, những khoản mục nào được coi là chi phí của doanh nghiệp.

Chi phí bao gồm tiền công mà doanh nghiệp trả cho công nhân và tiền thuê nhà làm văn phòng, nhưng nếu doanh nghiệp có sẵn trụ sở không thuê nhà làm văn phòng thì sao? Chúng ta sẽ trả lời trong mối quan hệ với quyết định kinh tế mà người quản lý đưa ra.

4.3.1. Các khái niệm

Chi phí kinh tế và chi phí kế toán
Một nhà kinh tế nghĩ về chi phí khác với một kế toán viên - người chỉ quan tâm đến các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chi phí kế toán bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, một khoản mục được xác định dựa trên cơ sở qui định tính thuế.

Các nhà kinh tế, và cả các nhà quản lí nữa, họ luôn quan tâm đến việc dự tính chi phí trong tương lai tới sẽ như thế nào và doanh nghiệp làm thế nào để phân bổ lại các nguồn lực nhằm làm giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Do đó, chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những cơ hội đã bị bỏ qua do nguồn lực doanh nghiệp không được sử dụng vào công việc đem lại nhiều giá trị nhất.

Ví dụ: Một doanh nghiệp sở hữu một toà nhà và vì vậy không cần phải trả tiền thuê văn phòng, như vậy có phải là chi phí thuê văn phòng của doanh nghiệp bằng không hay không? Một kế toán viên sẽ coi chi phí này bằng không, nhưng một nhà kinh tế phải thấy rằng doanh nghiệp này có thể kiếm được tiền cho thuê văn phòng bằng cách đem toà nhà cho một doanh nghiệp khác thuê. Số tiền cho thuê nhà bị bỏ lở này là chi phí cơ hội của việc sử dụng văn phòng và phải được coi như là một phần chi phí kinh doanh.

Vậy chi phí kinh tế bao gồm chi phí kế toán và chi phí cơ hội.

Chi phí kế toán: là chi phí bằng tiền mà doanh nghiệp đã chi ra để mua các yếu tố sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh bao gồm chi phí để mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, chi phí mua nguyên, nhiên, vật liệu, tiền thuê đất đai, chi phí quản cáo,… những chi phí này được ghi chép vào sổ sách kế toán.

Chi phí cơ hội (chi phí ẩn): là phần giá trị lớn nhất của thu nhập hay lợi nhuận đã bị mất đi, bởi khi thực hiện phương án này ta đã bỏ qua cơ hội thực hiện các phương án khác co mức rủi ro tương tự. Nó là chi phí không thể hiện bằng tiền do đó không được ghi chép vào sổ sách kế toán.

Ví dụ: Đối với sinh viên, chi phí kinh tế cho việc học là học phí, sách vở…chi phí cơ hội là phần thu nhập mà sinh viên đả phải mất đi vì thời gian bận học không thể đi làm kiếm tiền.

Chi phí sản xuất và thời gian.
Trong phân tích kinh tế thời gian được phân biệt nhất thời, ngắn hạn và dài hạn.

Nhất thời - là thời gian mà doanh nghiệp không thể thay đổi số lượng của bất kỳ yếu tố sản xuất nào, do đó sản lượng của nó cố định.

Ngắn hạn là thời gian mà doanh nghiệp không thể thay đổi số lượng của ít nhất một yếu tố sản xuất, do đó qui mô sản xuất của nó là cố định và sản lượng có thể thay đổi.

Dài hạn là thời gian mà doanh nghiệp có thể thay đổi số lượng của bất kỳ yếu tố sản xuất nào, do đó qui mô sản xuất của nó đều có thể thay đổi.

Vì trong ngắn hạn và dài hạn doanh nghiệp có thể thay đổi sản lượng sản xuất do đó chi phí sản xuất sẽ thay đổi theo, nên phần tiếp theo ta phân tính chi phí sản xuất trong ngắn hạn.

4.3.2. Chi phí sản xuất trong ngắn hạn

Trong ngắn hạn các yếu tố sản xuất như đất đai, máy móc thiết bị … là các yếu tố sản xuất cố định không thể thay đổi được. Các yếu tố sản xuất như nguyên vật liệu, lao động… có thể biến đổi. Khoảng thời gian gọi là ngắn hạn tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng loại sản phẩm, tuỳ thuộc vào ngành cụ thể, nó chỉ mang tính tương đối, có thể là một năm hay dài hơn.

Trong ngắn hạn, qui mô sản xuất của doanh nghiệp không đổi, các yếu tố sản xuất được chia thành hai loại là yếu tố sản xuất biến đổi và yếu tố sản xuất cố định. Do đó chi phí cho hai yếu tố này cũng chia thành hai loại tương ứng: chi phí cố định (định phí) và chi phí biến đổi (biến phí).

Các loại chi phí tổng
Tổng chi phí cố định (TFC: Total fixed cost) Là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra trong mỗi đơn vị thời gian cho yếu tố sản xuất cố định bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê nhà xưởng, tiền lương cho bộ máy quản lý…

Tổng chi phí cố định sẽ không thay đổi theo sự thay đổi của sản lượng, nó là khoảng chi phí phải trả ngay cả khi không có sản phẩm (chỉ có thể loại trừ bằng cách đóng của doanh nghiệp). Đường biểu diễn trên đồ thị là đường nằm ngang song song với trục sản lượng (Hình 4.8)

Tổng chi phí biến đổi (TVC: Total variable cost): Là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để mua các yếu tố sản xuất biến đổi trong mỗi đơn vị thời gian gồm chi phí mua nguyên vật liệu, trả tiền lương cho công nhân… Tổng chi phí biến đổi phụ thuộc và đồng biến với sản lượng và có đặc điểm:

- Ban đầu tốc độ gia tăng của TVC chậm hơn tốc độ gia tăng của sản lượng. Sau đó tốc độ gia tăng của TVC nhanh hơn tốc độ gia tăng của sản lượng. Đường TVC ban đầu có mặt lồi hướng lên sau đó hướng xuống trục sản lượng (hình 4.8).

- Tổng chi phí (TC: Total cost) Là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra cho tất cả các yếu tố sản xuất cố định và yếu tố sản xuất biến đổi trong mỗi đơn vị thời gian.

TC = TFC + TVC

- Tổng chi phí đồng biến với sản lượng và có đặc điểm tương tự như tổng chi phí biến đổi. Đường TC đồng dạng với đường TVC và nằm trên đường TVC một đoạn bằng với TFC.

Các loại chi phí đơn vị
- Chi phí cố định trung bình (AFC - Average fixed cost): Là chi phí cố định tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm, nó được xác định bằng cách lấy tổng chi phí cố định chia cho sản lượng tương ứng:

AFCi = TFC/Qi
- Chi phí cố định trung bình sẽ càng giảm khi sản lượng càng tăng. Đường AFC có dạng hyperbol, là đường cong dốc xuống theo suốt chiều dài của trục hoành (hình 4.9).

- Chi phí biến đổi trung bình (AVC: Average variable cost) Là chi phí biến đổi tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng, nó được xác định bằng cách lấy tổng chi phí biến đổi chia cho sản lượng tương ứng:

AVC = TVCi/Qi


Đường AVC thường có dạng chử U, ban đầu khi gia tăng sản lượng thì AVC giảm dần và đạt cực tiểu. Nếu tiếp tục tăng sản lượng thì AVC sẽ tăng dần lên.(hình 4.9)

- Chi phí trung bình (AC: Average cost) Là tổng chi phí trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng, nó được xác định bằng cách lấy tổng chi phí chia cho sản lượng tương ứng:

     ACi = TCi/Qi
ACi bằng chi phí cố định trung bình cộng với chi phí biến đổi trung bình tương ứng ở mức sản lượng đó:

ACi = AFCi +AVCi
Đường AC cũng có dạng chữ U và nằm trên đường AVC một khoảng bằng AFC (tương ứng với mỗi mức sản lượng).

- Chi phí biên (MC: marginal cost) đôi khi còn được gọi là chi phí gia tăng là sự thay đổi trong tổng chi phí hay hay trong tổng chi phí biến đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng:

       MC = ∆TC / ∆Q = ∆TVC / ∆Q

Chi phí biên cho chúng ta biết sẽ phải tốn bao nhiêu để tăng sản lượng doanh nghiệp thêm một đơn vị sản phẩm nữa. Trên đồ thị MC chính là độ dốc của đường TC hay TVC. Khi TVC và TC là hàm số, chi phí biên có thể tính tương ứng bằng cách lấy đạo hàm bậc nhất của tổng chi phí hay của hàm tồng chi phí biến đổi:

          MC = dTC/dQ = dTVC/dQ

MC cũng có dạng chữ U và là độ dốc của đường TC hay TVC (hình 4.9).

Ví dụ: bảng 4.2 : Trong ngắn hạn các loại chi phí sản xuất của sản phẩm X của một DN như sau:

	Q
	TFC
	TVC
	TC
	AFC
	AVC
	AC
	MC

	0
	1500
	0
	1500
	
	
	
	100

	10
	1500
	1000
	2500
	0
	0
	0
	90

	20
	1500
	1900
	3400
	150
	100
	250
	90

	30
	1500
	2800
	4300
	75
	95
	170
	80

	40
	1500
	3600
	5100
	50
	93.3
	143
	100

	50
	1500
	4600
	6100
	37.5
	90
	127.5
	120

	60
	1500
	5800
	7300
	30
	92
	122
	130

	70
	1500
	7100
	8600
	25
	96.7
	121.7
	150

	80
	1500
	8600
	10100
	21.4
	101.4
	122.9
	180

	90
	1500
	10400
	11900
	18.8
	107.5
	126.3
	200
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Hình 4.2. Các tổng chi phí
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Hình 4.3. Các chi phí trung bình và chi phí biên
Trên hình vẽ định phí FC không thay đổi theo sản lượng và được thể hiện bằng một đường nằm ngang tại mức sản lượng 1500. Biến phí bằng không khi sản lượng bằng không,và sau đó tiếp tục tăng lên khi sản lượng tăng. Đường tổng chi phí được xác định bằng cách cộng thêm định phí vào biến phí theo chiều dọc (vì định phí không thay đổi) nên khoảng cách theo chiều dọc giữa hai đường luôn bằng 1500.

Vì tổng định phí là 1500 nên đường AFC giảm liên tục từ 150 đến không. Hình dạng các đường chi phí ngắn hạn còn được xác định bởi mối quan hệ giữa các đường chi phí biên và chi phí trung bình.

 Mối quan hệ giữa MC với AC và AVC
Mối quan hệ giữa AC và MC.

- Khi chi phí biên nằm dưới chi phí trung bình thì AC dốc xuống.

=> MC < AC thì AC giảm dần.

- Khi chi phí biên nằm trên chi phí trung bình thì chi phí trung bình tăng lên.

=> MC > AC thì AC tăng dần

- Khi chi phí trung bình đạt cực tiểu, chi phí biên bằng chi phí trung bình.

=> MC = ACmin thì AC đạt cực tiểu.

Ta cũng có thể chứng minh mối quan hệ trên bằng phương pháp đại số: AC = TC/Q

Lấy đạo hàm cả hai vế ta có:

dAC/dQ = (dTC/Q)/dQ = (Q(dTC/dQ) - TC(dQ/dQ))/Q2
  = 1/Q((dTC/dQ) - TC/Q)

  = 1/Q(MC -AC)
Do đó:
- Khi AC giảm thì dAC/dQ < 0 => MC - AC < 0 => MC < AC 
- Khi AC tăng thì dAC/dQ < 0 => MC - AC > 0 => MC > AC 
- Khi ACmin thì dAC/dQ = 0 => MC - AC = 0 => MC = AC 
Mối quan hệ giữa ACV và MC:

Cũng như mối quan hệ giữa MC và AC nghĩa là: 

- Khi MC < AC thì AVC giảm dần.

- Khi MC = AC thì AVC đạt cực tiểu. 

- Khi MC > AC thì AVC tăng dần.

Như vậy, đường chi phí biên MC luôn cắt đường AC và AVC tại điểm cực tiểu của cả hai đường. Mọi sự thay đổi chi phí cố định không ảnh hưởng đến mối quan hệ trên (hình 4.9).

Sản lượng tối ưu
Tại mức sản lượng mà chi phí trung bình thấp nhất gọi là mức sản lượng tối ưu, vì hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất cao nhất. Trong ví dụ trên mức sản lượng tối ưu là Q = 60.

Sản lượng tối ưu với qui mô sản xuất cho trước không nhất thiết là sản lượng đã đạt lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp, vì lợi nhuận phụ thuộc vào giá cả sản phẩm lẫn chi phí sản xuất sản phẩm. Do đó để đạt lợi nhuận tối đa, không nhất thiết doanh nghiệp phải sản xuất ở mức sản lượng tối ưu.

4.3.3. Chi phí sản xuất trong dài hạn

Trong dài hạn tất cả các yếu tố sản xuất đều thay đổi, doanh nghiệp có thể thiết lập bất kỳ qui mô sản xuất nào theo ý muốn.

Dài hạn như là một chuỗi ngắn hạn nối tiếp nhau. Khi xem xét doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định với một qui mô sản xuất cụ thể - tương ứng với giai đoạn ngắn hạn. Nhưng nếu xem xét trong một khoảng thời gian dài, doanh nghiệp có cơ hội để thay đổi qui mô theo ý muốn.

-  Tổng chi phí dài hạn (LTC: long total cost)
Từ đường mở rộng sản xuất đã nêu trên, ta có thể xác định được đường tổng chi phí dài hạn. Đường tổng chi phí dài hạn là đường chi phí thấp nhất có thể có tương ứng ở mỗi mức sản lượng, khi tất cả các yếu tố sản xuất đều biến đổi.
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Hình 4.4. Đường mở rộng khả năng sản xuất
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Hình 4.5. Đường tổng chi phí dài hạn
- . Chi phí trung bình dài hạn (LAC: long-run average cost)
Từ đường LTC cũng xác định được đường chi phí dài hạn bằng cách lấy LTC

chia cho Q tương ứng:

LAC = LTC/Q

Ngoài ra, ta cũng có thể xây dựng đường LAC qua các đường SAC.

Giả sử trong dài hạn doanh nghiệp có ba qui mô sản xuất để lựa chọn được biểu thị bới các đường chi phí trung bình ngắn hạn: SAC1, SAC2, SAC3 trên đồ thị 4.6
Trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất nào trong ba qui mô sản xuất trên. Nguyên tắc sản xuất của doanh nghiệp là luôn muốn sản xuất với chi phí tối thiểu ở bất kỳ sản lượng nào.

Qui mô sản xuất mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ phụ thuộc vào sản lượng mà doanh nghiệp cần sản xuất, cụ thể là:

Nếu muốn sản xuất ở sản lượng tương đối nhỏ Q1, để tối thiểu hoá chi phí sản xuất doanh nghiệp sẽ chọn qui mô SAC1, vì chi phí trung bình của qui mô sản xuất SAC1 thấp hơn chi phí trung bình của các qui mô khác.
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                          Hình 4.6 Quy mô sản xuất trong dài hạn
Nếu tăng sản lượng lên Q’, tại sản lượng này SAC1 = SAC2, do đó, trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ lựa chọn qui mô SAC1 hoặc SAC2.

Nếu tăng sản lượng đến Q2: SAC2 < SAC1, do đó phải mở rộng qui mô sản xuất đến SAC2.

Nếu sản xuất ở mức Q’’: SAC2 = SAC3, có thể chọn qui mô SAC2 hay SAC3. Nếu sản xuất ở Q3: chọn qui mô SAC3
Từ phân tích trên ta có thể tóm tắt:

- Trong sản lượng từ 0 đến Q’, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất SAC1. Trong sản lượng từ Q’ đến Q’’, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất SAC2. Trong sản lượng lớn hơn hay bằng Q’’, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất

SAC3.

- Đường chi phí trung bình dài hạn LAC được hình thành từ các phần thấp nhất của các đường chi phí trung bình ngắn hạn có thể có tương ứng ở các mức sản lượng.

- Tuy nhiên về mặt lý thuyết không chỉ có ba qui mô sản xuất để lựa chọn mà doanh nghiệp có thể thiết lập bất kỳ qui mô sản xuất nào theo ý muốn, không giới hạn về các qui mô. Do đó, chúng ta có hàng loạt các đường SAC.

- Đường LAC là đường bao của tất cả các đường SAC

- Vì đường LAC được thiết lập từ những phần rất bé của các đường SAC, nên có thể coi đường LAC tiếp xúc với tất cả các đường SAC.

- Vậy đường chi phí trung bình dài hạn là đường có chi phí trung bình thấp nhất có thể có tương ứng ở mỗi mức sản lượng, khi doanh nghiệp tư do thay đổi qui mô sản xuất theo ý muốn.

Trong dài hạn ở bất kỳ sản lượng cho trước nào, LTC và LAC cũng đạt tối thiểu khi các yếu tố sản xuất được phối hợp theo những tỷ lệ hợp lý, thoả điều kiện:

MPK/PK = MPL/PL = …

Thông thường, đường LAC cũng có dạng chữ U.
Khi sản lượng tăng đường chi phí trung bình dài hạn đi xuống, nghĩa là những qui mô sản xuất liên tục lớn hơn sẽ có hiệu quả hơn những qui mô sản xuất nhỏ. Khi sản lượng gia tăng vượt quá mức nào đó thì đường chi phí trung bình dài hạn đi lên, nghĩa là những qui mô sản xuất liên tục lớn hơn trở nên càng lúc càng kém hiệu quả (hình 4.7).

Trong dài hạn, doanh nghiệp gia tăng sản lượng bằng cách mở rộng qui mô sản xuất. Từ đó, khái niệm kinh tế theo qui mô và phi kinh tế theo qui mô được đề cập như sau.
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Hình 4.7  Đường chi phí trung bình dài hạn
Tính kinh tế theo qui mô: (chi phí giảm theo qui mô): Chi phí trung bình dài hạn giảm dần khi gia tăng sản lượng, và tại sản lượng tối ưu Q* chi phí trung bình đạt cực tiểu (LACmin), thể hiện những qui mô sản xuất liên tục lớn hơn có hiệu quả hơn so với các qui mô có hiệu quả trước đó.

Những yếu tố làm cho LAC giảm, khi mở rộng qui mô sản xuất để gia tăng sản lượng, được gọi là tính kinh tế theo qui mô, có thể bao gồm:

Khi qui mô sản xuất được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá lao động ngày càng sâu và hợp lý hoá sản xuất, kết quả là năng suất trung bình ngày càng tăng, chi phí trung bình giảm dần.

Khi qui mô sản xuất được mở rộng, vốn đầu tư cũng tăng lên tương ứng, cho phép áp dụng các qui trình công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại, làm chi năng suất lao động tăng lên, chi phí trung bình giảm xuống.

Khi qui mô sản xuất lớn hơn tạo điều kiện tận dụng được phế liệu, phế phẩm để sản xuất ra các sản phẩm phụ, do đó giảm được chi phí sản xuất của chính sản phẩm trong khi doanh nghiệp có qui mô sản xuất nhỏ không thể tận dụng. Ví dụ: Hợp tác xã có qui mô trồng bắp lớn có thể tận dụng phụ phẩm từ cây bắp như: vỏ bắp và thân cây bắp để nuôi bò. Nhà máy đường qui mô lớn sử dụng bả mía để làm nguyên liệu sản xuất giấy, rỉ mật để sản xuất cồn.

Khi qui mô sản xuất được mở rộng, chi phí máy móc thiết bị trên một đơn vị công suất của máy máy móc thiết bị lớn thường rẻ hơn so với các máy móc thiết bị nhỏ, đồng thời khi sử dụng một lượng lớn nguyên vật liệu sẽ mua với giá ưu đãi, rẻ hơn.

Chúng ta nói rằng doanh nghiệp có kinh tế theo qui mô khi doanh nghiệp có thể tăng gấp đôi sản lượng của mình với chi phí tăng lên chưa đến hai lần.

Tính kinh tế theo qui mô thường được đo lường bằng độ co giãn của chi phí theo sản lượng. EC là phần trăm thay đổi của chi phí sản xuất trung bình khi sản lượng tăng thêm 1%.

EC = (∆TC / TC) / (∆Q / Q)

      = (∆TC / ∆Q) / (TC / Q) = MC / AC

- Khi Ec = 1, chi phí biên và chi phí trung bình bằng nhau, sau đó chi phí biên tăng khi sản lượng tăng.

- Khi Ec < 1, chi phí biên nhỏ hơn chi phí trung bình => Tính kinh tế theo qui mô.

- Khi Ec > 1, chi phí biên lớn hơn chi phí trung bình => Tính phi kinh tế theo qui mô.

Tính phi kinh tế theo qui mô (chi phí tăng theo qui mô): LAC tăng lên khi gia tăng sản lượng vượt quá sản lượng tối ưu Q*, thể hiện những qui mô tăng liên tục lớn hơn trở nên kém hiệu quả hơn so với các qui mô nhỏ hơn trước đó, bộc lộ tính phi kinh tế do:

- Khi quy mô sản xuất mở rộng vượt quá một giới hạn nào đó, thí những khó khăn về phân nhiệm và điều khiển tăng gấp bội, do đó việc quản lý doanh nghiệp trở nên kém hiệu quả hơn.

- Sự liên lạc giữa các thành viên quản trị tối cao giữa các cấp ngày càng lỏng lẻo, các thông tin phản ánh không kịp thời, dẫn đến hiệu quả hoạt động của các khâu, các cấp ngày càng kém hiệu quả.

- Bệnh quan liêu, giấy tờ tăng lên, chi phí quản lý tăng lên.

- Xuất phát từ việc mở rộng qui mô sản xuất quá lớn, việc quản lý doanh nghiệp kém hiệu quả, thể hiện năng suất hiệu quả theo qui mô và chi phí tăng lên theo qui mô, bộc lộ tính kinh tế theo qui mô.

Tóm lại, khi mở rộng qui mô sản xuất, tính kinh tế theo qui mô xuất hiện và phát huy tác dụng sẽ làm cho LAC giảm (đường LAC đi xuống), sau đó yếu tố phi kinh tế xuất hiện, lớn mạnh và lấn át yếu tố kinh tế, sẽ làm cho LAC tăng lên (đường LAC đi lên).

- Tuỳ theo đặc điểm của mỗi ngành khác nhau mà đường LAC có dạng khác nhau.
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Hình 4.8 Các dạng đường chi phí trung bình dài hạn
- . Chi phí biên dài hạn (LMC: long-run marginal cost)
Chi phí biên dài hạn là sự thay đổi trong tổng chi phí dài hạn khi thay đổi một đơn vị sản phẩm được sản xuất trong dài hạn.

LMC =  (∆LTC / ∆Q)

Đường LMC có mối quan hệ với LAC cũng tương tự như mối quan hệ giữa MC và AC nghĩa là:

- Khi LMC < LAC thì LAC giảm dần.

- Khi LMC > LAC thì LAC tăng dần.

- Khi LMC = LAC thì LAC đạt cực tiểu
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Hình 4.9 Mối quan hệ giữa LMC và LAC
-  Qui mô sản xuất tối ưu
Quy mô sản xuất tối ưu là quy mô sản xuất có hiệu quả nhất trong tất cả các quy mô sản xuất mà doanh nghiệp có thể thiết lập. Đó là qui mô sản xuất tiếp xúc với đường LAC tại điểm cực tiểu của cả hai đường như hình trên.

Tại Q*: LACmin = SACmin = LMC = SMC*. 
Nhưng ở các Q ≠ Q*: thì SAC > LAC.

Do vậy, chỉ ở sản lượng tối ưu Q* doanh nghiệp mới thiết lập qui mô sản xuất tối ưu (SAC*). Còn ở các sản lượng khác, doanh nghiệp sẽ không thiết lập qui mô sản xuất tối ưu, mà doanh nghiệp sẽ chọn các qui mô sản xuất khác đem lại chi phí thấp nhất tương ứng ở mỗi mức sản lượng.

Như vậy qui mô phù hợp để sản xuất một mức sản lượng cho trước với chi phí sản xuất tối thiểu trong dài hạn, là qui mô sản xuất (SAC) tiếp xúc với đường LAC tại sản lượng cần sản xuất nhất.
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Hình 4.10  Quy mô sản xuất tối ưu
Mối liên hệ giữa LMC và SMC
Khi doanh nghiệp đã thiết lập được qui mô sản xuất hợp lý tương ứng ở mỗi mức sản lượng, thì lúc đó chi phí biên ngắn hạn SMC cũng bằng chi phí biên dài hạn LMC tại sản lượng đó (hình 4.11):

Ở những mức sản lượng Q < Q0: LMC > SMC 
Ở những mức sản lượng Q > Q0: LMC < SMC 
Tại Q0: LMC = SMC
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Hình 4.11. Mối liên hệ giữa LMC và SMC
Trên hình, mức sản lượng mà doanh nghiệp sản xuất là Q0 lớn hơn mức sản lượng tối ưu trong dài hạn, qui mô được lựa chọn là SAC lớn hơn qui mô tối ưu. Tại Q0: LMC = SMC. Với bất kỳ mức sản lượng nào khác, nếu qui mô được lựa chọn thích hợp với mức sản lượng ấy thì ta đều có LMC = SMC như trên hình.

4.4. Lý thuyết lợi nhuận

-Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất hay bằng lợi nhuận đơn vị sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm bán ra.
- Lợi nhuận tính toán là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tính toán, còn lợi nhuận kinh tế là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí kinh tế. Lợi nhuận kinh tế nhỏ hơn lợi nhuận tính toán một khoản đúng bằng chi phí cơ hội của các yếu tố sản xuất thuộc sở hữu của hãng. Các nhà kinh tế thường quan tâm tới lợi nhuận kinh tế và do đó, quan tâm đến chi phí kinh tế, quan tâm đến chi phí cơ hội.
Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận: Giá, chất lượng đầu vào cao hay thấp, giá đầu ra cao hay thấp.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4
A.LÝ THUYẾT

Câu 1. Hãy cho một ví dụ chứng tỏ quy luật năng suất biên giảm dần của các yếu tố đầu vào? 
Câu 2. Tại sao, trong ngắn hạn, năng suất biên của một yếu tố sản xuất ban đầu tăng và sau đó giảm sút khi số lượng yếu tố sản xuất đó tăng lên trong một quá trình sản xuất? 
Câu 3. Thế nào là chi phí cơ hội, chi phí kinh tế và chi phí kế toán?
Câu 4. Khi doanh nghiệp tăng sản xuất sản phẩm thì tổng chi phí biến đổi sẽ như thế nào?
Câu 5. Một bạn sinh viên đại học sẽ đo lường chi phí cơ hội của thời gian học tập trong trường của mình như thế nào? 
Câu 6. Nếu chi phí biên của sản xuất lớn hơn biến phí trung bình thì điều này có cho bạn biết biến phí trung bình đang tăng hay giảm hay không? 
Câu 7. Hãy dùng hình vẽ để chứng minh doanh nghiệp, muốn tối đa hóa lợi nhuận, phải đặt MR = MC. 
Câu 8. Doanh nghiệp có thể đồng thời đạt được lợi nhuận tối đa và doanh thu tối đa hay không? Tại sao? 
B.BÀI TẬP
Bài 1. Dùng khái niệm hàm sản xuất để giải thích định luật năng suất cận biên giảm dần.

Bài 2. Một hãng sản xuất có đường cầu về sản phẩm A như sau: PD = 2Q -8. Chi phí trung bình AC = 4 đvt

a) Chi phí cố định và chi phí biến đổi của hãng là bao nhiêu?

b) Xác định mức giá và sản lượng tối ưu

Bài 3. Cho hàm tổng chi phí của một hãng cạnh tranh hoàn hảo như sau;

                          TC = 2Q2 + Q + 6

a)Viết các hàm chi phí: AC, MC, TFC,TVC, AFC, AVC

b) Hãng sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm trên thị trường để đạt được lợi nhuận tối đa khi  giá thị trường bằng 11 đvt. Tính lợi nhuận đó
Bài 4. Người chủ của một cửa hàng nhỏ tự làm lấy công việc kế toán của mình. Chi phí cơ hội về công việc của người này như thế nào ?
Bài 5. Hàm sản xuất một sản phẩm cho bởi Q  =  100KL . K là số đơn vị vốn và L là số đơn vị lao động. Nếu giá của vốn là 120.000 đồng/ngày và lao động là 30.000 đồng/ngày, tìm chí phí tối thiểu để sản xuất 1000 đơn vị đầu ra.

Bài 6. Nếu bạn là người quản lý của một doanh nghiệp sản xuất đồng hồ đang hoạt động trong một thị trường cạnh tranh với chi phí sản xuất của bạn biểu hiện bằng C = 100 + Q2, trong đó  Q là mức đầu ra và C là tổng phí (C tính bằng ngàn đồng). Định phí là 100.000 đồng.

 a) Nếu giá của một chiếc đồng hồ là 60.000 đồng, bạn phải sản xuất bao nhiêu chiếc để tối đa hoá được lợi nhuận.

 b) ở mức giá tối thiểu nào mà nếu giá thấp hơn mức này thì doanh nghiệp phải đóng cửa.

 c) Đường cung sản phẩm của doanh nghiệp của bạn có dạng như thế nào?

Bài 7. Tại sao nếu sản lượng biên đang giảm thì sản lượng trung bình luôn luôn cao hơn sản lượng biên. Giải thích bằng biện luận và bằng phương pháp đại số.

Bài 8. Hàm sản xuất của một sản phẩm có dạng (K là vốn, L là lao động):

Q   =   K½ . L½
a. Tìm sản lượng trung bình của lao động (APL) và của vốn (APK). Vẽ đồ thị của APL với K = 100.

b. Tìm sản lượng biên của L và của K. 

c. Vẽ đường biễu diễn của đường đồng sản lượng q = 10.
CHƯƠNG 5: CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có thể:

- Giải thích được khái niệm thị trường và phân biệt được các hình thái thị trường

- Giải thích được hành vi của các doanh nghiệp trong các hình thái thị trường
5.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
5.1.1. Đặc điểm
-  Khái niệm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó mỗi người bán và người mua đều không thể gây ảnh hưởng tới thị trường.
-  Điều kiện

- Có vô số người sản xuất, người bán cùng một mặt hàng đồng nhất có cùng phẩm chất.

- Giá cả hàng hóa hoàn toàn do thị trường quyết định.

- Hệ thống thị trường phát triển tối đa, mua bán hoàn toàn dễ dàng.

- Việc tham gia hay rút khỏi một ngành nào đó không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào.

-  Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
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Hình 5.1 thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Vì không người bán nào chi phối được giá cả thị trường do đó doanh nghiệp đứng trước đường cầu nằm ngang :  P =  AR  = MR 

* Doanh thu, chi phí và lợi nhuận
Đường cầu nằm ngang cho tổng doanh thu (TR) của doanh nghiệp là đường thẳng.

Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất tại mức sản lượng có chênh lệch giữa TR và TC là cực đại : theo điều kiện biên :  MR  = MC           
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Hình 5.2 đường doanh thu, chi phí và lợi nhuận
5.1.2. Cân bằng ngắn hạn
5.1.2.1. Mức cung của doanh nghiệp

Mức cung của doanh nghiệp được xác định bởi P = MC.
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Hình vẽ cho thấy tình trạng chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp, trước 4 mức giá của thị trường.

Hình 5.3: đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
- Nếu doanh nghiệp đứng trước mức giá P4  doanh nghiệp sản xuất tại mức Q4. Vì P4 > SAC  nên doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.
- Nếu gặp mức giá P1 (P1 = SAVC) doanh nghiệp sản xuất hay không sản xuất đều lỗ như nhau. Giá P1  được gọi : giá đóng cửa (hay ngưỡng cửa ngưng hoạt động). Bất  kỳ mức giá nào thấp hơn P1  đều nằm dưới điểm cực tiểu của SAVC, doanh nghiệp buộc phải ngừng sản xuất, vì ngưng sản xuất thì lỗ ít hơn là sản xuất.
- Tại mức giá P3 (P3 = SAC) doanh nghiệp huề vốn. Như vậy tất cả các mức giá trong khoảng từ P1  đến P3, doanh nghiệp không ló lợi nhuận nhưng tiếp tục sản xuất thì tốt hơn là đóng cửa. Vì sản xuất lỗ ít hơn đóng cửa, hành vi này gọi là tối thiểu hóa thua lỗ trong ngắn hạn.

Kết luận 

+ Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường có: P > AC.

+ Doanh nghiệp tối thiểu hóa thua lỗ khi thị trường có mức giá : AC > P > AVC.

5.1.2.2. Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp

Đường biểu thị số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp muốn sản xuất tại từng mức giá là đường cung của doanh nghiệp.

Đường cung của doanh nghiệp trong ngắn hạn là phần phía trên của đường MC tính từ mức giá: P = SAVC.

Rút ra: hàm cung của doanh nghiệp là hàm MC 
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5.1.2.3. Đường cung ngắn hạn của thị trường 

Cung của thị trường là tổng mức cung của cá nhân (doanh nghiệp) ở các mức giá :
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    Với QS: hàm cung của thị trường (tính bằng số lượng).

           qS: hàm cung của các doanh nghiệp (tính bằng số lượng).

- . Thặng dư sản xuất (Surplus  Production)

Khái niệm: Thặng dư sản xuất là sự chênh lệch giữa giá bán hàng hóa so với chi phí cận biên để sản xuất ra hàng hóa.
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Hình 5.4 Thặng dư sản xuất 
Khi các yếu tố khác không đổi, trên đồ thị đường cung:      
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P= aQ + b: thặng dư sản xuất là phần diện tích nằm phía trên đường cung và phía dưới đường giá.
5.2. Thị trường độc quyền
5.2.1. Độc quyền thuần túy.

5.2.1.1.  Thị trường độc quyền bán

-  Khái niệm

Là thị trường chỉ có một người bán duy nhất về một sản phẩm riêng biệt, không có sản phẩm thay thế.

-  Đặc điểm 

Đường cầu của doanh nghiệp đồng thời là đường cầu của thị trường, do đó doanh nghiệp có quyền định giá sản phẩm trong khuôn khổ là: doanh nghiệp định giá thị trường quyết định sản lượng, doanh nghiệp quyết định mức sản lượng, thị trường quyết định giá.

Không hình thành đường cung sản phẩm.

-. Các lý do đưa đến độc quyền

- Độc quyền do giảm chi phí nhờ quy mô.
- Độc quyền do sở hữu nguyên liệu chủ yếu.

- Độc quyền nhờ sở hữu bằng phát minh.

- Độc quyền do luật lệ giấy phép của chính phủ.
-  Độc quyền bán tối đa hóa lợi nhuận

+ Trong ngắn hạn 

Doanh nghiệp độc quyền tối đa hóa lợi nhuận tại điều kiện biên: MR = SMC doanh nghiệp thu lợi nhuận tối đa.


Hình 5.5 Tối đa hóa lợi nhuận trong độc quyền ngắn hạn
+ Trong dài hạn 

Doanh nghiệp độc quyền điều chỉnh chi phí đạt điều kiện: LMC = MR = LAC xác định mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận đồng thời là mức sản lượng tối ưu.    

Hình 5.6 : Tối đa hóa lợi nhuận trong độc quyền dài hạn

-. Định giá của doanh nghiệp độc quyền

Hàm cầu (tức hàm AR) và hàm MR có mối tương quan về toán học, tương quan này thể hiện thông qua hệ số co giãn của cầu đối với giá (ED) từ đó suy ra: 


Tại mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận thì MR = MC, vì vậy :
5.2.1.2. Thị trường độc quyền mua

-. Khái niệm 

Là thị trường trong đó chỉ có một người mua : một cá nhân, một tập đoàn độc quyền.

- Nguyên lý mua 

Người ta mua hàng hóa cho đến số lượng mà đơn vị mua cuối cùng đem lợi ích cận biên đúng bằng chi phí trả cho đơn vị cuối cùng đó:   ME  = MU

Với ME (Marginal Expense) chi tiêu cận biên: mức chi trả tăng thêm khi mua thêm một đơn vị hàng hóa.

Trong cạnh tranh hoàn hảo người mua chấp nhận giá thị trường (Tất cả hàng hóa một doanh nghiệp mua là cùng một giá). Vì vậy chi tiêu cận biên bằng chi tiêu bình quân, bằng giá bán.

ME  =  AE  = P

Với  AE (Average Expense) : chi tiêu bình quân 

               P  :  giá cả hàng hóa 
-  Phân biệt giá cả

+ Phân biệt giá cấp một

Phân biệt giá cấp một (hay phân biệt đối xử hoàn hảo) là bán từng đơn vị sản phẩm với giá khác nhau để bất cứ đơn vị sản phẩm nào cũng có P = MR.

Hình 5.7 Phân biệt giá cấp một
Hình vẽ trên đây cho thấy khi tính một giá cho tất cả các khách hàng nhà độc quyền sản xuất tại: B với MR = MC  sản lượng Q1, giá bán P thu lợi nhuận: FP1AB

Khi áp dụng chính sách phân biệt giá, nhà độc quyền bán từng sản phẩm với giá khác nhau: sản phẩm đầu tiên: P = E… sản phẩm cuối cùng của Q1: P = P1. Đường cầu trở thành đường MR nhà độc quyền thu lợi nhuận tăng lên bằng P1EA. Như thế nhà độc quyền mở rộng sản xuất đến C với lượng Q2 lợi nhuận gia tăng thêm: BAC 

+  Phân biệt giá cấp hai 

Là đặt ra các mức giá theo khối lượng hàng hóa hay dịch vụ bán ra, mua nhiều giá hạ, mua ít giá cao.

Hình dưới đây biểu thị 3 khối hàng hóa với 3 mức giá tương ứng P1, P2, P3 cách phân biệt này cho phép nhà độc quyền  thu được lợi nhuận cao hơn, đồng thời người tiêu dùng cũng được lợi nhờ mua nhiều, giá hạ. Tuy nhiên phân biệt giá cấp hai chỉ thực hiện được trong điều kiện hiệu suất tăng dần theo quy mô, và các khách hàng của các khối hàng hóa không được bán lại hàng hóa cho nhau. 

Hình 5.8 : Phân biệt giá cấp hai
+ . Phân biệt giá cấp ba 


Là đặt ra các mức giá theo các nhóm khách hàng, mỗi nhóm được ấn định với một đường cầu riêng biệt phù hợp.


Đây là hình thức phân biệt giá phổ biến nhất cho phép nhà độc quyền đạt được giá cả độc quyền, khai thác mọi đối tượng.


Phân biệt này đòi hỏi doanh thu cận biên (MR1, MR2) từ các mức sản lượng Q1, Q2 theo các D1, D2 phải bằng nhau và bằng với doanh thu biên chung và chi phí chung.


MR1 = MR2 = MRT = MC


Còn số lượng sản phẩm:


Q1  +  Q2  + …  =  QT
5.2.2. Cạnh tranh độc quyền
 5.2.2.1. Tổng quan về cạnh tranh độc quyền:

Là thị trường hỗn hợp, đan xen giữa cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền hoàn toàn, chia làm hai loại:

- Cạnh tranh độc quyền

- Độc quyền nhóm

Cạnh tranh độc quyền là có nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất và bán một loại sản phẩm có cùng công dụng nhưng khác nhau về nhãn hiệu, mẫu mã, chất lượng, uy tín và giá cả. Độc quyền nhóm là có một số ít doanh nghiệp cùng sản xuất và bán một loại hàng hóa đồng nhất hoặc không đồng nhất.

Điều khác biệt giữa cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm là số lượng các doanh nghiệp. Trong độc quyền nhóm số doanh nghiệp ít tới mức doanh nghiệp này có thể gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp kia, ảnh hưởng tới thị trường. Trong cạnh tranh độc quyền số doanh nghiệp nhiều đến mức một doanh nghiệp không thể gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp khác. Cả hai loại đều bao trùm vừa có cạnh tranh vừa có độc quyền.

- Cạnh tranh: các doanh nghiệp cùng sản xuất và bán một loại hàng hoá có thể thay thế được cho nhau. Đường cầu của doanh nghiệp dốc xuống nhưng rất co giãn, thể hiện sự cạnh tranh và thay thế.

- Độc quyền: hàng hoá khác nhau về mẫu mã, chất lượng, uy tín và giá cả. Do đó doanh nghiệp có khả năng điều khiển giá cả sản phẩm trong những điều kiện nhất định.

5.2.2.2. Cân bằng của doanh nghiệp trong cạnh tranh và độc quyền

 Ngắn hạn

Hình 5.9: Cân bằng của doanh nghiệp trong ngắn hạn

Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận theo điều kiện biên MR = MC. Tại mức sản lượng Q1  với P1 > SAC, doanh nghiệp thu lợi nhuận tối đa tại Q1. Phần lợi nhuận (đóng khung) sẽ thu hút các doanh nghiệp mới nhập ngành, việc nhập ngành của các doanh nghiệp mới tạo ra trạng thái dài hạn của doanh nghiệp và ngành.

Dài hạn

Khi có các doanh nghiệp mới nhập ngành làm cho tổng số các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm tăng lên. Kết quả là đường cầu của mỗi doanh nghiệp đã tồn tại trước đây sẽ dịch chuyển, chúc xuống về bên trái đồ thị. Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ bán được một số lượng sản phẩm ít hơn trước đây. Mặt khác do nhiều doanh nghiệp cạnh tranh hơn làm chi phí tăng lên, đường LAC chuyển dần lên phía trên. Hai sự dịch chuyển của đường cầu và đường LAC của doanh nghiệp chỉ dừng lại khi LAC tiếp tuyến với đường cầu tại mức sản lượng có MR = MC, kết quả là P = AC hay  AR = AC, các doanh nghiệp không lời, không lỗ tạo thế cân bằng dài hạn của doanh nghiệp và của ngành.

5.2.2.3.. Cân bằng trong độc quyền nhóm

Đặc điểm của độc quyền nhóm là lệ thuộc lẫn nhau , do đó việc quyết định sản lượng của mỗi doanh nghiệp đều phải tính toán đến quyết định của doanh nghiệp khác. Thể hiện ở một số trường hợp sau : 

-  Cân bằng không hợp tác 

Cân bằng không hợp tác do nhà toán học John Nash đưa ra vào năm 1951 vì vậy còn gọi là cân bằng Nash: mỗi doanh nghiệp đưa ra quyết định nhằm thu lợi nhuận cao nhất khi biết hành động của doanh nghiệp đối thủ.

Đặc điểm cân bằng Nash: Lợi nhuận thu được cao hơn cạnh tranh hoàn hảo nhưng thấp hơn lợi nhuận khi các doanh nghiệp hợp tác với nhau.

Cơ chế: cân bằng Nash dựa trên lý thuyết trò chơi. Theo lý thuyết này việc đưa ra các quyết định mang tính phụ thuộc lẫn nhau, trong đó mỗi đấu thủ chọn lấy một chiến lược. Mỗi doanh nghiệp thực hiện chiến lược của mình gọi là chiến lược thống soái, tuy nhiên kết quả bất lợi cho cả hai, ở thế cân bằng này hai bên đều bị thiệt.

	
	Sản lượng của doanh nghiệp B

	Sản lượng của doanh nghiệp A
	
	Cao
	Thấp

	
	Cao
	1A                  1B
	3A                  0B

	
	Thấp
	0A                  3B
	2A                  2B


Trong hình vẽ ở mỗi ô biểu thị lợi nhuận của doanh nghiệp A hay doanh nghiệp B khi theo chiến lược sản lượng thấp hay cao. Doanh nghiệp A sẽ được 3 lợi nhuận (3A) nếu chọn cao và B cũng vậy (3B). Ở vị trí cân bằng cả hai bên đều chọn cao thu lợi nhuận 1A = 1B. Nếu cùng chọn thấp cả hai bên sẽ được 2A = 2B, tuy nhiên không ai chọn thấp vì khi ấy đối phương sẽ chọn cao.

-  Cân bằng hợp tác

Hợp tác là một thỏa thuận tự nguyện của các đối thủ trong độc quyền nhóm.

Hợp tác tạo ra mức cân bằng, với lợi nhuận cao hơn cho các bên hợp tác . 

Theo hình vẽ trên (phần a) nến hai đối thủ ký một hợp đồng để cùng sản xuất ở mức thấp lúc đó cả hai sẽ đạt lợi nhuận 2A = 2B. Hai bên cùng có lợi với mức sản lượng cân bằng thấp. Tuy nhiên sự hợp tác là khó khăn bởi mỗi doanh nghiệp trong độc quyền nhóm luôn mong muốn cạnh tranh với hy vọng tăng thêm thị trường và lợi nhuận nhiều hơn trước thiệt hại của đối thủ. Nhưng nếu các doanh nghiệp đều cạnh tranh với nhau thì lợi nhuận sẽ thấp và không một doanh nghiệp nào làm ăn tốt cả. Tình thế lưỡng nan là ở đó.
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5
A.LÝ THUYẾT

Câu 1. Giải thích sự khác nhau của đường cầu sản phẩm của một người sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và trong thị trường độc quyền.

Câu 2. Giải thích tại sao đôi khi doanh nghiệp bán sản phẩm ở mức giá thấp hơn phí trung bình.

Câu 3. Liệt kê các đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Nêu các trường hợp của cạnh tranh không hoàn hảo. 

Câu 4. Giải thích tại sao các câu nói sau là sai, cần chỉnh lại như thế nào:

a. Nhà độc quyền tối đa hoá lợi nhuận khi MC = P.

b. Co giãn giá càng cao, giá độc quyền càng cao so với MC của nhà độc quyền.

c. Nhà độc quyền không xem xét đến nguyên tắc biên.

d. Nhà độc quyền sẽ tìm cách có doanh thu tối đa bằng cách tăng lượng hàng bán, như vậy họ sẽ sản xuất nhiều hơn người sản xuất cạnh tranh, và giá độc quyền sẽ thấp hơn.

Câu 5. Khi co giãn giá của cầu bằng 1, MR bằng bao nhiêu?

Câu 6. Giả sử một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có thể thực hiện phân biệt giá cấp một. Giá thấp nhất mà doanh nghiệp ấn định là bao nhiêu và tổng sản lượng ra sao?

Câu 7. So sánh lợi ích xã hội của thị trường một sản phẩm sản xuất bởi thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường cạnh tranh không hoàn toàn.

Câu 8. Giải thích tác động của một chính sách thuế theo sản lượng đánh trên nhà độc quyền. Nếu đánh thuế  không theo sản lượng, sản lượng và giá cả thay đổi như thế nào?

Câu 9. Một nhà độc quyền đứng trước đường cầu Q = 144/P2, trong đó, Q là lượng và P là giá. Biến phí trung bình của doanh nghiệp là AVC = Q½  và chi phí cố định là 5. Hãy xác định giá và sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu chính phủ can thiệp bằng cách định giá tối đa là 4. Doanh nghiệp độc quyền này sẽ điều chỉnh giá và sản lượng như thế nào. Nếu chỉnh phủ muốn định một mức giá để doanh nghiệp độc quyền sản xuất càng nhiều càng tốt, giá này phải là bao nhiêu?

B.BÀI  TẬP

Bài 1. Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí sản xuất như sau: 

 TC = Q2  + 100

a. Xác định hàm cung của doanh nghiệp. 

b. Nếu giá sản phẩm trên thị trường là 60đ/sp tìm mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Tính tổng lợi nhuận đạt được 

c. Nếu trong thị trường có 100 doanh nghiệp như nhau, hãy thiết lập hàm cung của thị trường.

Bài 2. Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu thị trường: P  = - 1/5 Q + 800  và  hàm số tổng chi phí sản xuất: TC = 1/5 Q2 + 200Q + 200.000.

a. Viết hàm doanh thu biên và chi phí biên 

b. Xác định mức sản lượng và giá bán để tối đa hóa lợi nhuận .

c. Xác định sản lượng và giá bán để tối đa hóa doanh thu.

Bài 3. Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm không có sản phẩm thay thế trên thị trường . Hàm cầu thị trường của sản phẩm P = - 1 /4 Q + 500.  

Hàm tổng chi phí biến đổi: TVC = 1/ 2 Q2 + 200Q. 

Hàm tổng chi phí cố định: TFC =  20.000

a. Nếu doanh nghiệp bán 300 sản phẩm, vậy giá bán là bao nhiêu, có phải đó là tình trạng tối đa hóa lợi nhuận hay không?

b. Xác định mức sản lượng và giá bán tối đa hóa lợi nhuận. Tính tổng lợi nhuận.

c. Nếu chính phủ đánh thuế lợi tức 3000đ, mức sản lượng, giá bán, lợi nhuận thay đổi như thế nào ?

Bài 4. Giả sử trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có 80 người mua và 60 người bán, những người mua và những người bán có cùng hàm cầu và hàm tổng chi phí về một loại hàng hóa đồng nhất như sau:

P = -20q + 164

TC = 3q2 + 24q

a. Thiết lập hàm cung và hàm cầu thị trường của hàng hóa trên.

b.  Mức giá và sản lượng cân bằng thị trường là bao nhiêu?

c. Lợi nhuận thu được của mỗi nhà sản xuất là bao nhiêu? Trong tương lai lợi nhuận của mỗi nhà sản xuất sẽ thế nào ?

Bài 5. Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm không có sản phẩm thay thế trên thị trường. Doanh nghiệp có những chi phí như sau:  FC = 2400


Hàm cầu của sản phẩm: P = - Q + 186.

a. Doanh nghiệp sẽ ấn định giá bán và sản lượng bán là bao nhiêu? Thu được bao nhiêu lợi nhuận?

b. Nếu doanh nghiệp phải trả một khoản tiền thuế khoán là 1000, số thuế này ảnh hưởng gì đến sản lượng và giá bán sản phẩm của doanh nghiệp.

c. Nếu doanh nghiệp chịu một khoản thuế là 30% tính trên doanh số, sản lượng và giá bán thế nào?

d. Nếu xí  nghiệp chịu mức thuế 50% tính trên lợi nhuận sản lượng và giá bán ra sao?

Bài 6. Đường cầu sản phẩm của một doanh nghiệp có dạng: Q  =  100  -  2P

Phí biên và phí trung bình cố định ở mức 10$ một đơn vị.

a.Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức nào để có lợi nhuận tối đa?

b. Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức nào để có tổng thu tối đa?

c.Biểu diễn trên đồ thị các kết quả trên.

Bài 7. Một hãng độc quyền có 2 nhà máy, chi phí của 2 nhà máy cho bởi:

TC1(Q1) = 10Q12 
TC2(Q2) = 10Q22 
Hãng đứng trước đường cầu: P = 700 - 5Q

Trong đó Q là tổng lượng sản phẩm của hãng Q  =  Q1 +  Q2
a. Tìm và vẽ đường chi phí biên của 2 nhà máy, đường doanh thu trung bình AR, đường doanh thu biên MC. Chỉ ra sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của mỗi nhà máy, tổng sản lượng và giá cả.

b. Nếu chi phí lao động gia tăng ở nhà máy 1 nhưng không tăng ở nhà máy 2 thì hãng nên điều chỉnh như thế nào?
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Hình 2.9: Sự thay đổi của điểm cân bằng khi cung và cầu cùng tăng
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